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SÁCH PHÂN RÓNG NGHĨA 
Tựa 


Một bón cắt nghĩa kinh phần dao lý, đề hiệu là : Ce 
qu'on peut apprendre dans une église: Những sự ta học biết 
được do noi thánh đường. 

Non nova, sed nove: Chẳng dạy đều chỉ mới lạ, chỉ đồi 
cách dạy mà thôi. 

Loài người ta muốn tới ý cùng sau hết mình, là xem 
hưởng mát B. C. T. trên thiên đàng, thì chẳng những là 
phải sẵn lòng tin các đều B. C. T. đã phản day và Hội thánh 
buộc phải tin ; mà lại phải giữ các điều rắn B. C. T. và Hội 
thánh đã truyền, cùng dùng những phương thé B. C. Giêsu 
đã lập ra, đề ban ơn giúp ta giữ đạo nên, là đàng đem ta, 
đưa ta về cùng Chúa. 

Sách näy chia ra 5 quuền : Quyền I dạy về: Mục đích 
khoa thần hoc, cũng quen gọi là : Sách phần — Về mát tiền 
nhà thờ và chót tháp — Về sự có B. C. T. — Về bón tính 
p. C. T. — Vë su B.C. T. định liệu mọi sự và coi sóc mọi 
sự - Về loài thần, thần lành, thần dữ — Vë chuông và lầu 

mens — Về nhà thờ - Về nước thánh — Về dấu thánh 
già — Về sự bái gối — Về phép bí-tích Rửa tội. 

Quyền ll dạy vé : lội. - Về bay mối toi dầu. 

Quyền III day về : Mười điều rán B. C. T. và sáu điều 
răn Hội thánh. 

Quyền IV day về : Bảy phép bí tích, ( trừ ra phép Rửa tội ). 

Quyền V dạy về : Các mùa và các Lễ trong quanh oam — 
Về các Lễ nhạc Hội-thánh. — Về chặng dàng thánh giá, 

cùng các ảnh tượng quen đặt thờ kính trong nhà thờ. 

| Làm tai Dát-dó, ler Mai 1957 

PauL NGUYÊN-QUANG-MInxH 
linh mục — Saigon 


,)UYỀN da usi. 
Phần thứ obt 
Boan mo: đầu 


Có òi thầy cà nhon đức thông ˆ thải kia về Dòng Ss 
Chúa Giêsu nói răng : Hời nay dáng goi là đời văn mi n 
bộ : pguời ta giỏi văn chương, thạo võ nghệ, rành. nghiệp m1 
nghề, thóng khoa học : nào là y học, bác học, hoá hoc, v. v. - 4 
Môi khoa học đều tấn phá: môt cách mau chóng phi thường, 
ché tao ra biết là bao nhiêu thứ máy móc mới më tỉnh xảo 
lạ lùng pbài minh ra nl:iều đều huyền bí dị kỳ, kề ra không 
xiết ¡ nao là máy bay, tàu lặn, nào là xe lửa xe, hoi, nào¿là 
điền khí, điện thoại, nào là máy lưu thanh, máy:truyền 
thỉnh, máy vô tuyến điện, v. v.. e 
Kia loài nguói khóng ftn khóng cánh nhu chim, Đại- 
bàn, song nhờ trí khôn chế tạo ra máy . bay, bay. cao hơn, 
lanh le hon chim ®Ðại-bàn ; xấp trám lần, xấp ngàn lần... 
Loài người không vảy, khong vi, không kỳ, không mang, ^ 
khóng duói, quạt lội như loài cá, song nhờ trí khôn chế tạo — | 
ra làu ngầm tàu lặn, lặn lội mau chóng dạn dĩ hơn cá xà, ‘44 
cả mập. | 


Ông bà chúng tôi lớp xưa muốn du lịch nước no xứ kia 
thì làm sao” - Kể không tiền, thì dùng bai bánh xe đạp 
của A dong đề lại, ấy là cặp giỏ, rồi cứ việc đạp tới ; ai 
mạnh gân đểo cốt, đạp riết nửa buổi, trót ngày; thì đã thấy 
cặp banh xe. Á-dong lỏng: ngạt rói; mà đàng đi cũng chẳng 

đặng bao xa, nên phải lam nghĩ; đắng vô er? Les aen et LE 
o bế cáp bánh xe, rồi mới dap được nữa. 

Còn hang có tiền, thi'düng xe bó xe ngựa ; đó — 
bó, còn như di lối thüy, trì ghe xuồng bơi chèo tùy tiện, đó 
là trong sông con rạch nbó, bằng ra sóng to bién cả, thì có 
gbe bầu, ghe cữa, cing lấy làm khoái chí, song phải lâu 
ngày tồi tüng mỗi mé. 
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——- Còn chi như đời nay muốn di từ đông qua tây, từ tây 
qua đông, từ bác xuống nam, từ nam lén bác, mau mau tức 


khác, tàu khói máy bay ; xe hoi xe lửa, tiện lợi nhiều bề, 


mau mắn khoẻ khoán ; còn biết bao nhiêu thứ máy khác : 


như máy nói, máy hát, máy chớp bóng, máy truyện thinh, 
dây thép gió, dày thép nói, v. v. giúp vui giúp ich cho ta 
nhiều cách nhiều thể, tài tình khéo léo lạ lùng lưỡi khen không 
xiết : ví dụ : như ta có sắm máy sắn trong nhà, thì có thé 
ta ngồi dày, mà trò truyện được với người bạn học bên tay, 
hai bên nhận biết nhau, chào mừng cười cười, nói nói, 
bàn hỏi đều kia sự nọ. Nếu ta có sắm mày riêng trong nhà, 


_thì có thể ta ngồi dày mà nghe được bên thành Boma 


Đức Giao Tông giảng về đều chi ; có thé la ngồi tai nhà mà 
nghe dược ca nhạc bên phương lây, bèn Tàu, bèn Nhựt- 
bồn, trên Mên, trên Léo, trên Xiém v. v... Thật đứng trước 
các cải máy ấy ta phải sửng sốt nhìn xem, khen ngợi dường 
như nghe thấy phép lạ. 

1hầy cả ấy nói tiếp rằng : Nếu cứ đem hết cà các co kbi, 


. các khoa học, các chất hoá học của người dời nay, mà luận 


bàn học hỏi, thì biết bao cho cùng. 

ihåt dáng khen, đảng mừng, đáng chúc tung cho loài 
người, vi đã được văn minh tàn bộ cuc điềm, song có một 
đều đáng buồn thẩm, dáng thương tiếc cho loài người : 
là vì loài người đã nên văn minh-hoc thức, tri tri cách vật, 
thông thạo các khoa học, song có một khoa bọc rất trọng 
rất cần cho hết mọi người mọi bực, bất luận giàu sang, 
nghéo ben : từ hạng bạch ốc mao lw, cho đến bực lần son 
gác tía ; từ người ngu phu, ngu phụ, cho đến đấng văn 
mình học thức trí trỉ cách vật siêu quần bạc tụy : từ đứa kéo 
cối xay cho đến dáng mủ ngọc thé ngà v. v... Nói tắt mót loi. 
bất luận là ai ai, sanh ra làm người đứng trong vù (ru nầy, 
đều phải tưu tâm đề ý, đều phải chăm lo mà học cho biết 


cái khoa học ấy. 


om. D TR 


Khoa học ấy là khoa hoc nào ? Khoa học ấy là khoa thần j ` 
học : Tiếng Latinh goi là Theologia : Bồi hai tiếng Grécó mà — | 


ra: Theos: Chúa Trời : cũng có nghĩa là thần, là thiêng 
liêng ; Logos : Lời nói, lời dạy. 


ah 


Áy là khoa học day về Đức Chúa Trời, dạy về thần... 
thánb, day về lé đạo, day về việc thiêng liêng, day về việc... 


thờ phượng Đức Chúa Trời, dạy việc rỗi linh hồn. 


Nói tới đây thầy cả ấy bèn thở dài mà rằng : Trong loài - 


người ta phần đông hơn không màng tới khoa học nầy chút 
nào ; phần khác cũng có học, song học sơ sài quet lọ, học cho 
có tiếng học vậy thôi, thành ra phần đa số trong thiên hạ quê 
mùa dot nát về khoa thần học, sự đốt nát nầy là một tai nan 
độc hại kinh khủng gớm ghê, càng ngày càng lan tràn ra 
khắp bón phương thiên hạ, nhiễu hai riêng cho từ người, 
nhiễu hai chung cho gia đình, cho xã hội, cho nước nhà. 


Kìa các nước thế gian gây giặc, dùng binh khí : nào là 


đại bác, thần công, nào là súng liên thỉnh ria dan khac trái 
phá, nhiễu bai nhau, giết lẫn nhau, một cách góm ghê kinh 
khủng, tại đâu, bỡi đâu ? Tại không biết khoa thần học — 
tại không biết đạo, không biết Chúa, không có lòng kính 
mën Chủa, không có đức yêu người ; hay là có đạo mà 
không ăn ở cho xứng danh con nhà có đạo. 

Dùng tiếng thần học mà goi khoa ấy nghe cho oai d'A 
trọng thé xứng dáng, song cũng goi được khoa ấy là khoa 
sách Phần, ấy là tiếng thường dùng. 

Sách phần là sách gi? Theo nghĩa ròng : Sách phần là 
sách Thánh kinh, là Lời truyền, là sách Ly-doán, trong đó 


gồm đủ hết mọi đền chon thật phải biết phải tin, mọi việc - 


phải làm phải lánh, các phương pháp phải dùng cho dáng 
làm lành lánh dir, phần nhiều hơn trong bón đạo dóm vào 
đó, cũng như rừng rậm núi cao, non xanh biền đồ ; khó mà 
tìm, khó mà thấy, khó mà biết được, dëu nào là đều vàn 


fin, việc gì là việc) phải làm phải lánh ; cái «hi là 
phương pháp phải dùng cho đặng rỗi linh hồn. Sách phần 


ZU 


theo nghĩa rộng mới nói đó ; thi dé cho những dáng tài ba 
lỗi lae, da văn quảng kiến, thông minh xuất chúng, đề cho 
các dáng dua tài lặn lội tim mò. 

Theo nghĩa hẹp là nghĩa thường hiều thường dùng : 


-. Sách phần là sách lượm lặt qui góp tóm lại những den đại 
cái trong đạo, làm thành ra một bồn, đề dạy đỗ chỉ vẽ, cho 


các trẻ đồng nhỉ nam nữ, biết đàng thờ phượng Chúa, biết lo 


. việc rỗi linh hồn mình. Trong đó lời lë đơn sơ văn tôt, phân 


giải mình bạch rẽ ròi, dễ hiều đễ nhớ, vừa sức vừa trí cho 
mọi người mọi bực. 

Vậy sách phần theo nghĩa hẹp mới nói đó, là cuón sách 
phần trẻ nhỏ dang học trong các trường đạo. Tuy là một 
cuốn nhỏ mon vẫn tắt, song đầy những ý vị cao sâu, gồm đủ 


_ mọi sự cần kip con nhà có đạo phải biết cùng phải giữ cho 


đặng rỗi linh hồn. 
Ấy là một cuốn sách rất qui rất trọng, đảm nói nó qui 
trọng hoa các sách dạy ở trường đời. Trong các trường đời 


“thì dạy chi, dùng những sách nào ? Dạy : Grammaire 


française, Géographie, Histoire, Arithmétique. 

Grammaire francaise : — Sách mẹo Langsa dạy cho biết 
các luật phải giữ dáng nói và viết cho nhằm, cho trúng tiếng 
Langsa. 

MA sách phán cón trong hon SN meo, vì dạy ta cho 
biết sửa sang lời nói việc làm, cách ăn thói ở, tàm tinh y tứ 
cho đúng theo các luật Chúa, cùng các điều rän Hội thánh, 

| Géographie: — Địa dư day ta cho biết các then máy cua 
bầu trời, trái đất, day ta cho biết hinh thé trái đất, núi non 


- sóng bién ; day ta cho biết : Đông Tây, Nam, Bác : nước kia, 


xử nọ, năm về hướng nào, ở trong phương nào, dạy ta cho 
biết đường bộ lỗi thủy, mà đi cho nhằm phương trắng hướng. 


ec . SẺ 


Sách phần còn trọng 
biết sanh rap bò coi hoà ngục, day ta cho biết đang lối đem 
xuống hoà ngục, d^ cho lə cina thận dé giữ xa lánh, tránh dang 
k^» lọt; s'cà pair cùng N Địa bàn, tê cho ta nhắm hướng 
inà vé cho trúng quê thật là nước Thiên đàng. 

Arithm°tique : — Phép toán dạy ta cho biết co 1ø, trừ, 
nhơn, chia ; dạy cho biết tính toán, trồi sụt bao nhiêu. còn 
mất bao nhiêu, đư thiểu bao nhiêu. 

Sách phần trọng hơn phép toán. Vi dạy ta cho biết tín h 
toán việc cao trọng hơn, là biết tính việc linh hồn lời lỗ 
thé nào 7 | 

Histoire : — Sw ky, day ta cho biết gốc tích nước kia 
nước no đã thành lập bao lầu, từ đời nào, cho tới bày giò, 
dược máy trào vua. Việc chánh tri thé nào, việc đạo ra làm 
sao, cách ăn thói ở phong tục cốt cách thé nào ; ví dụ về 
nước Nam ta thì sử ký nói người Annam ta là giống da 
vàng, là một chỉ, một nhánh bói dóng dõi người Chệc (Tàu) 
mà lập ra. Ban đầu gọi là dàn giao-chi, sau đôi gọi là dàn 
Annam, vì nước taở về phía nam nước Tàu, cho nên 
nước Tàu goi là Trung quốc, còn nước nam ta gọi là nước 
Nam, thêm tiếng an, nhập vào thành ra nước Annam, tân 
Annam nghĩa là dàn ở phía nam, có tánh hiën lành, wa sự 
bình an ít ưa viec giác già. Län näm ở dưới quyền người 
Tàu làm chủ cai tri, nén các việc : nào là luật phép, giáo hoá, 
lé nhạc, văn tự đều phải theo nước Tàu ; dén năm 1118 
có ông Lè Lợi vo nghệ tỉnh thông, tài ba thao lược, khói gầy 
độc lập, chẳng còn phục quyền người Tàu nữa, chỉ đồ chơ 
người làu được giữ chức vua thượng vị vậy thôi. 

| ir dó nước Annam mới có vua riêng sầm quyền chánh 
thống : là các vua đời nhà Binh, nhà Lê, nhà Ly, nhà Trần, 
nhà : ê, nhà Nguyễn, vua nhà Nguyér đầu hết lấy hicu là Gia- 
long, vua nầy muốn mở rộng bó coi, lấn đất Chiêm thành 
( hàn -hời ) làm giặs, đánh đuôi Cao-mén, chiếm lấy 


hon Địa dư ; vì sá*h phần chỉ cho a 
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H I Nam-kỳ, cũng kêu là lục tỉnh, là sáu tỉnh ở trong lay 


i Langsa cầm quờn cai trị bây giờ : là Mỹ-tho, Saigon, 


E^ Biên.hoà, Vĩnh-long, Hà-tiên, Cháu-dóc, sáu tinh nầy là đất 


nước của người Lao-mên hồi trước. 

Lõi năm 1787 vua Gia-long gặp cơn nước loạn phải thất 
quốc, nhé Đức thầy Phéró lận tinh cứu giúp, nhận lãnh 
Bóng cung Cảnh là con vua Gia-long, đem về nước Langsa, 
cầu cứu với vua nước Langsa, la vua Lu-y thứ ¡6 ( như thấy 


hinh Đức thầy và Đông cung dựng trước nhà thờ Đức Bà tại 


Saigon). Vua iu-y ưng thuận ; cho tàu trån, binh linh, 
súng ống, khí giái, sang qua Annam giúp vua Gia-long phục 
quốc... 7 

Vua Gia-long phuc quốc,:- quyền qui nhút thống là từ 
năm 182. Rồi cứ truyền tử lưu tôn, nối ngôi mà cai trị cho 
tới đời nay, hết thay là 13 đời vua : Gia-long, Minh-mang, 
Thiéu-tri, Iw-duc, Dục-Đức, Hiép-hoà, Kiến-phước, Hàm- 
nghi, Bóng-khành, Thành-thái, Duy-tàn, Khái-dinh, Bảo- 
đại, ấy là Đức vua dang :ai trị hiện thời, 

Việc chánh trị, thì vua cầm nền quàn chủ, toàn quyền, 
tự chuyên trên hết : phụ giúp việc chánh trị với vua thì có 
sáu Bộ : Bộ lại, Bộ hộ, Bộ lễ, Bộ binh, Bộ hình, Bộ cóng. 

Về việc đạo, thì trong nước Nam ta có ba thứ đạo : Đạo 
nhu : thờ Đức Khóng-Phu-tir. Đạo Phát : thờ Thich-ca 
Ông Bà : thờ tô tiên ông bà. 

Còn đạo Thiên Chúa thì mới có chừng trên 300 nắm nay. 
Lúc ban đầu thì cac dáng phương lây sang qua giảng đạo 
chùng lén. Không lẽ nói cho hết các việc kéo ra dài quả — 
Nói sơ một chút vây về Sử Ký nước Nam ta Ai có học thì 
mới biết, mà biết về nước Nam mà thôi. Chớ không biết 
được về các nnóc khác : Tàu, Tây, Nhut-bón. 

Song Sử-ký nào dám sánh với Thánh Kinh, dám sánh 
| với sách Phần. Biết Thánh kinh, thuộc Sách Phần. ấy là biét 
sử ky to lớn, rộng dài bao lao các việc trên trời dưới đất, 


Đạo 


io ^v 


ta, ky chép các việc từ tao thiên lập địa cho đến rày. Báy 
nhiêu lời dà cho ai nấy biết sách phần là một khoa học rất 


cần rất trọng hơn mọi khoa hoc khác thấy tháy. Bói đó. 


cho nén, thà đốt các khoa khác, mà thông khoa sách 
phần, thì ngày sau dáng rỗi linh hồn, ấy là dáng mọi sự. 


Chẳng thà thông các khoa khác, mà đốt sách phần, thì: 


ngày sau phải mät linh hồn, ấy là mất hết mọi sự, như vậy 
thì thông khoa cũng nó ích chỉ, thạo nghề cũng vô lối. 

Vì có lời Chúa phán : Dầu dáng lời lãi cå và thế gian, 
nếu mất linh hồn, nào đặng ích gì ? 


H. - Học sách phần, thuộc sách phần, nghe dạu, nghe cat | 


nghĩa sách phần, có phải là đều cần kíp không ? 

T. — Đã nói rằng : Sách phần là một khoa dạy cho biết 
việc thờ phượng Chúa, biết việc rỗi linh hồn, biết những sự 
pbài tin, những việc phải làm, những đều phải lánh, những 


phương phép phải dùng cho đặng rỗi. Ấy là một khoa cần  .] 
kíp cho hết mọi người, mọi bực phải biết, mà hé cần kíp | 
thì tự nhiên cũng cần kíp cũng | 


phải biết, buộc phải biết, 
buộc phải họe, phải thuộc. Vì có học mới có biết, cũng như 
các khoa khắc, các nghề khác : vi dụ : — Ai muốn biết võ- 
nghệ, thì phải tìm thầy nghề võ mà học : học thuộc lòng máy 
thiệu, chưa đủ, cần kíp phải tập luyện, tập nhảy, tập đá, tập 
càm roi, tập đánh, tập đỡ... v. v. Nói tắt một lời, các mánh 
lới trong việc võ nghệ, phải có ông thầy chỉ cho. Ông thầy 
làm trước, minb làm lheo. | 

Ai muốn chuyên nghề làm thuốc cũng vậy, phải có thầy 
dạy đỗ chi vẽ cho biết mặt thuốc, biết tánb dược, biết chan 
mạch, tùy theo bịnh mà đầu thang, coi chứng bịnh mà trở 
thang, V. V... | 

Về sách phần cũng vậy, mặt chữ doc trơn xuôi không 


vấp. thuộc lòng đọc rót như nước chảy, nếu không có thầy - 
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1 : phân giải minh bạch rë ròi thì Át không tường nghĩa lý, 


không nếm mùi đạo thánh. Vì vậy nên cần kíp phái di nghe 


|" dạy, nghe cát nghĩa sách phần. 


H. — Buóc ai phải di nghe day, nghe cát nghĩa sách 


T. — 1° Buóc gắt các trẻ đồng nhi nam nữ, tir tubi khôn 


TÉ sấp lên, vi sách phần tóm lại các sự cao sâu mầu nhiệm trong 
.— dao, mà tóm tắt lắm, khó hiều, lại tré thơ tính nét chưa thin, 


còn ham ăn ham chơi, trí khôn còn ít, chưa kịp mở mang, 


nên cần phải có kể giúp nó ; lấy lẽ chắc chẳn, dàng vi dụ ám 


hạp, phân giải đối đáp, cắt nghĩa rõ ràng, vừa sức nó, cứ sự 
dé, lần tới sự khó, cứ bực thấp men làn bực cao, như vậy nó 
ham nghe, và ra sức hiêu ra sức nhớ. 

2° Buóc loi những người lớn mà quê mùa dôt nát, ít 
thông lë dao, như mấy người chầu nhưng đạc mới, có học 
biết rồi, mà bây giờ lång quên mất hết, thì buộc di nghe lai 
cho nhớ. Buóc loi nghĩa là nếu di được thì phải di, bằng 
chẳng thì phải học hỏi với cha giải tội, với người khôn ngoan 
đạo đức, với vú bỏ cầm dầu. 

de ` Buộc lỏng cách chung hết tháy mọi nguói giáo hữu. 
dần là kẻ thông thái, thuộc biều đủ hết các sự phải biết cho 
dáng rỗi linh hồn. Buộc phải đi hầu làm ich cho mình, nghĩa 
là cho minh dàng thêm rõ lé đạo ; hầu làm ích cho kể khá€› 
nghĩa là kẻ khác thấy mình là người khôn ngoan đao đức, 
thông thái, mà còn ham đi nghe, thì nên gương tốt, thối thúc 
giục giả lôi kéo kẻ ấy phải di. - Hầu làm ich cho em cháu, 
con cái tôi tớ. Vì lẽ ấy thấy có ông bà cha mẹ, chủ nhà di, 


| thi nó sợ không dám bỏ trốn đi chơi, lại nó cüng chăm chỉ 


mà nghe, hầu khi cha sở có hỏi, thì biết thưa cho nhằm cho 


— trúng, kéo thưa báy, làm xấu bồ cho ông bà cha mẹ, chú 


Ễ -_ nhà. — Sau về nhà bị rầy bị quó. 


H. — Phải di nghe day sách phần ở đâu 9 
T.— Nhứt thiết phải đi nghe dạy tại nhà thờ họ mình, 


x FAR 


vì ở họ mình, cha sở biết mặt, biết tên, anh em biết mình, 
trong họ cüng biết minh, tự nhiên minh lo sợ hơn, chăm chỉ 
hơn. Đồng nhi nam ra sức thưa cho nhằm, dáng giữ danh 
tiếng cho đồng nam; döng nữ ra sức thưa cho trủng, kéo 
- thưa bậy xấu bồ chung. 

Lai ở họ mình kêu sô, nếu mình đi thường thì làm gương 


tốt cho anh em, bằng mình bỏ hoài, nên gương thon tệ. kẻ khác 


bát chước bó theo. 

H. — Cha me không lo cho con cdi di học, di nghe dag 
sách phần, thi có tội chăng ? 

T. - Nếu nó chưa rước lễ trọng at thì phải lo cho nó 
tới trường hoc Hành nghe day nghe dỗ, bằng nó rước lễ trong 
thề rồi, ra trường rồi, thì phải lo cho nó đi nghe dạy sách 
phần mỗi chiều Chúa nhựt. Nếu cha mẹ bỏ trôi việc nầy, thì 
máe lỗi và không dáng xưng tội chịu lé. | 

Kẻ làm cha me phải biết rằng : Chúa cho mình sinh con 
ra, thì sinh con có hồn có xác, nén cha me phải lo cho con 
cái dáng toàn hảo cả bai phần: hồn xác. — Lo cho con 
dáng khôn việc dời, thi chưa đủ, phải lo cho con dáng ngoan 
phần đạo nữa. - Lo cho con đặng ấm cát no lòng, thì chưa 
rồi việc, phải lo cho eon dáng thành thần an phận nữa mới 
xong. 

Thành thân là gì ? 

Là cho nó học tập một nghề nào cho ròng cho tỉnh, đề 


làm phương sinh lý độ thân, vì nhứt nghệ tỉnh, nhứt thân 


vinh. 
An phận là làm sao ? 


Là lo cho nó hoc biết, cùng giữ cho trọn niềm bón phận, ` 


tùy theo đẳng bực. Vậy lo cho con toàn hảo xác hồn, là đều 
cần thiết cà hai, bó lơ đi một không dáog. Lo cho con chữ 
nghĩa thông minh, nghiệp nghề tài giỏi, mà đàng nhon sa 


sút, nẻo đức kém suy, đạo hanh bo thờ, thì thông chữ nào 
đặng ích chỉ, tài nghề cũng ra vô lối. 
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Có lời thành kinh day rằng: Trai khôn cha dáng oai 


vang, gái dai mẹ mang nhuốc hồ. Khón dại nói dày, là khôn 


dai về việc đời, về việc đạo, khôn dai trong cách ăn nét ở, 
khón dai trong lời nói việc làm. Hé biết đàng ăn ở nói làm, 
cho nhằm phong hỏa, chính giữ cho trúng phép đạo, ấy cho 
là khôn. 

Còn bạ ăn bạ nói, vụng ở vụng làm, trái phong hóa, 
nghịch phép đạo, đó cho là dại. Vậy cha mẹ muốn cho con 


-cái nên khôn ngoan, khỏi đại đột, thì phải ân cần dạy đỗ nó 


cho sớm ; vì đề đến kỳ trông tuói, thì khó nỗi dạy rắn. 

Song phần nhiều cha mẹ mắc bận việc làm ăn khóng 
rảnh, không ngồi dáng mà dạy con cái cho chuyên, hoặc có 
kể rảnh, mà lại không quen bề dạy dỗ, vì vậy Hội thánh 
chẳng nệ hao công tốn của, lập trường, lo cho có các cha, 
các thầy, các bà, các di, đề thay mặt đồi lời cha mẹ, mà dạy 
đỗ tré thơ, thi ít nüa kẻ làm cha ine phải lo cho con cải di 
học thường bữa, đừng đề cho nó bỏ phế hay là bê tê cách 
nào. 

H.—- Chủ nhà không lo cho đầu té, đứa ăn đứa ở di hoc 
hành, nghe giảng day sách phần, thì có tội chăng ? 

T. -- Cho đặng trả lời câu hỏi nầy, thì xin nhắc lại các 
việe bồn phận buộc chủ nhà phải giữ với đầy tớ. Có nhiều 
kể lầm lạc, tưởng rằng: đầy tớ làm kham công việc, chủ 
nhà trả đủ tiền công, theo lời giao kết thì phận sự vuôn tròn, 
không còn chi nữa phải lo. Nếu người ngoại giáo nói vậy, 
thì cũng cho đi là phải, song con nhà giáo hữu, kẻ giữ đạo 
Chúa Kirixitô, mà nói vậy, thì âu là còn nhiều chó sai lầm ; 

Trước Chúa ra đời, đang buôi muôn dàn thiên ha, các 
vua các nước, còn ngồi trong bóng sự chết, thì phận bực kể 
làm tôi mọi, rất khốn nạn hư hèn, cầm bằng loài lục súc, kề 
như đồ vật dụng. Mỗi khi có lỗi, đầu là lỗi nhỏ mọn, thì chủ 
nhà muốn đánh đập chém giết, hoặc muốn quăng ném xuống 
sông, xuống bién, làm mồi cho cá xà cá mập, hoặc dày vào 


E LE. 
hang vào hầm, cho muóng dit phân tháy, xé thịt, thì tự do 
thong thả, chẳng cần phải có án quan luận xử. Lai nta hë- — 
ai thuộc về bực tôi tớ, thì cứ ở bực tôi tớ, làm tôi mọi trót 
đời mãn kiếp. Nếu có đôi ban và sanh con để cháu, thì eå - : 
thày vợ chồng con cháu đều nên tôi mọi của chủ ráo. Chủ .. 
nhà có quyền trên trót lũ vợ chóng con cháu cũng như ta eg: 
quyền làm chủ trót cả bầy heo nái và mẹ và con, cả bầy gà 
mái và me và con, v. v... Do à 

Ay là một số phận cùng tôt khốn nan hu hèn. Song từ - ge 
Chúa ra đời đến nay, nhờ dao thánh Chúa truyền bá bủa 2 
giăng, khắp bón phương. Nhờ duóc Évang khai quang chỉ 
dẫn, soi thấu mọi noi, thi phán sự kể làm tôi mọi đã phái . 
phá tan tiêu điệt lần lần chẳng còn như xưa nữa. 

Bỡi đó cho nên thánh cả Phaolồ rằng : « Trong Chúa 
Kirixitô thì chẳng còn ai là tớ là thầy, là tôi là chủ, song 
mọi người là con chung của Cha Cả trên trời, mọi người. 
là em của Chúa Giêsu Kirixitô, đồng thọ ơn sanh dưỡng, 
dáng thóng phần công cứu chuóc và ngày sau chung 
hưởng cùng nhau phước lộc thanh nhàn trên nơi cõi thọ. » 

Vì vậy thánh cả Phaolồ dạy rằng: « Nếu ai chẳng lo 
lắng cho những ké thuộc về mình, nhứt là lo cho đầy tớ tôi 
mọi, thì ngwòi ấv đã mất đức tin rồi, và trở nên xấu hơn ké 
ngoai. » 

Xét nghi mấy lời thánh ca Phaolồ nói đó, thì thấy rg 
ràng, có luật trọng buộc chủ nhà phải lo cho người án đứa & 
trong gia đình. Một phen đầy tớ bán thân ở đợ với chủ, 
nhập vào ở chung một nhà với chủ thì chúc ấy chủ nhà nên 
như cha me, đầy tớ nên như con cái. | 

Bói đó chủ nhà phải lo lắng cho đầy tớ như lo cho con. 
cái. Sách pbần giải răn thứ bốn có chỉ cách trồng cách 
chung, gồm lại với phận sự kẻ làm cha me: Hot cha mẹ hay 
là chủ nhà phải làm đều gì cho con cái, tôi tó ? 


MES 1 Mas 


E: ˆ Thưa phai làm bốn sự nầy : Một là dạy dỗ, hai là sửa 
… phat; ba là làm gương tốt; bốn là dưỡng nuôi. 


E! 
Ah. 


m Song cho chủ nhà rõ bón phận mình đối với đầy tớ, mà 
pur cho tron niềm, cho khói mắc lỗi, thì xin hãy chám nghe, 
E ghi tac vào trí vào lóng cho nhó. 


. Bói thân phận khó nghèo, nên phải di làm thuê ở mướn, 

| NT cùng túng, nén cha me mới dem con cho ở do. Ấy làm 
1€ 3 huê ở mướn, ra thân ở do. cũng là một buc Chúa dinh cho 
n. m ở đời, đề cho kể giàu người khó nhé nhau trong cuộc thế, 

| d song chủ nhà phải biết rằng : Đầy tớ có xác mà cũng có hồn, 
` nó bán thân ở do, là bán cái xác, bán công lấy của, chớ 
KE | khóng bàn cái hón, cho nén xác nó phài làm viéc, mà trà no 
— nỗ mắc với chủ. còn hồn nó, cũng phải làm việc, mà trả nợ 
- nó mắc với Chúa. Vì vậy giải răn thứ bốn buộc chủ nhà 

__ phải lo cho tôi tớ về cả hai phần : Xác và hồn. 
—. Điều thứ nhứt.— Lo cho tôi tớ về phần xác. 

F 1° — Phải án ở tử tế nhon lir hiền hàn với nó, xem nó 
- như con, hằng ngày thêm yêu dän, thì nó xem minh như 
_ Cha, häng ngày thêm triu mến. nếu xem nó như kể thù, vò 
d 3 ÿ đánh đập mắng chưởi, thì nó xem mình như kể nghịch, 
A liệu cớ liếm phương làn hại trả nùa. Phải nhớ mình với 
4 n6, chỉ khic nùau về một it đều nầy mà thói : là minh sang 
| is hèn, minh giàu nó nghèo, nhung chung cuộc rồi, thì ai 
cũng như nấy, nghĩa la Hu giờ chết, sang cũng hết. giàu 
cüng không còn. Ra trước tòa Chúa, ta với nó bằng nhau, 
phải bó vào một cân tháng bằng, phước tháng, tội giáng ; 

| chẳng chút thiên tư, khóng vị mát sang, không nề nhà giàu. 
T Dt do đừng án ở bạc ác bất nhon, y có đồng tiền mà đày 
xắt, hà khắc, khúc mắt, tay định: miệng chuói. Phải an ở 

T cách nào với nó, cho nó tận tàm tận tình, sẵn lòng chịu khó 
| giúp mình, chẳng phải vì đồng tiền công mà thói, song vi 
.. lòng thương rnến nữa. 
Ñ: S.P. — 2 — 
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2» — Lo cho nó khi dau ốm — Lúc lành manh nó làm 
viéc cho chủ àn cần trung tín, siéng năng giỏi gián, mưa 
nắng không màng, sớm trưa bất kề. Chủ nhờ nó mà nên 
công nân việc, nó giúp chủ cho nên sữa nẻn nhà ; lúc chú 
đau ốm thì đầy tớ càng cực nhọc hơn nữa. Chùi lau giặt rửa 
hốt thuôc rước thầy, nước xông, nước tắm. v. v. Mỗi môi 
việc đều nhờ đầy tớ, như vậy thì lễ nào lúc nó đau ốm, thì 
chủ lại bỏ sấp bỏ ngửa, thuốc men không có, cơm chảo nỗ 
lo. Có kẻ lại làm đều bát nhon hơn nữa, thấy đau thì mau 
mau tống lôi tống khứ ra khỏi nhà, quăng ném kéo lôi xô 
đầy đuồi xua, la lối om sòm, tuồng như thầy pháp, nghinh 
tống ôn binh dịch khí. Âu là có kể nghi rằng: nó dau mình 
dà thẤt công ăn chuyện män, lại còn tốn kém thuốc men 
cơm cháo, sức đâu mà chịu ; những kẻ ấy phải nhớ lại 
trong kinh thương người có mười bốn mäi. có chỉ bào dành 
rành, ta phái làm việc yêu người, phải bố thí cứu giủp những 
kể co bàn túng ngặt. 

Vậy trong những kể cơ bần túng ngặt, thì đầy tớ, đứa 
ăn đứa ở của ta đứng thứ nhứt ; nghĩa là ta phái cứu giúp 
nó trước hết. Chủ nhà xử rộng với tôi tớ, lúc nó đau ốm, lo 
cho nó tận tình, thuốc men cơm cháo, chẳng nệ tốn hao, thì 
tất nhiên nó sẽ thầm nói trong bụng rằng: Chủ tôi ở có 
nhon, lễ nào tôi đề cho chủ tôi phải chịu phần thiệt hại. 
Lành mạnh rồi đày tôi sẽ cần mẫn siêng năng, làm việc bằng 
hai bánz ba, mà bù lại cho chủ tôi. 

3° — Phải huờn công cho nó y như lời đã giao kết, nhớ 
lời Tóbia cha dán Tôbia con rằng : « Hé ai đến làm thuê 
làm mướn cho con, thì con hãy trả công cho chóng, chớ có 
cầm công người ta lại trong nhà mình làm en, mà làm cho 
người ta đợi chờ nán ni. » 

Hai ôi ! biết bao nhiêu người nhà giàu, mà làm nhiều 
đều bạc ác bất nhơn ; hoặc cầm công lâu ngày, hoặc ngược 


xuôi, kiếm đều lật lỡ truất bớt tiền công, hoặc thấy người ta 
_ lâm “cơn túng ngặt, du bung mướn ré quá. Đã vậy thì chớ, 

lại còn $ có đồng tiền thuê mướn, mà đem lòng hung hiềm 

gåt gao, hà khắc, khúc mắt, dày doa cái thân nó quả di, 
- khiến cho nó tích lòng thù oán, như vậy thì mình mang lội 

ác đức trước mặt Chúa, là thứ tội riêng, Réu thấu đến trời 

trên, kêu xin báo oán. 

^ Điều thứ hai. — Lo cho đầy tớ về phần hồn. 

"1° — Phải lo day nó cho biết đàng giữ đạo, nên thánh 
theo bực nó cho đặng rỗi linh hồn ngày sau. Nếu không dạy 
đặng, thì liệu cho có kẻ dạy thay vì chủ nhà. Bói đó cho 
nên, nếu người ăn đửa ở chưa xưng tội, rước lễ vở lòng, 
trọng thề, thì chủ nhà phải lo cho nó đi học hành, nghe dạy 

. nghe đỗ cho nó lo xong hai việc ấy, rồi sau cũng phải lo cho 
nó di nghe day sách phần mỗi buổi chiều ngày Chúa nhựt, 
cho đến khi nó có đôi bạn rồi. Lại cũng phải lo cho nó có 
đủ giờ mà đọc kinh hôm mai, kinh ngày Chúa nhựt, lễ buộc, 
nghe giảng xem lễ, cháu phép lành, nhứt là năng nhắc nó lo 
việc xưng tội rước lễ, 

Có kẻ đám mở miệng nói rằng: mướn nó ở, cho nó lo 

. eông ăn chuyện män, chớ không ai mướn nó ở cho dáng đọc 

kinh xem lễ. 

Phó kẻ iy phải nhớ rằng: nó làm tôi minh đó chúc, 
song mình với nó còn làm tôi một chủ khác trên hết, là Đức 
Chúa Trời. Nó làm thuê ở mướn với minh, nó bàn cái công 
nó cho minh, chớ nó không bán linh hồn nó cho minh đâu. 
Nó làm thuê ở mướn với mình, nó đồi công lấy của, nên 
phần xác nó phải làm việc cbo mình, mà trừ của nó dã lấy, 
trả nợ nó đã mắc với mình, còn phần hồn nó phải lo trả nợ 
nó đã mắc với Chúa, lì làm các việc thờ phượng Chúa, doc, 
kinh xem lé, xưng tội rước lễ, nó ở với minh, minh cho nó 
Com ăn, nuôi xác, thì lẽ nào minh làm thắt ngặt, dành dé 
cho nó phải đói khát thiếu thốn của ăn nuôi linh hồn. 


pe, 
Chủ nhà phải biết đều nầy, là đầy tớ càng đạo đức sốt 


sáng, thì chủ càng nhờ. Vi hé nó có lòng kính sợ Chúa, 


trung tín nắm giữ luật Chúa, thì mới trông nó cung kính, 
trung tín với chủ, và trọn niềm phận sự nó. Lại Đức Chúa 
Trời vì đầy tớ đạo đức sốt sắng trung tín, xuống phước lành 
trong mọi việc của chủ gia. 

Sách thánh làm chứng đều ấy rỗ ràng: Ông Giuse bị 
các anh bán cho mấy lái buôn, khi về tới nước Êgiếptô, mấy 
lái buôn bán lại cho Putipha, là quan thừa tướng nước ấy. 
Ông Giuse làm tôi moi, giúp việc cho quan Putipha, đặng 
chủ yêu vi, phú mọi việc trong gia thất cho Giuse coi sóc ; mà 
nhơn vì ông Giuse, thì Đức Chúa Trời cũng phù hộ cho cả 
và nhà quan, lại xuống phước cho đặng thạnh lợi trong mọi 
sự. 

2°— Phải gìn giữ xem sóc coi chừng coi đỗi, cho biết 
tám tinh ý tứ, cách ăn thói ở, đường đi nước bước nó, hầu 
khi có đều chi quấy. thì ngắn ngừa răn dạy lập tức. Đã nói 
ràng: phải lo cho nó có đủ ngày giờ mà doc kinh xem lé, 
song chủ nhà cũng phải đề ý coi cho biết, thiệt nó có tới nhà 
thờ, mà làm các việc ấy hay chăng. 

Nhứt là nhà có tôi trai tớ gái thì càrg phải kỹ cang 
nhiệm nhặt đề phòng đâu đó cho có ngăn có nắp, đừng đề 
xuông pha trà trộn, xô bồ. Biết bao nhiêu đều tai quái đã 
dáy lên trong nhà, hoặc bỡi đầy tớ với đầy tớ. Hoặc bởi đầy 
tớ với con chủ nhà đồng lỏa, hiệp phe, đồng ác tương tế, 
hàng xóm hay biết xầm xi, chỉ trỏ, song chủ nhà nó biết, 
chả hay. Tại dàu ? tại thiếu sự gìn giữ xem sóc. Đến khi 
chủ nhà biết được, thì chuyện đã tầy huầy, tàm lum, thúi 
ùm, rồi ra sức ém đậy giấu giếm, nhưng thúng úp voi sao 
phỉ. 

3*— Phải làm gương tốt cho nó mọi bề, trong lời nói 
việc làm, cách ăn thói ở, trong việc đời việc đạo, việc hồn 
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viéc xác. Vi tu nhién hé con cái thi hay bát chuóc cha me, 
trò thi hay nom dối theo thầy, đầy tớ thi hay trông xem chủ 
nhà mà học đòi. Bói đó cho nên, chủ nhà phải dé däit cho 
lắm, kẻo hoặc nói, hoặc làm đều gì trước mặt nó nghịch 
cùng phép đạo, nghịch đức tin, nghịch luật Chúa, nghịch 
luật Hội thánh, nghịch cùng phong hóa, cang thường luân 
lý : chẳng vậy thì chủ nhà muốn dạy biều sửa vẽ đều chỉ 
cũng vô lối, âu là đầy tớ sẽ thầm đối lại rằng: Ngôn hành 
tương phản, óng bièu ta làm, mà ong không làm, bà day ta 
vậy, mà bả làm thì khác. 

Huống chỉ là không nên dỗ dành ép uồng, xui giục nó 
làm đều quấy. Kia mu vợ quan Putipha, ngàn nắm muôn 
kiếp sử truyện bia danh, vì một tội muốn hãm ép lòng Giuse, 
là tôi trai, mặt mũi tốt lành, hình dong xinh đẹp, song Giuse 
chẳng khấng nghe theo sự trái, một chối dài chẳng chịu, mà 
thầm thi rằng : Lễ nào tôi dám làm đều trái lé góm gbiée 
thề ấy dáng sao ? LE nào tôi däm phạm tội mất lòng Đức 
Chúa Trời sao ? Ông chủ tôi không có ở nhà, mà có Đức 
Chúa Trời thấy biết, thật thì ông chủ tôi, đã giao phú mọi sự 
trong gia thất cho tôi coi sóc, song trừ ra bà vợ. 

Vậy ngày kia ông Giuse có việc vào dinh quan, mà chẳng 
có ai trong dinh, thi mu quái gở ấy nắm lấy áo Giuse mà kéo. 
Ông Giuse liền tuót áo ra, mà chay khói. Mu ấy tức gián, 
trở trái làm mát, tri hô lớn tiếng rằng : Thàng quái eo Hê- 
bêrêu cả gan dám vào phóng ta toan việc cường gian. Ta 
vừa la lên nó liền vut chạy, bó áo lại dày. Vì đó mà ông 
Giuse phái má: chốn lao tà : Hỡi ôi, trong đời dáng mấy 
Giuse. 

Áy là tôi trai gặp phải bà cbủ như vậy, thi cón trông 
giày giua thoát thâu. Nếu là tớ gái gặp phổi ông chủ như 
vậy, thì nguy lắm. 

Ấy luôn dịp nhắc lại những việc buộc chủ nhà phải lo 
nắm giữ kỷ cang, mà đối đãi với tôi tớ cho tròn phận sự. 


Chủ nhà phái nhớ lời thánh hiền day rằng : Tích đức luu 
lại tử tôn, là lo làm doan làm phước, dé sau con cháu: nhờ; 
nhờ sao ? là nếu mình ở có nhơn với tôi tớ, thì ngày sau 
rủi con cái minh có sa cơ thất thế, hết kế làm án, phải bản 
thân ở do, thì ắt là sẽ khói mang câu tiền cán báo hån. sio 

H — Day đồ kinh phần, cắt nghĩa dao lý cho trễ đồng nhi 
nam nữ, viéc đó Hội thánh cŠlấu làm cần, làm trọng chăng ? 

T. — Hội thánh buộc nhặt thầy bồn sở phải chăm lo 
việc ấy cần chuyên chín chán. Các vì Giáo Tông cũng nắng 
gởi thơ chung, nhắc các Giảm mục địa phận, phải chám nom 
cho biết các linh muc địa phận mình, có lo việc ấy ky cang 
cần thận cháng. Nếu thầy bồn sở nào bó phế việc ấy, thi mắc 
tội trước mặt Chúa, và sẽ bị phạt, bị vạ Hội thánh. 


Hội thánh muốn cho người bồn đạo thường cũng. pue 
mộ việc dạy sách phần, cho kẻ khác, nén Hội thánh, ban 
nhiều ơn Đại-xá tiêu-xả. 


b 


Khi xua, các giáo hitu lo viéc day kinh, phần, dàng 
hưởng nhờ những Đại xá Tiều xá theo hai sác chỉ của Đức 
Giáo Tông Phao!ó V đã ra nám 1607, và của Đức Giáo 
Tông Clémenté XII, nắm 1736. p? 

Nhưng đến nắm 1930, Buc Giáo Tông Piô XI muốn 
ban thêm ơn Đại xá và Tiều xá thề ấy, cùng muốn sửa đồi 
cho hap thi và khỏi lộn xón khó hiều, thi ngày 12 Mars nắm 
ấy, Người đã ra sắc chỉ bãi hai sắc chỉ của Đức Giáo Tông 
Phaoló V và Clémenté XII như mới kề trước, mà dinh ban 
Bai xá Tiéu xà nhu thé này : | 

a) Các giảo hữu day hay là nghe day kinh phần duoc 
nửa giờ hay là it nữa là hai mươi phút, mỗi tháng hai lần, 
thì đặng nhờ một Đại xá, trong tháng đó hai lần, ngầy nào 
mình chọn, miễn là xưng lội, rước lễ và viếng nhà thờ mà 
cầu nguyện theo ý Đức Giáo Tông. 


b ) Mỗi lần dạy hay là nghe dạy kinh phần dáng nửa giờ 
hay là ít nữa là hai mươi phúi, thi dáng nhờ 100 ngày àn 
xá, miễn là có lòng thống hối án nän tội. 

Bấy nhiêu đó đủ cho ta rõ thấy Hội thánh lấy việc học 
hành, đạy dỗ, cắt nghĩa kinh phần, đạo lý, làm cần làm 
trọng, nên ước ao cho mọi người mọi bực, hàng đạc đức, 
thầy dòng, bà phước, bón đạo thường, đều đồng công cộng 
tác với nhau, mà lo việc ấy cho ân cần châu đáo. 

Vậy tồng kết các đều đã nói trước nầy, thì sự học hành 
nghe cắt nghĩa kinh phần đạo lý là đều rất can hệ: Một là 
vì có luật buộc, hai là vì việc ấy rất cần kíp ; ba là vi việc 
ấy SH có ích. 

— Sự học hành, nghe cắt nghĩa kinh phần dao lý là 
đầu 2^ luật buộc. Kinh thánh làm chứng đều ấy rõ ràng. 
Môisen vung linh Chúa phán bảo dàn Isarae rằng : 

Erunt verba hoec, quoe ego proecipio tibi hodie, in corde 
tuo ; et narrabis ea filiis tuis, et meditaberis in eis sedens in 
domo tua, et ambulans in itinere, dormiens atque consurgens. 

Et ligabis ea quasi signum in manu tua, eruntique et mo- 
vebuntur inter oculos tuos. Scribesque ea in limine et ostiis 
domus tuce. ( Deut. VI-6-7 ). 

Các lời Tao truyền cho bay ngày hôm nay thi bay phải 
ghi vào lòng, và phải kề lai cho con cháu bay. Bay phải suy 
di gẫm lai những lời ấy, khi ngồi trong nhà, khi di ding, khi 
nằm nghi và khi chói dậy. Lai bay pbái buộc nó vào tay bay 
làm như hiệu, và phái đề nó xây vận trước con mát bay. Lai 
bay cũng phải tac các lời ấy vào khuôn vào các cửa nhà 
chúng bay. 

Ay là những lời chứng minh có luật Đức Chúa Trời buộc 
các kẻ làm cha mẹ phải dạy dỗ con cải mình cho biết lề luật 
Chúa, hầu vưng giữ cho trọn. Song vì cha mẹ, hoäc không 
đủ tư cách, hoặc không có thì giờ mà dạy đỗ con cái minb, 


nén Cháa!mói!giao phú quyën ấy cho Hội thánh như lời 
Chủa đã phán trong kinh thánh rằng: Euntes in mundum 
universum prœdicate Evangelium omni creaturœ. ( Marc. 
16-14.) Bay hãy di khắp thé gian giảng tin lành ( Éyang ) 
cho moi nguói. 

Trong bộ luật giáo hội có một khoản truyền rằng : “Viện 


riêng và can hệ của các dáng có quyền coi sóc bón đạo là lo 


day kinh phàn dao lý cho các con chiên mình, và có một 
khoan khác day ráng: Chàng những là ké làm cha mẹ, mà 
lại kẻ thay mát cha mẹ, kẻ làm cha me thiêng liêng, đều có 
luật buộc nhặt phải lo liệu day dỗ cắt nghĩa kinh phần đạo 
lý cho những kẻ thuộc về quyền mình coi sóc. 

Chính Dire Giáo Tông Bénéditó XIV đã phán day rằng : 
Kẻ làm cha mẹ phải hiều biết nghĩa vụ mình, là tập rèn day 
đỗ con cái mình cho thông thuộc các lẽ mầu nhiệm trong 
đạo, nếu cha me nào biết minh bất lực khả kham, thì phải 
dàn con cái mình đến nhà thờ, là nơi riêng đề nghe cắt nghĩa 
kinh phần dao lý, vì có luật buộc kê làm cha sở, phải liêu 
giờ nào tiện trong các ngày Chúa nhựt và lễ buộc, mà cắt 
nghĩa lẽ đạo cho con chiên mình. 

2° — Việc học hành cho thuộc biết thông hiều kinh 
phần đạo lý là sự rất cần : 

Cần vì nihil volitum quin sit prœcognilum, Bât tri già 
bất mộ. Nghĩa là đều gì việc chi cũng vậy, cé huët tbi mới 
lưu tâm đề y, có biết thì mới sinh lòng thích yêu mộ mến, 
bằng chẳng biết thì chẳng muốn chẳng ham. 

Và trong dao thánh Đức Chúa Trời, việc thờ phượng là 
việc trọng nhứt. Mà trong việc thờ phượng, tbi có nhiều 
phương phép, có nhiều lễ nhạc bồn đạo quen làm thường 
(än, song ý nghĩa cao sâu mầu nhiệm, mà không biết cán 
do, không tường y vị, ắt sẽ lấy làm lâu lắc nhàm lòn buồn 
ngán, mỗi khi ehần xem eáe lễ pháp Ấy, 


- cho đặng lập cóng, mới biết trải dạ yêu người ra tay té độ, 


Ls AER ue 
Cần cho dáng don mình chịu các phép bí tich cho thành 


ZA cho nén. Cần cho ding day đỗ kẻ khác, nemo dai quod non 


habet, muốn cho ai của gì, thì minh phái có đã. rồi mới lấy 
đỏ mà cho, vậy chính phân sự, nghĩa vụ ké bề trên, kẻ làm 
cba mẹ là phải dạy đỗ con cái em cháu, đầy tớ đứa áp đứa 


ở, cho nó biết đàng giữ đạo, biết đàng thờ phượng Chúa, 


song nếu mình khóng thông thạo, thì day sao đặng, nếu cà 


'gan dạy bướng, ày là làm liều, thì ra như mà đắc mù, cả hai 


sẽ phải lợt xuống ao xuống vũng. 
Cần cho dáng phân giải cho kê ngoại, khi họ muốn học 


hỏi đều chỉ, cán cho dáng phi bác các lẽ đối trá, quàn lạc 
dao, rối đạo bày đặt. 


Cần cho dáng vững lòng xung đức tin, khi gặp cơn bức 


trắc, làm cho tàu Hội thánh phải lung lay chuyền động. 


. Cần cho dáng biết: các đều phải tia trong kinh Tin kính ; 
các việc phải làm, các đều phải lánh, tóm lại trong kinh 
mười điêu rắn Đức Chúa Trời, cùng sáu điều rắn Hội thánh. 

Cần cho dáng biết các phương phép thần diệu, các cách 
thế hiệu nghiệm phải dùng cho dáng lành dit làm lành, tu 


đức lập công, tóm lại trong kinh đạo Đức Chúa Trời có bảy 


phép bí tích. 

Cần cho dáng biết mà cầu xin các đều thiết yếu phần 
hồn phần xác tóm lại trong kinh Lạy Cha. 

3°— Sự hoc hành thuôc biết thông hiều kinh phần đạo 
lý là sự rất có ich. 

Ích riêng cho mình đời nầy và kiếp sau, ích cho gia đình 
xã hội, cho việc të gia trị quốc. 
— Ích riêng cho tir người, là nhờ học đạo biết đạo, mới 
được mở mang trí hóa, mới biết phân biệt chánh là, mới rõ 
dàng ngay lẽ (hát, mới khói tối tím lầm lỗi trong mọi việc, 
mới biết lo bề khắc ky ta thân, mới biết vui lòng chịu khó 
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viếng thám an ủi giúp đở kẻ khác trong con gian nàn, trong 
lúc hoạn nạ: rủi ro, cơ bàn túng ngặt, tật bịnh, đau, chết, dé 
là ích lợi về đời nầy. 


Còn về kiếp sau, thì bỡi nhờ học đạo biết đạo, nên mới 
rõ con người ta có xác có bồn ; hồn khôn vía dại, hồn dài 
vía vẫn, tiếng vía có nghĩa là xác, hồn khôn làm chủ, vía dại 
làm tôi, hồn dài, sóng hoài không chết không tan, vía vån 
thi mòn moi chết mất. Lai khi chết đoạn, thì linh hồn phải 
đến tòa Thiền Chúa mà nghe phân đoán. Hồn kẻ lành dáng 
thưởng Thiên đàng, chầu chực Thiên Chúa, hưởng phước 
vô cùng, hồn kẻ dữ phải phạt xuống hỏa ngục giam cầm với 
ma qui chịu thiêu đốt muôn đời. 


Đến ngày tận thế xác kẻ lành kẻ dữ thảy đều sống lại, 
hiệp với linh hồn mình, mà chịu phán xét chung; đoạn bồn 
xác kẻ lành được lên Thiên đàng lãnh thưởng, hồn xác kẻ 
dữ phải sa hỏa ngục lãnh phần phạt đời đời chẳng hề thay 
đồi. 


Ấy là những đều có sức ngăn cầm người ta cho khỏi 
buông lung tha hồ, kéo phải điêu tàn hồn xác ngày sau trong 
. hóa ngục. 


Ích chung cho gia dinh xà hội nước nhà ; vi trong gia 
dao thi có cha me con cái vợ chồng, anh em chị em, chủ nhà 
tôi tớ. Nhờ có học đạo biết đạo, thi ai nấy đều tron niềm 
phận sự, theo đấng bực riêng mình. Trong nước thì có vua 
quan dân sự. Nhờ eó học đạo biết đạo thì vua quan mới cần 
quyền chức phận, lo bảo hộ chiếu cố sửa sang mọi việc cho 
lợi dân ích quốc, cũng như cha lành lo cho con cái. Còn dân 
sw thì thật lòng ái mộ cung kính vưng linh vua quan trong 
mọi việc phải lẽ, chẳng nghịch cùng phép đạo, nói tắt SCH 
lời, nước nào mà vua quan dân sự biết đạo cüng lo nắm giữ 
đạo Chúa cho chín chẳn, thì nước ấy sẽ được thuần phong 


AP y NES 
mi tục, vua quan thanh liêm công chính, dàn sự ngay thẳng 


— thật thà, ai nấy đều vuông tròn nghĩa vụ. 


Vua tôi trọn trung, cha con trọn hiếu, vợ chồng trọn đạo, 
anh em trọn nghĩa, bằng hữu trọn tín, như vậy vua sẽ được 
an ngôi vững trị, dàn sự sẽ được an ew lạc nghiệp. Ấy xét 
bấy nhiêu đó thì rõ biết đạo thánh giúp ich cho đời, giúp ích 
cho việc té gia trị quốc là đường nào ! 

Vậy khuyên hết thấy các giáo hữu nam nữ lớn bé trẻ 
già, hãy vưng nghe linh Chúa truyền, mà àn cần, học bành, 
cho thuộc biết thông hiều kinh phần đạo lý, cho đành rành, 
dé bồ ích cho phần riêng mình, đề biết dàng dạy dỗ kẻ khác, 
ngõ cho ai nấy được giữ đạo nên, được nhờ lë dao mà tu đức 
lập cóng, néa lành nên thánh, ngõ sau dáng sống làu dài» 
hưởng phước thường sinh trên nơi cõi thọ, Người đời khi 
muốn thi đồ, thì phải chuyên cần, thứe khuya dậy sớm nấu 
sử xôi kinh, thập niên dáng hỏa, hao tôn tỉnh thần, mới 


_ trông đạt tới khoa mục mình ngưỡng vọng. Cũng một lẽ ấy, 


ta muốn biết đàng giữ đạo nên người hẳn hoi chính đảng, 
tất nhiên ta phải học tập kinh phần, nghiệm suy ý nghĩa, 


. mới dáng gọi là dàn riêng của Thiên Chúa ở đời nầy, và đời 


saa mới đáng cái huy hiệu rất qui trọng làm con cái của 
Thiên Chúa trên nơi cực lạc trường sinh bất tử. 
H. — Phải day sách phần cách nào 9 
T.- Câu hỏi nầy, tuy vắn tắt, song thật khúc mắt kho 
trả lời. Việc dao là việc đời đời, khóng dời không đồi ; từ 
khi mới có Hội thánh đến bây giờ, từ đời các thánh tông đồ 
đến rày, các giáo hữu gần xa đàu đó, khắp bốn phương đồng 
tin tưởng như nhau, là 12 điều kinh Tin kinh, không thêm 
không bớt, đồng giữ một khuôn luật phép như nhau, là 10 
' điều rắn Đức Chúa Trời không gia không giảm, đồng dùng 
các phương linh phép thánh nhu nhau mà lo việc phần rỗi, 
là 7 phép bí tích, không tăng, không hạ, từ xưa đến nay, 
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nhiều dáng thông minh thượng trí đã làm ra biểt là mấy thử 
sách phần, các sách ấy giống nhau thấy thày về mấy đều đại 
cái cán bồn chánh góc, chỉ khác nhau về mấy đều tùy tùng 
mà thôi. Bói đó cho nén sự dav sách phần chung trong nhà 
thờ ngày Chúa nhut lễ cả là đều rất khó. Vì có cả trẻ nhỏ, 
cả người lóa đồng nghe, nên phải dạy cách nào cho tré nhỏ 
hiéu được, theo được và người lớn cũng vui nghe, không 
buồn tai nhàm ngắn, nếu cứ một thế dàn di dàn lại ; Ba ngôi 
một Chúa, mòt Chúa Ba ngôi, ngôi nhứt Chúa Cha phép tác 
vô cùng dựng lò tạo hóa, sửa bức càn khôn ; ngôi bai Chúa 
Con ra đời làm người, cứu dàn độ thé ; ngôi ba Chúa Thánh 
Thần ban ơn thánh song, Loài người có sanh có tử — Chết 
rồi có phán xét riêng, phán xét chung. Có thiên đàng thưởng 
kẻ lành. Có hóa ngục phạt ké dir... v. v. Thì làm cho người 
la nhàm ngắn, không ham không ưa rghe dạy sách phần, | 
Thánh tàn sĩ Augntinô, cùng nhiều dàng khác trong Hội 

thành nh: Basiliô, Grégórió, Ambrôsiô, Chrysotômô, nói 

ráng: Trong khoáng dao tánh-giáo, tir Adong Evà cbo dén 
Móisen, chưa có sách vở chi cả, thi Đức Chúa Trời dà làm 
thề nào mà dạy người ta cho biết có Đức Chúa Trời, mà tin 
kính phượng thờ ? Chúa đã dùng một quyền sách rất to rất 
tài tình khéo léo, quyền sách nầy hằng mở sẵn luôn, mọi 
người mọi bực, kẻ giàu người nghèo, kẻ thông người dót, 
đều đọc được hiều được, và lại khói tốn liền mua. Quyền 
sách đó là bầu trời, là trái đất, cùng muôn vật trên trời đưới 
đất. Như lời vua thánh David đã nói trong ca vịnh XVIII 
ráng: Coeli enarrant gloriam Dei et opera manuum ejus an- 
nuntiat firmamentum. Các từng trời cao rao sự cà sáng 
Chúa, và bầu trời bày tò các việc tay Chúa. Nơi khác trong 
thánh kinh Đúc Chúa Thánh Thần đã phán bảo, tò tường 
ring: interroga jumenta et docebunt te ; et volatilia coeli et 
indicabunt tibi. Loquere terrœ et respondebit tibi : et narra- 
bunt pisces maris Quis ignorat quod omnia hcec manus 
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| Domini fecerit : Hãy tra các loài tầu thú thì nó sẽ dạy ta cho 
| ^ biết; hãy hỏi các loài phi cầm, thì nó sẽ chỉ cho ta rō, hãy 
| vấn trải đất thì ró sẽ đáp cho ta hay; hãy gan các loài thủy 
__ tộc thì nó sẽ bày giải cho ta tường. Ai mà chẳng biết có Chúa 
tài năng phép tắc đã dựng nén mọi sự ấy ; ý nghĩa mấy lời 
ấy ; là mọi sự trên trời dưới đất đều bày tổ cho loài người 
nhận biết có Chúa, là Đăng khôn ngoan tài nắng phép tắc 
đã tạo thành gầy dựng mọi sự ấy. 

Đức Chúa Trời đã dựng nên loài người ta biệp thành 
bởi hai phần khác nhau, là nhục thề quen gọi là xác và tâm 
| hồn, quen gọi là hồn. Xác là vật hữu hình, có các quan ngoại 
| quen gọi là ngũ quan, dé làm các việc hữu hình, như mắt 
A _ thấy, tai nghe, mũi ngiti, miệng nếm, cả mình đá đến, nhứt 
|. là tay chon. 
| t Còn hồn là vật thiêng liêng, đề làm các việc thiêng liêng, 
i vô hinh. Song hồn cho dáng làm các việc ấy thi cần phải 
: 

| 


nhờ : Cáe quan ngoại, hiệp với các quan nội giúp đở, thi 
mới làm đặng, các quan ngoại là ngũ quan như đã kề trên ; 
các quan nội là bón tài bé trong : tài biết chung ( sens com- 
mun ), tài trí vẽ ( imagination ), tài ý nhớ ( mémoire sen- 
sible ), tài phân biệt ( instinet). 

Bỡi đó cho nên Đức Chúa Trời biết cách thể dạy dó loài 
= người, cho vừa xứng, ám hap theo bồn tính loài người. 

Vậy dạy kinh phần, cắt nghĩa đạo lý, muốn cho kế nghe 
mau hiều, nhớ lầu, thì hãy bắt chước cách thé Chúa đã làm, 
- là dùng những loài thọ sinh, những vật hữu hình, làm như 

- cải thang đem kẻ day và kẻ nghe, lên cùng Chúa. Mỗi loài 
l§ thọ sinh, những vật hiru hinh là như inót nấc thang, đề cho 
kể day và kẻ nghe bước lân lên đến Chủa ; nhận biết có 
Chúa, nhận biết các tài năng Chúa, nhàn biết các việc thiêng 
liêng vô hinh: Invisibilia Dei, a creatura mundi per ea quoe 
faeta sunt, intellecta conspiciuntur: những đều thiêng liêng 
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vô hình trong Chúa, mà ta không thế biết được, thấy được, 


đã dựng nên từ tạo thiên lập địa. (ad Rom. 1-20) 

VÀ trong dao thánh Chúa việc thờ phượng là việc trong 
nhứt ; và những việc người giáo hữu làm, mà thờ phượng 
Chúa, thì gần hết các việc đều làm ở nơi nhà thờ. Các việc 


đại hé quan trong trót đời người có đạo cũng đều làm tai nơi ` 


đền thờ : như chịu phép rửa tội ; xưng tội rước lễ vở lòng, 
trọng thể, chịu phép Thêm sức, chịu phép Hôn phối, phép 
Truyền chức thánh v. v. Nhà thờ là chỗ người có đạo năng 
tới lui ra vào. Khi mới sanh, vừa mở mắt ra mà chào đời, 
thì chào nhà thờ trước hết, ấy là khi người ta bồng tới nhà 
thờ chịu phép Rửa tội; đến khi nhắm mắt tắt hơi. từ giã 
đời, thì cũng đến từ giã nhà thở một phen cuối cùng, là khi 
người ta khiêng tới làm lễ qui lăng. 

Vậy thi cứ nhà thờ làm gốc, lấy nhà thờ làm đầu dây 
mối nhợ, các việc thờ phượng, rồi cứ đó tháo lần, phán lần 
thì sẽ học biết được lắm đều, nhiều chuyện. 


Phần thứ hai 
Đứng trước nhà thờ. 


Đoạn thứ obt 
Về sự có D. C. T. 


H. - Khi ta đứng trước một nhà thờ nao, thì ta làm gi 
trước hết ? 

T. — Trước hết, tự nhiên ta bắt ngỏ cái mặt tiền, cho 
biết xinh đẹp thé nào ; cái mặt tiền phân biệt, làm cho nhà 
thờ ra khác, chẳng giống như máy nhà thường : nbư dinh 
xã tây, nhà quan chủ tinh, v. v... Sự ấy dạy con nhà giáo 
hữu phải ăn ở cho xứng mặt người có đạo, cách án thói ở, 
lời nói việc làm, phải phân biệt, cho thiên hạ ngó đến, thì 
biết là người có đạo. Lai làm mặt bé ngoài mà thôi, thì chưa 
đủ, phải cho có thật bề trong, kẻo thiên hạ ngạo rằng : nhơn 


thì rày ta lại biết được thấy được, là nhờ bởi các vật Chúa. 
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đức ngoài da, qui ma đầy ruột. Nếu có tháp có lầu đề chuông 
thì ta bắt ngửa mặt ngỏ lên cho biết bao cao, có nhiều cái 
tháp thật cao trật ót, chót tháp nhọn lều như ngón tay, chỉ 
trời, mà bảo phải năng ngó lên trời cho biết gốc ngọn 
loài người, là Chúa đã sinh loài người ra ở thế, cho đặng 
thờ phượng kính mến Chúa, hầu sau đặng cbầu chực Người 
trên trời; đừng cứ ngó xuống đất, vì Chúa sinh loài người 
ra ở thế không phải cho đặng tìm kiếm những sự hèn hạ thế 
gian. Cho dáng phong lun dật lạc, án sung mặc sướng, tích của 
cho nhiều, sắm đồ cho đủ, nhỏ lo địch trí thi tài, lớn lo cầu 
danh tranh lợi. Vì đó là phước dối giả, phù vân huyền hoặc, 
không ai lột da thay vỏ sống đời, mà hưởng dụng ; một 
phen nằm ngay xuôi tay nhắm mắt, của đời bó lại cho đời. 
( Ta học biết được một đều rồi đó : là góc ngọn loài người : 
Origine et fin de l’homme ). 

H. — Hết chói tháp rồi, ngó lén nữa thi ta thấu cái gi ? 

T. - Thấy một khoản không không lộng lộng minh 
mông, ngỏ lên trật ót, ta thấy ở xa ti mú tí mù, một bầu cao 
rộng, xanh mịt mịt, giống như lòng chảo úp trên đầu ta, 
trong trí ta tưởng đó là cải bức màn, đó là tấm vach làm 
ranh mức thiên đàng ; ta ngồi máy bay lên tới đó, cùng đàng 
rồi, muốn vào trong phải tim citra, go cita, thánh Phêrô sẽ 
më cita cho mà vào. Chưa cùng dän. tới đó ta dừng bước 
ngó lên trên nữa, thì thấy cũng như chưa bước tới môi bước 
nào, cir ngồi máy bay, lên nữa, lên riết, lên hoài hoài, lên 
mãi mãi, lên luôn luôn, mà cũng chưa cùng chưa đụng. 
Chừng nào cùng, chừng nào đụng, ta không biết được, ta 
không hiều được. Cái đó gọi là mầu nhiệm ( Mystère ), và 
trong đạo thánh Chúa còn nhiều đều mầu nhiệm khác nùa. 

H. - Cái nhà thờ cao lớn oai nghi lỗi dep ta thấu trước 
mặt ta đó, đâu mà có ? Có phải lw nhiên bởi đất mọc lên 


chăng ? 
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T. — Hé cây có gốc, nước có nguồn, sự hữu thi chung, 
vật phân bón mat, sự gì việc gì cũng có đầu đuôi, gốc ngọn ; 
lại khoa triết lý dạy rằng : Vô nguyên nhân bất thành hiệu 
quà: (Il n'est point d'effet sans cause ). Vậy đã có nhà 
thờ này, oai nghi đồ sộ ta thấy trước mặt đó, thé tất phải có 
kể làm mới có, phải có thầy, có thợ, thợ cái thợ con, thợ hồ, 
thợ mộc, v. v. Và các đồ đã dùng mà làm cho ra cái nhà 
thờ nầy ; như đả, gỗ, gạch, ngói, v. v. đều bởi đất mà ra 
thày thảy. Cũng một lë ấy có trái đất nầy, có bầu trời trái 
đất, cùng muôn vật trên trời dưới đất, thế tất cũng phải có 
ông thợ gầy dựng tao thành, ông thợ đỏ là Đấng tạo hóa. 
( Existence du Créateur ). | | | 

Sánh với thất chánh là bẩy vì hành tinh, luân chuyền 
trên trời là : Mặt trời, mát trăng, kim tinh, mộc tinh, thủy tỉnh, 
hoà tinh, thó tinh ; thi mặt tráng nhó hon địa cầu ta nuong 
ngụ dày một thí mà thói, còn sảu hành tinh kia lớn hơn trái 
đất ta muôn muôn ngàn ngàn lần, trái đất ia nhỏ nhí! bé mon 
quá lẽ, già như ta ở trên mặt nhựt xem xuống ibi thấy trái 
đất bằng đầu sợi tóc, còn như ở trên hành kim tỉnh mà dòm 
xuống, thì không còn thế gi mà thấy trái dá! dáng nữa, là vi 
bỡi hành kim tinh ở xa mát trời hơn trải đất ?0 lân. Còn 
biết là bao nhiêu hành: tính, định tỉnh khác nữa, hằng hà sa 
sõ, to lőn về cùng, ở cách xa nhau vò cùng, và hết thầy đều 
luân chuyền theo độ số, đời nầy sang kiếp khác, chẳng 


ngừng, chẳng nghỉ, chẳng chàm hơn chẳng mau hơn, chẳng - 


sai một ii một hào; nhờ đó người ta mới toán độ được : ngày 
nào, giờ nào, phút nào, giây nào sẽ có nhựt thực nguyệt thực. 

Đứng giữa cảnh tượng càng khỏn vũ tru, bao lao thé 
giải, đây khắp dän dän : nào là núi cao, gò nói, nào là đất 
thấp đồng bằng, nàa là rừng xanh truông rậm, nào là biền 
rộng sông sâu, nào là hồ ao rạch xẻo, nào là thảo mộc hoa 
quả, nào là lục súc côn trùng, nào là phi eầm tầu thú, nào là 
thủy tộc ngư hà, nào là giông to gió mạnh, nào là trời cao 
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mây thầm, nào là vừng thái dương ( soleil) soi sáng ban 
ngày, nào là gương ngọc thổ ( la lune ) ém diu chièu 
đêm, v. v. thi tất nhiên ta phải công nhận rằng : có một 
Đấng lớn lao cao cá, tài năng phép tắc, thần thông biến hóa 
( Créateur tout-puissant ) dà dung nên những cái tuyệt kỳ 
vi đại ấy, và làm chủ trương ciim giềng mối chỉ huy cho các 
then máy cần khôn vũ trụ ( Ordonnateur intelligent ). - 

H. — Đăng thần thông biến hóa ấu, dáng chủ trương ấu, 
đẳng chỉ huy ấu là ai? Ta tung hå xứng gọi dáng ấu thề nào? 

T. — Đấng ấy không có lên, chúng lə là loài thọ sanh của 
Người, mà đặt tên cho Người sao dáng. Người là Đấng ta 
không thề hiều thấu đặng; vì Người là đấng cao cả, bồn 
tánh Người cao trọng vô cùng, như lời ông Job nói rằng : 
Deus magnus, vincens scientiam nostram ( Job. XXXVI-28 ). 

Đức Chúa Trời là Đấng cao trong, quá khói trí khôn loài 
người ; tiên trí Giérémia thêm rằng : ( Deus ) magnus con- 
silio et in :omprehensibilis cogitalu, Đức Chúa Trời oai linh 
cao trọng, trí loài người không thé hiều thấu dáng. ( Jé- 
rém. XXXII ). 


Thánh cà Phaoló day rüng: ( Deus ) lucem inhabitat 
inaccessibilem, quem nullus hominum vidit sed nec videre 
potest. Coi Chúa ngu oai nghi vinh hiền sáng lang, không 
ai đến dáng: Bao lâu còn ở chốn phàm gian, thì chẳng 
ai trong loài người đã xem thấy Chúa, và cũng chẳng thế gì 
mà thấy Chúa cho tường tàn dáng. (Tim. VI-16 ). 

= Thật thì trí khên loài người ta thấp hèn cùng cạn, bồn 
tính Đức Chúa Trời cao trọng vô cùng, nếu muốn xét, muốn 
hiều biết cho tường tận cho cùng tột, thì không lẽ đặng, làm 
nhir vậy chẳng khác nào lấy ngao tát bién ; trơn mắt nhìn 
mặt trời, thì ắt phải ngao ngắn, mỗi mệt, luống công vô ich, 
át phải lòa mắt mit mù. Song nếu có dùng đức tin, hiệp 
cùng những lễ tự nhiên, thì cüng hiều biết phân biệt được it 
S. P, — 3 — 
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nhiều do lheo những đều Chúa truyền day, có ky chép lai 
trong kinh thánh. 


Loài người vån đã lấy nhiều danh hiệu, mà đặt đề xưng 
hô Chúa là Hoàng-thiên, Thượng-đế, là Đức Chúa Trời, 
Chẳng qua là ngụ ý, hội ý, lựa những danh hiệu xứng đảng, 
mà xưng Người là vua cả trời đất là Chúa tè muôn loài. 
Chẳng phải đó là danh hiéu riêng, là tên tộc của Người. 


Lục trong kinh thánh, thì thấy người ta đặt đề cho Chúa 
những danh hiệu nầy : 1* Jébovah : É!re, nghĩa là Đấng 
không sinh mà có — Dân Giudêu kính trọng tên Jéhovah 
lắm, một mình thầy cả thượng phầm mới cỏ phép nói đến 
tên cực trọng ấy một nắm môt lần mà thói, trong ngày dưng 
của lễ đền tội. Mũ thầy cà thượng phầm đội, phía trước trán 
cổ kết một dát vàng, khắc đủ mấy chữ Jéhovah. Vì vậy xưa 
Hoàng đế Alexandró cả dang hằm hằm cầm binh cởi ngựa, 
xông vào thành Giêrusalem, bỗng chúc thấy thầy cả thượng 
phầm trong thành đi ra, phầm phục đại mão oai nghỉ chỉnh 
të, vừa xáp đến tận mặt, hoàng đế xem thầy mấy chữ Jéhovah 
liền xuống ngựa, đến quì gối bái chào thầy cả một cách biền 
từ cung kính. 

2 — Giudêu không dám nói dép tên Jéhovab, dùng một 
tên khác thế lại là Adonai, có nghĩa là ( Le Seigneur, la base 
de toutes choses ) Chúa tế, đầu cội ré muón loài. 

3° Elohim: l'Adorable, Đấng dáng cho mọi người thờ 
lạy. 

de Eloha : Un qui gouverne ( gubernans), qui pour- 
voit ( providens ), qui juge (judieans), qui venge ou pu- 
nit ( vindicans ), một Đắng cai trj, lo liệu, pnàn xử, trừng 
tri. 

5° Elion, Le trẻs-haut, l' Être suprême : Excelsus sum- 
mus, Altissimus, Báng chí tón. 
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6e Saddai, le tout-puissant, Đấng phép lắc vô cùng. 

H. — Chính mình Chúa đã tổ ra cho la biết chút dinh vë 
bên tính, v? các tài năng Chúa thề nào ? 

T. — 1*) Xưa khi ông Moisen phụng mạng lãnh linh 
Chúa ra mắt vua Pharao, xin đem dân Giudêu ra khói nước 
Égiptó, về đất Chúa hứa, thì Môisen thưa cùng Chúa rằng : 
Như dân sự béi dáng đã sai ông là ai, tên gl ? Quod est nomen 
ejus ? thì tỏi phẩi nói làm sao ? Chúa bèn đáp rằng : Ego 
sum qui sum, Tao là Đăng bằng có. Mày hãy nói như vậy 
với dân. Đấng đã sai tôi, là Đấng bằng có. Đó là tên Tao có 
từ thuở đời đời. Hoc nomen mihi est in æterpum. Tao là 
Đấng hằng có : nghĩa là không sanh mà có, bỡi mình mà có 
( Ens a se existens ) là đầu cội ré, là căn nguyên moi loài 
moi vật, cin kíp phái có, không có không dáng ` Ens neces- 
sarium ; causa primaria: debet existere. Non potest non 
exislere. | 

Chúng tôi, cùng mọi loài mọi vật khác (av thày, cũng 
là ens, sang là ens contingens: potest esse, et non esse ; 
Là vật có cũng được, không có cũng được, vè dà có, là nhờ 
bởi Chúa mới có. 

2) — Chú» ngôi Hai khi ra. đời làm người, muốn cho 
chúng tôi biết ít nhiền về bón linh Chúa, thì chính mình 
Chúa đã phán rằng : Ego sum vila. Tao là sự sống — Hồi 
thuở thiên địa sơ khai Bite Chúa Trời không có phán ró ràng 
như vậy. Song có một việc Chúa đã làm, chỉ tổ đều ấy, là 
khi Chúa đã lấy bùn đất nắn xác người nam rồi, thì Chúa đã 
thôi hơi hằng sống vào mặt người nam ấy, tire thì hóa gon 
một người sống, có linh hồn : Inspiravit in faciem ejus spi- 
raculum vilæ. Chúa phải là mach su sống, mới làm dáng 
như vậy. Vậy chúng tôi là loài người, chúng tôi sống, mà 
chúng tôi không phải là sự sống. Nói được rằng : chúng tôi 
chi nhờ sự sống chiếu gioi vào mà thôi. Chúng tôi chỉ chịa 
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lấy cái hoi thở của sw sóng. Un reflet de vie — un souffle 
de vie. 

3) — Chính minh Chúa cứu thé đã tổ ra cho chúng tôi 
biết: Đức Chúa Trời là Đắng thiêng liêng tinh ròng : Spiri- 
tus est Dens. Chúa phán lời ấy lúc Chúa ngồi nơi giếng 
Jacob tại thành Sichem, nói khó cùng người nữ Samaritana. 

Conclusion pratique: — a ) Ta tin Chúa là Đấng tự 
hữu là đầu cội rễ mọi sự, là cùng sau hết moi loài : Ego sum 
alpha et omega: Je suis le commencement et la fin. Thì 
chúng tôi ai nấy đều phải nhớ minh bói Chúa mà ra, và sau 
hết phải trở về cùng Chủa. Chính mình Chúa cứu thế đã làm 
gương eho ta đều ấy : như lời Người đã phán: Exivi a Patre 
et veni in mundum, iterum relinquo mundum et vado ad Pa. 
trem — Tao bỡi Đức Chúa Cha mà ra, và đã đến trong thé 
gian, rày tao lại bó thé gian mà trở về cùng Bite Chúa Cba. 

b)— Ta tin Chúa là mach sự sống, và đã ban cho ta 
dáng sống, thi ta phái lo dùng năm tháng ngày giờ Chúa cho 
ta sống, mà làm theo thánh ý Chúa, ngõ sau dáng sống đời 
đời trên thiên đàng. 

c) — Ta tin Chúa là Đấng thiêng liêng tỉnh ròng, chẳng 
chút chi án thua dính dáp với các loài các giống có xác, có 
tài chát, có hinh thé ( Indépendant de la matiére ). 

Vậy thì ta cũng phải gắng công ra sức nên giống Chúa, 
nghĩa là phải sống theo bề tinh thần, sống như người thiêng 
liêng, chớ có sống theo vật chất, sống theo ngũ qnan xác thịt, 
dinh bén ham mê tước lộc, tiền tài, cùng các sự ăn uóng vui 
chơi, sung sướng, ngoà nguê thân xác. Vi người sống theo 
xác thịt thì Chúa không ngự trị trong lòng nó được. Như lời 
Chúa đã phán xưa, lúc Chúa làm lụt cả mà hủy hoại cả và 
loài người ta: Non permanebit spiritus meus in homine in 
æternum, quia caro est, (Gen. VI-3.) Người sống theo xác 
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thịt, thì không hiệu những sự thiêng liêng. Animalis bomo 
non percipit ea quæ sunt spiritus Dei ( Cor. II-14 ). 

Thánh cả Phaoló khuyén ta, nếu muốn đẹp lòng Chúa, 
thì ta phải sống theo bà tỉnh thần, chớ kbá làm theo những 
đều xác thịt ước mơ. Spiritu ambulate et desideria carnis 
non perficietis ( G. V-16 ). Bói đó mà trong minh ta hằng 
có giặc luôn, là vì xác thịt ước mơ những đều nghịch cùng 
linh hồn, linh hồn ước mơ những sự nghịch cùng xác thịt — 
Lòng thú lòng thần hằng nghịch nhau luôn ; cho đến đỗi có 
nhiều đều ta muốn làm, mà ta lại không làm. Cero concu- 
piscit adversus spiritum, spiritus autem adversus carnem, 
h&c enim sibi invicem adversantur, non quacumque vultis, 
ut illa faciatis — Giặc nầy sẽ có luôn, cho đến hoi thở sau 
hết, chừng đó xác ta sẽ nên thuần thần, thì hết giặc. Như lời 
thánh cà Phaoló đã dạy : Seminatur corpus animale, surget 
corpus spirituale : Xác chôn xuống đất là xác mục nát hư 
thúi, như xác các loài sinh hồn, giác hồn, song xác ấy sẽ 
sống lại, mà thuần thần ra như thiêng liêng. Mà muốn cho 
ngày sau xác ta sống lại nên thuần thần, ra như thiêng liêng, 
thì bao lâu ta còn sống ở đời phải trừng trị nó, bắt nó phục 
linh hồn, bắt nó phục lòng thần. 


Đoạn thứ hai 
Về Bồn tính Đức Chúa Trời. 


Chúa cửu thế đã tổ ra cho ta biết, một tài nắng gồm bao 
các tài năng khác là : sự trọn lành, như lời Người đã phán 
diy rằng: « Esto te perfecti sicut et Pater vester ccelestis per- 
fectus est ». Bay hãy nén tron lành như Cha bay ở trên trời 
là Đăng trọn lành. Vậy thi dà rõ Đức Chúa Trời là Đấng 
trọn lành ( parfait ), mà tiếng trọn lành ( Perfection ) phải 
hièu làm sao ? Le mot Perfection exclut l'idée de défauts et 
implique l'idée de qualités, Tiếng « Trọn lành » chỉ gồm 
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hết các sự tốt lành và chẳng có sự gì xấu xen vào dáng, cái 
gi người ta lấy làm tốt, thì có hết, gồm hết, cái gì người ta 
lấy làm xấu, làm khuyết điềm, thì trừ ra, bỏ ra, loại ra 
không có. dë 

Chẳng những là Đức Chúa Trời gồm no mọi sự tốt lành, 
mà lại mọi sư tốt lành ở trong mình Người, thì vỏ cùng, vô 
ngằn, cho nên gọi Đức Chúa Trời là Đấng trọn lành vô cùng 
( Infiniment parfait ). | 

Không sức đàw mà cắt nghĩa cho hết các tài năng các sự 
trọn lành của Đức Chúa Trời, đây ta chỉ lựa riêng mà cắt 
nghĩa một ít tài nắng, có lề làm ích cho ta về phần rỗi. 

a ) — Đức Chúa Trời là Đấng đời đời hằng có ( Eier, 
nel ) nghĩa là : từ thuở trước vô cùng đã có Chúa. bây giờ 
đang có Chúa, và sau nầy sẽ có Chúa luôn luôn mãi mãi, đời 
đời chẳng cùng. Tiếng đời đời hằng có, cũng có nghĩa là vô 
thi vô chung. Pas de commencement, pas de fin. Vô thi 
nghĩa là từ thuở đời đời có một mình Đức Chúa Trời chẳng 
có dáng nào trước Chúa, chẳng có đấng nào sanh ra Chúa. 


Có một minh Chúa là đầu trước hết, sinh ra muôn loài muôn ` 


vật mà thôi. Âu là có kể tưởng rằng: Sự tin có Đức Chúa 
Trời thì không ai chối, dầu cho những dân mường mán mọi 
ro man-di, ở hang, ở lỗ, đóng khó vấn chăn, thì cũng công 
nhận có Đức Chúa Trời, mà hễ có Đức Chúa Trời thì tất 
nhiên phải có Đấng nào sinh ra Đức Chúa Trời. 

Vậy ai đã sinh ra cho có Đức Chúa Trời ? Đức Chúa 
Trời là đầu cội ré muôn loài muôn vật, là nguyên nhân thứ 
nhứt ( Cause premiére ); tới Đức Chúa Trời, thì đã cùng rồi, 
không còn Báng nào trước Chúa nữa, nên kêu rằng vô thi ; 
nếu có dáng khá: sinh ra Đức Chúa Trời. thì Đấng ấy goi là 
Cha của Đức Chúa Trời. — Rồi ai sanh ra Cha của Đức 
Chúa Trời, tất nhiên phải có ông nói, — Rồi ai sinh ra ông 
nội ? Tắt nhiên phải có ông cố. Rồi ai sinh ra ông cố. — 
Tất nhiên phái có ông sơ, v. v... i 
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. . Nếu tới Đức Chúa Trời không chịu thôi, không chin tới 
đó là cùng rồi, cir di hoài, thì thành ra một đều dän làn, nói 
bắt vần bậy bạ, không ra vĩ vạt gì hết. Như trẻ nhỏ thường 
hay nói chơi như vầy : Cắc ké, mẹ kỳ nhông ; kỳ nhông, 
ông kỳ đà ; kỳ đà, cha cắc ké. — Cắc ké, mẹ kỳ nhông ; kỳ 
nhông, ông ky dà ; kỳ đà, cha các ké. Cứ nói di nói lại bấy 
nhiêu không cùng khẳng dứt. Cơn chim manh manh, nó đậu 
cây chanh, tôi vác miềng sành, tôi liệng chết giấy, tôi làm 
bảy màm, tôi dunz cho ông, ông hỏi chim gi ? Tôi nói : 
con chim manh manh, nó đâu cày chanh, tôi vác miềng 
sành,tôi liệng chết giày, tôi làm bảy mâm, tôi dưng cho ông, 


ông hỏi chim gi ? Tôi nói : con chim manh manh, v. v. 


cử vậy nói di, nói lại, nói hoài, nói mãi, nói lưôn, nói chẳng 
cùng, nói chẳng dứt. 

Vô chung nghĩa là hàng có từ đời đời cho đến đời đời, 
chẳng hề khi nào suy sút, hay là chết mất đặng. 

Sách thánh làm chứng đều ấy rõ ràng : Priusquam mon- 
tes fierent, aut formaretur terra et orbis, a sæculo et usque in 
seculum tu es Deus. ( Ps. LXXXIX-2 ). 

Lạy Chúa, kbi chưa có núi non nào, khi chua có thé 
gian, thì đã có Chúa tôi từ trước vô cùng, và bây giờ, và hằng 
có và đời đời chẳng cùng. Initio tu, Domine, terram fundas- 
ti; et opera manuum tuarum sunt cœli — Ipsi peribunt, tu 
autem permanes, et omnes sicut vestimentum veterascent. 
Et sicut opertorium mutabis eos et mutabuntur ; tu autem 
idem es, et anni tui non deficient. ( Ps. CI-26-28 ). 

Lay Chúa, tir có sơ Chúa dá dựng nén trái đất, và tay 
Chúa đã tao thành các từng trời, : các việc ấy sẽ tuyệt vọng 
hư mất, song Chúa hằng còn ( chẳng hay hư), trời đất 
đều ep di như áo mặc. Chúa thay đồi nó như thay áo, nó 
liền biến cải. Song Chúa duy nhứt và các năm Chủa ( tubi 
của Chúa ) vô cùng vô tận. 


a pae 


Conséquence pratique. — Éternité de Dieu, vérité bien 
encourageante pour les bons — bien consolante pour ceux 
qui souffrent — bien terrible pour les méchants. 


a) — Đức Chúa Trời đời đời hằng có, ấy là đều chon 
thật có sức thối thúc giục giả kẻ lành thêm lòng manh mé 
phấn phát làm tôi Chúa — Mọi sự thế gian nầy là của phù 
vàn tạm gói chóng qua, phú quí vinh ba, của cải cita nhà, 
ruộng nương vườn đất, sức lực tài năng, duông nhan xinh 
dep v. v. thấy thày là những sự giả trå hư vô, sớm có tối 
không, tan bay như kbói, vì hoác nó sẽ bó ta, mà tìm đến 
chủ khác, hoặc dến giờ lâm chung, bất đắc dĩ ta cũng phải 
bỏ nó. Chỉ có một Đức Chúa Trời đời đời hằng có, sẽ ban 
cho kẻ lành thành tâm thờ phượng kính mến Người, phước 
lộc thiên đàng, bền bỉ lâu dài, hưởng hoài vỏ cùng vô tận. 


b) — Đức Chúa Trời đời đời hằng có, ấy là đều chơn 
thật có sức an ủi những kẻ lâm cơn khô bãi gian nan, vui 
lòng bäng lòng chịu khó. Vì biết mình khốn cực nhứt thời, 
mà sau sé dáng đời đời hi hoan khoái lae, nơi đất thường. 
sinh. Lại đang lúc gian truân khuần bức, thì kẻ ấy chẳng 
tròng cậy sức loài người, một cậy tréng Chúa mà chớ. Vi 
biết loài người, dầu cho quờn chức thế lực dến đâu nữa, thì 
cũng là loài hữa sanh hữu tử, nay thề nọ mai thé kia, hôm 
nay còn sống bàu chữa hộ phù, mai mốt chết mất còn đầu 
tiếp giúp, hộ vực chở che. Hôm nay có sức giúp bơ chút 
đỉnh, mai mốt hết thế, đứng ngó khoanh tay. Hôm nay còn 
thương, cho đường thêm bánh, mai mốt trở ghét, tay đánh 
miệng la. Vi vậy mà vua thánh David, trong bài ca vịnh có 
đề lời cán dặn rằng : 

Nolite confidere in principibus, in filiis hominum, in 
quibus non estsalus. Exibit spiritus ejus, et revertetur iu 
lerram suam, in illa die peribunt omnes cogilationes eorum. 
Beatus, cujus Deus Jacob adjutor ejus, spes ejus in .Domino 
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Deo ipsius ` qui fecit ccelum et terram, mare et omnia quz in 
eis sunt. Qui custodit veritatem in sæculum ; facit judicium, 
injuriam patientibus, dat escam esurientibus. Dominus solvit 
compeditos, Dominus illuminat ccecos ; Dominus erigit eli- 
sos ; Dominus diligit justos, Dominus custodit advenas, pu- 
pillum et vidua n suscipiet, et vias peccatorum disperdet, 
Bay chó trông cậy kẻ quờn cao chức cà, chớ trông cậy 
người đời, vì nó không cứu chữa đặng. Linh hồn nó sẽ ra 
khói xác, và xác nó sẽ trở về bụi đất. Phước cho kế dáng 
Chúa của Jacob bình vực mình, và đề lòng cậy trông Chúa, 
là Đăng dựng nên trời đất muôn vật, là Đăng chon thật đời 
đời ; là Đắng phân doán công chính cho kể ức oan, là Đấng 
dưỡng naôi ké đói khó, là Đấng mở tháo cho kẻ phải xiềng 


cùm. là Đấng nàng đỡ những kẻ ngã xiêu, là Đấng mến yêu 


những kẻ ngay lành, là Đẳng binh vực khách đỗ nhờ, phù 
hộ ké mồ côi góa bua ; là Báng phá tan đường lối kè có tội. 

c ) — Đức Chúa Trời đời đời hằng có, ấy là đều chon 
thật. Kẻ dir nhớ tới, thì kinh khiếp hài hùng, kinh tâm tán 
dảm. Vì kẻ dữ biết Đức Chúa Trời có lập hỏa ngục, là chốn 
rất sâu hiém đầy những lửa, cùng các thứ hinh khó dữ dàn, 
gớm ghé đề phạt ma qui và kẻ dữ là kẻ có lội năng đời đời. 
Kẻ dữ cũng biết rằng : Thiên vóng khôi khôi, sơ nhi bất lậu, 
lưới trời lộng lộng, thưa mà không lọt. Thiện ác đáo đầu 
chung hữu báo; cao phi viễn tàu giả nan đào. Lành dit 
chung cuộc rồi ( đến khi chết ) đều có trả, dầu ai cao bay 
xa chạy cũng không trốn khỏi. 

Thiện ác đáo đầu chung hữu báo, chỉ tranh lai tảo dữ 
lai trì. Lành dữ chung cuộc rồi đều có trả, chỉ khác nhau 
sớm với muộn. ( Nghĩa là kể trước người sau. Chết trước 
trả sớm, chết sau trả muộn ). 

Ái trả ? Đức Chúa Trời hằng có đời đời sẽ trả ; — trả ở 
Kb ? trả ở trong hóa ngực ; — trả bao làu ? trả đời dời kiếp 
kiên. 


Lỗi luật vua quan phần đời, thi ngục thất khám đường, 
lưu xý biệt xt. khó sai chung thân, dày đi Cón-nón ( Pou- 
lo-Condore ), Có-ré ( Corée ) Cai-danh ( Cayenne ); nhung 
còn trông có ngày lượng trèn ân xá, hoặc trù mưu lập kế 
vượt ngục thoát thân, chí như một phen sa vào hóa ngục, thi 
đời đời kiếp kiếp, kiếp kiếp đời đời, khôn phương đào thoát, 

d ) - Dieu est indépendant. Đức Chúa Trời là Báng 
thong dong tho thói, tự do. tự chuyên, đây no vinh phước, 
chẳng tùng phục, đầu luy lón lỗi ai, chẳng cần nhờ đến ai, 
chẳng cần nhờ đến sự gi. | 

Toutes les créatures soat dépendantes en tout de Dieu, et 
dépendantes les unes des autres. 

Mọi loài moi vật khác thảy thày, đều cần phái nhờ Chúa 
mới có, nhờ Chúa mới sống, nhờ Chúa mới còn, ngày nào 
tay phép tắc Chúa buông ra, chẳng nung đỡ, chẳng cầm giữ, 
thì liën trở nên không. 

Đã vậy thi chó, mọi loài mọi vật còn phải nương nhau, 
nhé nhau, song nhứt là loài người ta, xem ra dó đang yếu 
thế hơn hết moi loài, mọi vật khác, nén cần phải nhờ moi 
loài mọi vật khác thíy thầy ; phải nhờ trời che đất chở, 
phải nhờ khí nhờ gió, phái nhờ nắng nhờ mưa, phái nhờ 
lửa nhờ nước, phải nhờ có cây hoa quả, phải nhờ cầm thú 
cá tôm, nói tắt một lời, trời đắt cùng muôn vật trên trời 
dưới đất, Đức Chúa Trời đã dựng nên là có ý cho nó phò tá 
giúp đỡ một loài người ta. Một đều đáng lấy làm lạ, là càng 
_ giàu sang phú quí thì càng phải nhờ nhiều loài nhiều vật 
khắc giúp mình mới trông đặng yên thân. 

Plus l’homme est grand et riche, plus il est dépendant. 

Kia ai oai quón sang trong phú quí cho bằng những ông 
vua bà chúa, thé mà các dáng ấy lại càng phải nhờ biết là 
bao nhiêu kẻ làm tay cbơn bộ hạ : trong triều ngoài quận đâu 
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đâu đều có, nào là quan văn qvan võ, nào là lính bó lính 
thủy, nào là cung phi thé nit, cháu chuc đêm ngày ; ngự tới 
dàu thì có binh má muôn muôn ngàn ngàn phó giá tiền bó 
hậu ủng. Chi như lão ắn mày, với một cây gậy, cùng môt 
cái bị, thì đủ sống rồi, mà lại an nhàn (äm thân. 

Conclusion pratique : — Images de Dieu, soyons nous- 
mémes saintement indépendants des hommes, des créatures, 
de nos passions, en un mot de tout ce qui n ‘est pas la volon- 
té du maitre des maitres, du Seigneur des seigneurs, du mai- 
tre absolu de toutes choses. 

Chúa đã sanh dung ta theo hinh ánh Chúa, nén giống 
Chúa thì ta phải sóng một cách thong dong thơ thói tự do, 
cho nhằm luật phải phép, nghĩa là đừng tùng phục, đầu lụy 
lòn cúi người nào, dirag dính bén vật nào, đừng đề cho minh 
phải lụy tình tư dục, nói tắt một lời, đừng theo đuồi ham 
mé sự gi trái nghịch ý của chủ trên hết các chủ, của { hüa 
trên hết các Chúa, của chủ cà muôn loài muôn vật. 

Cũng vì một ý cao thượng ấy, mà thánh cá Phaolồ có 
lời khuyên dặn rằng : qui habent uxores. tanquam non ha- 
bentes sint. Kẻ có vợ thì phải kề mình đường như không có. 
Qui emunt tanquam non possidentes. Kẻ tạo mãi ( sự gì ) 
thì phải kề mình dường như khóng phải là tài chủ. Qui 
utuntur hoc mundo tanquam non utuntur. Kẻ dùng hưởng 
của đời thl chớ đề cho của đời ràng buộc vấn vít lấy minh. 

5° — Dieu est immuable — Đức Chúa Trời là Đấng 
chẳng hề thay đồi, từ trước vô cùng. Đức Chúa Trời hằng 
có một nuc luôn, trước sao sau cũng vậy, từ trước vô cùng 
dà có thé nào, thì bày giờ cũng có thề ấy, và sẽ có như làm 
vậy luôn luôn, mãi mãi, đời đời kiếp kiếp. Mọi sự trong 
Đức Chúa Trời thì là một đều vô cùng thảy thấy, không 
thêm được, không bớt đượs, nên không thê đồi đời đặng. 
Naw lời Chúa đã phản day rằng : Ego Dominus et non mu- 
tor ( Malach. III-6 ^), 
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Tao là Chúa moi sự, tao chẳng hay đồi bao giờ. Mọi loài 
mọi vật trong thế gian nầy đều dời đồi biến cải luôn luôn, 
hoặc đồi hình đồi sắc, hoặc đồi chỗ đồi việc làm. Ví dụ về 
phần xác chúng tôi, khi mới sinh ra thì khác, khi lớn lên thì 
khác, khi già thi khác, khi mạnh khoẻ thì khác, khi ốm dau 
thì khác, khi chết lai càng khác đôi dj thường hon nữa. Về 
phần hồn thi càng thay đồi như chong chóng đặt nơi cao 
giữa trời. Khi thì bằng yên vui mừng, khi thì bối rối ưu sầu, 
khi thì muốn thé nầy, khi thi muốn thề khác, hôm nay 
thương mến quyến luyến vãng lai, mai mốt giận ghét, háy 
nguýt tránh dan. v. v... 

Một mình Đức Chúa Trời cứ thường một muc, chẳng 
hay thay đôi như loài thọ sinh. 

a) — Dieu immuable dans son être, dans son essence, 
dans ses perfections. 

Vi bón thé Chüa rát thiéng liéng khóng hinh sác, nén 
không đồi dáng : bón tính Chúa vô lượng vô biên, hằng có 
khắp mọi nơi, chẳng chồ nào mà bồn tính Chúa chẳng thấu 
đến, nên chẳng dời đôi dáng, sự gì Chúa có, thì đã có từ 
thuở đời đời, không phải mới có thêm. 

b)— Dieu immuable dans ses connaissances. Sự gi 
Chüa biết thì đã biết từ đời đời, không phải là mới biết 
thêm. 

c ) — Dieu immuable dans ses volontés. Sự gi Chúa 
muốn thì đã muốn đời đời, không phải mới muốn. Như lời 
vua thánh David dạy rằng : Thánh ý Đức Chúa Trời thi 
vững bền eho đến đời đời kiếp kiếp. 

Conclusion pratique : — Images de Dieu, notre devoir 
est d'être immuable dans la vérité, dans la pratique de ver- 
tus, dans la charité. 

Chúa đã sinh ra ta theo hinh ánh Chúa, vậy ta hãy nén 
giống Chúa, chớ hề thay đôi trong đàng chon thật, chó khá 
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sa sút trong nẻo trọn lành, đừng cho bó! lòng kính mến 
Chúa. 

Dieu seul est immuable, cependant nous pouy cns parti- 
ciper à cette perfection, en nous attachant irrévocablement à 
lui, en ne nous écartant en rien de la voie de ses commande- 
ments et en persévérant dans son amour jusqu ' à la fin. 

Chi có một minh Đức Chúa Trời bồn tính chẳng hề thay 
đồi, nhưng chúng ta cũng đặng thông phần bồn tính ấy, nếu 
ta cứ một lòng vàng đá trắn tríu lấy Chúa chớ rời, nếu ta 
nắm giữ các luật điều Chúa chẳng chút sai ngoa và giữ lòng 
kinh mến Chúa bền đỗ tới cùng. 

H.— Đức Chúa Trời chẳng hề thaụ đồi, sao thấu nhiều 
nơi trong sách thánh nói : Chúa buồn tiếc ăn năn, giận phạt 
oán trả, Chúa động lòng thương xót, Chúa thứ tha v v... ? 

T.— Đồi như vậy thì chẳng phải là Chúa đồi, song là 
chính ta đồi chúc — Đồi như vậy là tại việc ta, ta án ngay Ở 
thật làm lành, thì được thương, ta xiên ngoa tà mị, làm dữ 
thì bị ghét. Song sự Đức Chúa Trời thương lành ghét dir, 
thì hằng có một mực từ trước vô cùng, và bây giờ và hằng 
có, và đời đời chẳng hề thay đồi. 

Cũng như khi ta đứng trước mặt gương kính ( miroir ) 
dòm vào, thấy mặt mình khi thì vui khi tbi buồn, kbi thì 
sach khi thì do, thi mặt gương nào có đồi chi đâu. Bói làm 
vậy thi là tại ngoài mặt mình đồi mà thói ; một ví dụ khác : 
yéng sáng mặt trời làm ích chung cho hết mọi người, kê 
lành con mắt thì lấy làm ưa thích vui đẹp, song kể đau mắt, 
thì lấy làm zën xang khó chịu. Nào mặt trời có đồi gì đâu, 
tại con mắt ta đồi mà thỏi. Bem bùn và sáp phơi nắng mặt 
trời : bùn khô, sáp cháy, đồ mềm đồ ướt ra cứng ra khô, đồ 
khó đồ cứng ra lỏng ra mëw, ấy là bai công hiệu {effets ) 
khác nhau, nghịch nhau, bỡi một mặt trời, bỡi một khi 
nóng mặt trời mà ra. 
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Vậy thương lành ghét dit là hai công hiệu bởi một dire 
công binh vô cùng Đức Chúa Trời mà ra, vi hằng có vậy tir 
trước vô cùng, cho đến đời đời kiếp kiếp. 

Sách thánh nói Chúa buồn giận, thương ghét, là có y nói 
về công hiệu bề ngoài, theo việc loài người, cho ta hiều đặng, 
song ta chớ tưởng rằng, trong Đức Chúa lrời có những su 
thay đồi khác nhau như thề ấy đâu. 

6 -- Dieu est tout puissant. Đức Chúa Trời là Đấng 
phép tắc vô cùng, nghĩa là chẳng có sự gì mà Đức Chúa Trời 
làm chẳng đặng. Chúa muốn sao thì nên vậy - Tài năng 
nầy xứng cho một Đức Chúa Trời mà thôi, hễ tài năng thì 
xứng theo bồn tính, tính càng cao trọng thì tài năng càng trồi. 
Vậy loài người, tài năng trói xa hơn loài vật, vì tính loài 
người cao trọng hơn tính vật. Loài thần ( thần lành quen 
gọi là thiên thần, thần dit quen gọi là ma qui) tài nắng 
trôi xa hơn loài người, vì tinh loài thần cao trong bon tính 
loài người ; — Bằng về Đức Chúa Trời thì bồn tính Chúa 
cao trọng vò cùng, nén tài nắng Chúa, phép tắc Chúa cüng là 
vô cùng. 

Cải tài năng phép tắc vô cùng nầy, là một tài năng Chúa 
đã bày tỏ ra inôt cach rực rỡ hon các tài nắng kbác, và cũng 
dé thấy dễ hiều, dé biết hơn các tài năng khác. ( La toute 
puissante est de toutes les perfections divines la plus éclatan- 
te et la plus sensible ). Vi xung quanh ta có những dấu rất 
hiền nhiên, chứng minh tài năng phép tắc Chúa. Bói đó 
trong kinh Tin kính, các thánh tông đồ dạy ta cao rao xưng 
ra đều ấy cách riêng: Tỏi tin kính Bire Chúa Trời là cha 
phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. 


Ấy là trời däi cùng muôn vật trên trời duói đất, là những 
tang chứng ràt hiền nhiên, tỏ ra phép tắc Chúa. Vì bói 
không mà Chúa phán một lời liền có mọi sự ( Dixit et facta 
sunt). Nhứt là ngày sau hết Chúa dựng nên loài người ta 
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một cách dễ dàng như chơi. Chúa lấy bùn đất nắn xáe, thôi 
.hơi hằng sống vào mặt, tức thì hóa nên người sống gọi là 
Adong, đoạn khiến Adang ngủ mé, lấy bớt một xương séng 
làm thành nên người nữ gọi là Evà. Phép tắc Chúa còn bày 
tỏ nhiều khi khác nữa: như làm cho nước trở nên máu, 
gậy hóa rắn, bà Lót trở nên tượng muối đá, nước thành 
rượu, nhứt là bánh rượu trở nên Minh thánh Mau thánh 
Chúa. Vì vậy trong kinh thánh có lời rằng : Có ngón tay 
Chúa trong các việc ấy. ( Digitus enim Dei in omnibus his 
est) ` 

Già sử Chúa muốn nói một tiếng mà làm cho rúng động 
cả trái đất, đồ sập cả bầu trời, đồi dời các vì tỉnh tú, thì nội 
trong nháy mắt, muôn vật trời đất liền tiêu tan tận tuyệt ra 
không tức thì. 

Trong kinh thánh có nhiều lời mis mai bóng dáng, chỉ 
phép tác vô cùng của Đức Chúa Trời. 

Tiên tri Isaia nói rằng: Quis mensus est pugillo aquas, 
et eœ@los palino ponderavit ? quis appendit tribus digitis mo- 
lem terrœ, et libravit ia pondere montes, et colles in stalera ? 
“Ai dà bum tay lại mà đong lường các nước ? Ai đã sé bàn 
tay ra mà cân nhe các từng trời ? Ai dà lấy trái câu mà 
cán các núi ? Ai dà lấy càn tháng bằng mà cân các gò 
_ nồng ? ( Isaia, XL-12 ) 


Ba ngón tay nói dó có ý chỉ ba tài năng Chúa là : Sự 
khôn ngoan vô cùng, lòng lành vô cùng và phép tắc vô cùng. 
Sự khôn ngoan làm cho Chúa biết việc phải làm ; lòng 
lành làm cho Chua muốn làm ; phép tắc 


làm cho Chúa thi 
hành cho hành các viec Chúa muốn. 


Conclusion pratique : — Vì Đức Chúa Trời là Đấng 
phép tắc vô cùng, thì ta phải có lòng kinh sợ Chúa, chớ 
né ai mà cả lòng dam phạm Lội mất lòng Chúa, 


vì 
lại phải cả 
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lòng trông cậy một mình Đức Chúa Trời vì Người eó tài có 
phép, có muôn cách mà cứu ta, cho khói sự dữ và làm cho 
ta được mọi sự lành. | 

H. — Bà nói rüng : Chúa là Đấng toàn thiện toàn mt, 
khôn ngoan vó cùng, phép tác vó cùng, mà sao thấu Chủa dựng 
nén những våt dữ, những giống xấu, dë không làm ích thi 
chớ, lại còn làm hai nữa, như thề : rân, chi, rån rit, bò ít, 
bó cap, v. v... 


T. — Cái đó là tại ta qué mùa đốt nát, không hiều cho 
hết ý, không tường mục đích mỗi vật, nên mới lấy làm xấu 
làm dữ. Song mỗi một vật đều có ích riêng, hoặc đề cho vật 
khác nhờ, hoặc đề cho ta nhờ, Ví dụ : những vật dữ như 
cop hùm, rắn độc, v. v. Chúa dung nên đề làm như cái roi, 
dùng nó mà phạt tội kẻ dữ, kìa vua Pharao kiêu ngạo bất 
tuân lịnh Chúa, Chúa dùng gì mà phạt : Éch nhái, ruồi, 
muĝi, cào cào, châu ehấu. 

Những giống độc như vị-sang, mả tiền, thạch tín, thì nó 
lại thành thuốc hay, hèn mạt như bản hạ, thúi hoắc, ngứa 
lung, mà nó cũng nén vị thuốc ; muói chích người, song 
cũng có doi dé trừ muĝi. Muồi nuôi doi, mà doi lại nuôi 
người, v. v... Nói tắt một lời, mọi vật trong trời đất chẳng 
khác nào một đống đồ nghề của thợ máy sửa xe hơi. Kể 
không biết, dòm vào thấy cái thì cong, cái thì quẹo, ắt là sẽ 
trề nhúng, chê cải nầy vụng, cái kia xấu, nhưng mà cái nào 
vào tay thợ cũng là có ích. 

Nói tới dày bắt nhớ một truyện biến ngôn : 

Có lào nhà quê, xách cuóc ra vườn làm cỏ, sau vườn có 
một cây da, gốc cội to lớn, nhánh lá sum sé, im mát, trái sai 
đầy đặc, gần đó có một dây bí, lớn trái lại sai. Nhà quê 
nhắm hoài, khi da, khi bí, bắt nghĩ trong trí, chê trách Hóa 
công ; gầy dựng minh móng, không cân không xứng, cây da 
sừng sung, cao lớn chần vần, trái nhỏ quá chừng, trat hà 
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đầy nhánh, dây bí móng mành, trái xón trái to, sánh sánh so 


so, thiệt không xứng đối. Như ta ta đồi, trái bí thé da, trái 


da thé bi; Át là vừa ý, đẹp mắt ai ai; lão quê suy hoài, 
không thèm làm cô; đoạn lão ha thồ, nằm dưới gốc da, trí 
bắt lo ra, Hóa công không giỏi. Phải chỉ có hỏi, đây ta chỉ 
cho, cây lớn trái to, nhỏ đây trái mán ; lấo nằm tréo cẳng, 
trần gác tay lên, hồi lầu ngủ quên, hồn phi thiên ngoai, gió 
đâu thói lai, thói dir thói lung, cây lác nhánh rung, trái roi 
đầy mát, máu mũi gần sặc, hoàng hốt giut mình, mới ró su 
tình, Hóa công giỏi liệu, trái da nhỏ xíu, còn rát như vầy, 
trúng phải bí nầy, bề đầu nát sọ, lão quê mới rõ, Tạo hóa 
không lầm, mở miệng khen thầm, Hóa công khôn khéo. 

7° — Dieu est immense. — Đức Chúa Trời là Đấng vô 
lượng vô biên, nghĩa là rộng lớn vô cùng, không đo lường 
được, không ranh rấp bờ cối giái han. 

Vì vậy cho nên mới nói rằng : Đức Chúa Trời ở khắp 
mọi nơi, nghĩa là một lượt Chúa có ở trên trời, ở dưới đất, 
ở trong mọi chỗ, mọi xứ, chẳng có nơi nào, mà chẳng có Đức 
Chúa Trời, 

Đức Chúa Trời là đầu cội rễ mọi loài, mọi vật, người đã 
dung nên và hằng gìn giữ cai trị mọi loài mọi vật, người ô 
trong mọi loài mọi vật, mà nưng đở mọi sự, và làm cho mọi 
sự được sóng và được động dat. 

Có trót linh hồn ở trong cả xác, có trót linh hồn ở trong 
mỗi một phần thân thê thé nào, thì cũng có trót Đức Chúa 
Trời trong cà và thé gian, và trót Đức Chúa Trời trong mỗi 
một loài, một vật như vậy, khác một đều là linh hồn bị cầm 
nhốt trong xác, còn Đức Chúa Trời thì chẳng những là người 
ở khắp mọi nơi trong thế gian, mà lại người ở ngoài thế gian 


| nầy nữa. 


Già như Đức Chúa Trời có dung nên muôn vån thế gian 
khác, thì người cũng ở trong các thế gian ấy. Mà các thế 
S. P. Ke? 4 — 
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người. Sách thánh nhiều noi làm chứng : Numquid non 
ccelum et terram ego impleo ? Ché thi Tao chẳng làm cho 
đầy khắp trời đất sao ? ( Jér. XXIII-24 ). 

Trời là ngai Tao ngự, đất là bệ dưới chon Tao : Coelum 
sedes mea, terra autem scabellum pedum meorum. ( Is. 
LXVI-1 ). 


Chúng ta sống, động, và ở trong người : In ipso vivimus 
et movemur et sumus. ( Act. XVII-28 ). 

Excelsior ccelo est — Profundior inferno — longior ter- 
ra mensura ejus et latior mari. ( Job. XI-8-9 ). Đức Chúa 
Trời cao hơn trời — sâu hơn âm phủ — dài hon trái đất —- 
rộng hon bién — So sánh làm vậy, vì người ta tưởng chẳng 
có gi cao hơn trời, sầu hơn ầm phủ, dài hon trải đất, rộng 
hơn biền đặng. Song các đều ấy sánh với Đức Chúa Trời, 
sánh với tài nắng vô lượng vô biên người, thi là như không. 
Vì vậy mà thánh Bênađô cũng nói về một ý ấy mà rằng : 
Essentia divina, cum res una sit, est tamen longitudo propter 
œternitatem, latitudo propter omnipotentiam et charitatem, 
sublimitas propter mejestatem, profundum propter sapien- 
liam. 

Dầu bón thé Đức Chúa Trời là có một, song nói được 
người có bề dài, là sự hằng có đời đời ; bề ngang là sự phép 
tắc vô cùng, và sự thương yêu vô cùng, bé cao là sự oai quờn 
sang trọng vô eüng ; bề sàu là sự khôn ngoan vò cùng. Hac 
sunt quatuor dimensiones ejus et hæc quadriga et currus Dei 
est. Đó là tw bé bón thé Chúa, dé là xe Chúa ngự có bón 
bánh, hay là bón ngựa kéo. 

Conclusion pralique. — Bói đó thánh cà Phaoló nói 
rằng : Ta chẳng ớ xa Đức Chúa Trời đâu ; vi chưng ta ở 
trong Người, ta cũng sống trong Người. Nhơn vì sự ấy ta đi 
dàu cũng có Đức Chúa Trời đó. Chẳng có lẽ nào trốn khói 


gian ấy cũng chưa đủ mà chịu lấy bón tính vô lượng vô bién . 
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mặt Người được ; như lời vua David than thổ rằng : Quo 
ibo a spiritu tuo ? et quo a facie tua fugiam ? Si ascendero 
in celum, tu illic es: Si descendero in infernum, ades: Si 
sumpsero pennas mess diluc" ^. et habitavero in extremis 
maris, etenim illuc:manus tvo deducet me : et fenehit me 
dextera tua. ( Ps. CXXXVIIJ-7 ). 

Lay Chúa tôi, tôi di dàu cho khói mặt Chúa ? Tôi ần 
mình nơi nào mà Chúa chẳng thấy mặt tôi ? Nếu tôi lên trời, 
thì có Chúa ngu trên ấy. Hoặc tôi xuống àm-pbü thì cũng có 
Chúa ở dưới ấy. Nếu từ rạng đông tôi cät cánh bay ra ở nơi 
cùng tôt dưới bién, thi chính tay Chua đưa tôi đến đó, và 
cũng là tay hữu Chúa nưng đở lấy tôi. 

Nhơn vi sự ấy ta phải tin thật Đức Chúa Trời hằng xem 
thấy ta luôn. Ta nói lời gì, ta làm việc chỉ, ta mơ tưởng ước 
ao sự gì, thì Đức Chúa Trời nghe thấy, cùng biết hết mọi 
sư Ấy. 

Bao giờ ta cả lòng phạm tội, hay là làm sự gì chẳng nên, 
thì ta làm các đều ấy trước mặt Đức Chúa Trời. Dầu mà ta 
ân mình nơi tối tám, bay là chun vào hang sâu thẳm dưới 
đất mà phạm tội, thì cũng chẳng tránh khỏi Đức Chúa Trời 
xem thấy. Mhu lời kinh thánh rằng : Non es! ulla creatura 
invisibilis in conspectu ejus: Omnia autem nuda et aperta 
suni oculis ejus. ( Heb. IV-13 ). Chẳng có nơi nào khuất 
lấp trước mặt Chüa: moi sự đều tố lộ và bày giải ra nhãn 
tiền trước con mắt Chúa. 


Intellexisti cogitationes meas de longe, semitam meam et 


funiculum meum inyestigasti. Et omnes vias meas prs&- 


vidisti : quia non est sermo iu lingua mea. Ecce Domine, tu 
cognovisti omnia, novissima et antiqua. 

Chúa hiều biết trước ( bỡi xa ) các ý tưởng trong lòng 
tôi. Chüa thấu suốt đường nẻo tôi và mẹo mực tôi. Và Chúa 


Loc Te 


thầy trước các lề lối tôi: ( và các lời tôi nói ) trước khi 
chưa thốt ra nơi miệng. Lạy Chúa, kia mọi sự có kim, ( cñ, 
mới ) Chúa đều biết hết. ( Ps. CXXXVIII-3-12 ). 

Et dixi : Forsitan tenebræ conculcabunt me : et nox 
illuminatio mea in deliciis meis: Ta nói rằng : âu là đêm 
tối tám mù mit sẽ che khuất tôi : song sự tối tăm sẽ trở nén 
sự sáng đề soi các việc vui sướng tôi. Quia tenebrz non 
obscurabuntur a te et nox sicut dies illuminabitur. Vi sự tối 


tăm chẳng che khuất trước mát Chüa, và đêm mù mit cũng. 


sáng như ban ngày. Chính lương tầm ta cũng đều phận biết 
sưấy. Vì khi ta sa ngã phạm một tội trọng nào, đầu phạm 
nơi kín đáo lắm, chẳng ai biết sốt, songeta bắt lo lắng bối 
rối sợ hãi quá lẽ, chẳng yên trí yên lòng. Ta ra sức khuây 
lång cho quên sự ấy di, thì cũng không sao quên được ; sự 
ấy tại đâu ? Àt là bởi đức tin như đèn soi sáng trí khôn ta, 
cho biết có Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi, thông biết mọi 
sự. Người thấy biết tội ta, và Người sẽ luận phat ta về ti 
ấy. 

Vậy sự nắng nhớ Đức Chúa Trời hằng ở trước mát ta, 
và ta hằng ở trước mặt Đức Chúa Trời, sinh ra ba đền ích 
trong nầy : Cogitatio frequens præsentiæ Dei, triplicem in 
nobis fructum parit. 


1° — Est frenum retrahens a peccato. Sự ấy nén như 
khớp, hàm thiéc, dây cương, dày tháng, dé ngăn cầm, cho 
khỏi ngã pham tội làm mất lòng Đức Chúa Trời. 

Tôbia cha khuyên Tóbia con rằng: Omnibus diebus 
vitæ tuæ in mente habeto Deum et cave ne aliquando pecca- 
to consenlias. “Trọn đời con hãy nhớ Chúa trong lòng con, 
và như vậy thì chẳng bao giờ con sẽ chiu theo sự tội lỗi. 
Ông thánh Augutinô bảo rằng : Nếu có người nào xúi giục 
con phạm tội, thì con hãy bảo nó rằng : Quære ubi te non 


videat Deus, et [ac quod vis. Hãy tìm nơi nào mà chẳng có 
Đức Chủa Trời xem thấy, thì chirng ta muốn làm chi mặc y. 


2» — Est lux tentationis tenebras dissipans. Sự ấy nén 
như đèn soi sáng, làm cho tan sự tối tám trong con cám 
đỗ, và lam cho ta được lòng manh mé vững vàng mà chóng 
trà tính xác thịt, cùng các cbước ma qui cám dô. 


Bà Susanna, bị hai lão quan già cám dỗ một cach bức ép 
hết sức. Hai lão nói rằng : Ecce ostia pomarii clausa sunt, 
et nemo nos videt, et nos in concupiscentia fui suinus, quamo- 
brem assentire nobis et commiscere nobiscum, et quod si 
nolueris, dicemus contra te testimonium, quod fuerit tecum 
juvenis, et ob hanc causam emiseris puellas a te. ( Daniel. 
XII-20 ). Này cửa vườn đã đóng, chẳng ai xem thấy chúng 
ta, chúng ta say mê ngươi, vậy ngươi hãy ưng thco ý ta, 
thầm vụog với chúng ta. Bằng ngươi chẳng kháng, chúng ta 
sẽ đối chứng cáo ngươi, ngươi ( giấu ) trai ở với ngươi, nên 
ngươi cho máy con hầu lui ra khói ngươi. 


Ingemit Susanna et ait ` Angusliz sunt mih! undique : 
sỉ enim hoc egero, mors mihi est. Si autem non cgero, non 
effugiam manus vestras. Sed melius est mihi absque opere 
incidere in manus veslras, quam peccare in conspectu Dei. 
Bà Susanna than thở mà nói rằng : Ta phải khốn cực tư bề, 
vì nếu ta làm sự nầy thi phải chết, nếu chẳng làm, thì chẳng 
thoát khỏi tay chúng ngươi, song ta thà mắc phải tay chúng 
ngươi, mà khỏi tội, chẳng thà phạm tội trước mặt Chúa. 


39 — Est calcar ad omnem perfectionem stimulans. Sự 
ày nén như cải dót thúc giục la tàn tới trong nẻo tron lành, 
trong dàng nhon đức một ngày một hon. Ấy là phuong thë 
chính mình Chúa đã phán dạy ông Abraham : Ambula co- 
ram me et esto perfectus. Hãy đi trước mặt Tao và hãy nêu 
trọn lành. 


—: AE ru 


Có Đức Hóng-y t6 tướng kia nói cách nghe có y vị mà 
rằng : Ambulant post Dominum humiles et poenitentes, 
ambulant cum Domino prælati et rectores. Ambulant ante 
Dominum pii concionatores, ambulant a Domino propriam 
voluntatem sequentes. Ambulant contra Dominum obstinati 
et rebelles. | 

Kẻ có lòng khiêm nhượng án nắn khóc lóc, thì di sau 
Chan. Kê có chire cao trong Hội thánh, kê dẫn đàng thiêng 
liêng, thì đi làm mội với Chúa. Kẻ làm thầy giảng đạo đức 
sốt säng, thì di trước Chúa. Kẻ theo ý riêng mình thì đi cách 
xa Chúa. Kẻ cứng cói chấp né trở lòng phản ngụy, thi di 
nghịch Chúa ( chống chói với Chua ). 

Đoạn thứ ba 
Về sự Đức Chúa Trời định liệu mọi sự 
và eoi sóc mọi sự 

H — Ta phải hiều (hé nào v£ sự Dire Chúa Trời định liệu 
moi sự Đà coi sóc moi sự ? 

T. — Ta phải hiều rằng : Đức Chúa Trời dà dü lòng 
thương, dùng sự khôn ngoan vô cùng, phép tắc vô cùng 
Người mà dựng nên trời đất muôn loài muên vật, thì Chúa 
lai dù lòng thương, dùng sự khôn ngoan vô cùng, phép tác 
vô cùng ấy, mà gìn giữ, coi sóc, cai trị moi sự và diu đắc dẫn 
đưa mọi loài mọi vật cho đến cải ý cùng sau hết của mỗi 
một loài. Lại nữa chẳng những là Đức Chúa Trời lo lång 
cách chung cho mọi loài mọi vật, mà lại Người định liệu coi 
sóc lo lắng cách riêng từng đều trong cả và thể gian, mà 
chẳng phải khó nhọc gì sốt, vì Người là Đấng phép tắc vô 
cùng và khôn ngoan vô cùng ; xưa bỡi không Người phán 
một tiếng, Người muốn một cái, tức thì mọi sự liền có, nay 
Người gin giữ định liệu coi sóc cai trị mọi loài mọi vật củng 
một cách để dàng nhir xưa, là bởi muốn mót cái mà thói thi 
dà đủ. 
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Bởi dé cho nên ta phải nhân ràng : chẳng có'su gi Xây 
ra trong thế gian pầy, mà chẳng phải bỡi thánh ý Chúa phân 


. dinh mà ra. Nói định, nghĩa là hoác Chúa lấy phép tắc 


Chúa mà truyền dạy cho có sự ấy, hoặc Chúa chẳng can, 
Chüa dé cho có vậy. 


Người ngoai giáo cũng lều lia tưởag như vậy, cho nén 
mỗi việc gi xây ra, thì người ngoạt nói là số phận, là vận 
mang: đắc thất, nên hư, nhục «vinh, bi thói, giiu nghéc, 
sướng cực, mạnh kho^, ốu dau, sống chết đều có số wang, 
phải sao chịu vậy, vau sự do thiền mạc cượn§ cầu, gặp hề 
nào an tâm bề nấy, đừng chống chói cượng cầu. 


Phần ta là con nhà có đạo, mỗi một việc gì xảy ra trong 
thé gian nầy, thì ta phải tia phải hièu đó là việc Chúa trên 
đã phân định, đã tiền định. Bất luận là những sự tự nhiên 
bởi thì tiết, bói ngũ hành mà ra, hay bỡi ma qui bày biến, 
hoặc bỡi lòng xấu thế gian gây chuyện. 

Bất kỳ là việc lành việc dir, việc tốt việc xàu, cho dầu là 
sự tội đi nữa, thì ta cũrg nói dáng đó là việc boi thánh y 


: Chúa định vậy, đề cho có vậy. 


Nếu phải là việc lành việc tốt, thì là Chúa định vậy, 
Chúa khiến vậy, Chúa muốn vậy, Chúa ưng nhận sự ấy, và 
sau này Chúa sé trả công vì việc ấy ; nếu phải là việc dir, 
việc xấu, việc tội, thì Chúa chẳng khiến đạy làm đều ấy đâu, 
song Chúa cấm nhặt sự ấy và sau nầy Chúa sẽ phạt kẻ dám 
cả lòng làm sự ấy. Song Chúa cho phép, Chúa đề vậy, Chúa 
không ngắn can kê muốn làm sir dir, Chúa một đề mặc nó 
tự do, thong thả, Chúa chẳng muốn ép ai ; mà lại ý Chúa 
min nhiệm, nhiều lần Chúa đề cho người ta làm sir dir, mà 
đến sau sự dir lại sinh ra sư lành. Sách thánh có nhiều lich 
làm =hứng sự ấy rõ ràng: Truyện ông Ginse bị các anh 


» n 


ghen ghét bán người cho mấy lái buôn dem về làm tôi mọi 
trong nước Égyptó : san lại bị vợ quan Putipha cáo gian, 
phải mang xiềng, phải giam vào ngục. Nhưng Đức Chúa 
Trời chàng có bó ông ấy, vì có lời Sấm truyền dạy rằng : 
Đức Chúa Trời đã xuống mà gìn giữ phù hộ cho ông ấy trong 
ngục. Vì đó mà đến sau ông Giuse ra khỏi ngục, được làm 
quan đệ nhi, cai trị cà và nước Égyptó. Khi đầu mới bước 
chon vào nước Égyptó, thì phải làm tôi mọi hén hạ hơn mọi 
người, mà dén sau lại được oai quờn vinh vang sang trọng 
hon moi người. Vì vậy cho nên khi Giuse nghe các anh em 
on năn trách minh vì xưa đã làm khốn cực cho người, nên 
rày phải tay Chúa phạt như vầy; đáng lắm, thì người bèn tỏ 
mình ra cho các anh em biết mình, và an ủi các anh em 
rằng : Các anh dã ở cùng em làm vậy, chẳng phải bỡi ý 
riêng các anh đâu. Song đó là thánh ý mầu nhiệm Đức 
Chúa Trời đã định làm vậy. 

H.— Nếu có Đức Chúa Trời nhon từ, công chinh, gin 
giữ, cai trị, định liệu, coi sóc mọi sự, thì sao ở doi có người 
giàu có lưu lodl, ăn tiêu không hết, lại có kẻ nghèo xác nghèo 
xơ, kiếm lừng bữa không ra, khiến lắm kẻ phàn nàn nắn ni, 
phán vån trách móc : Trách trời ăn ở chẳng cán, ké ăn không 
hết, người mần không ra ; thắp đuốc tìm giàu, giàu đâu không 
thấu, cầm gwom chém khó, khó cháy theo sau ? 


T. —- Những kẻ kêu trách làm vậy, thật nhẹ dạ nhẹ tính, 
it xét vụng suy. Thật thì ở đời, lắm kẻ giàu có, nhà rộng cữa 
cao, ruộng sâu trâu bầy, tiền dư thóc mục ; lại cũng có lắm 
kẻ nghèo nàn, chòi tranh vách đất, áo rách quần tơi, dói com 
lạt mắm. Song đó là y mầu nhiệm của Thiên Chúa. Tbién 
Chúa sinh ra có kể giàu người nghèo, kẻ sang người bèn, kẻ 
làm vua quan, người làm lê dân tôi tớ, đề cho loài người có 
thé giúp đở làn nhau; nhờ đó mà gầy nên biết bao nhiêu 
đều hay, việc tốt ; Nào là hội nầy hội nọ, hàn hiệp, nhơn 
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ughĩa, từ thiện, nào là nghề kia, nghiệp no tấn phát mở 


mang. V, V. D 


Nếu mọi người trong vü-tru, ai ai cũng giàu bằng nhau, 
ai ai cũng sang như nhau cả, thôi còn có ai phải vưng phục 
lòn lụy giúp đở ai. 


Ai cũng tiền dư của sẵn, ngồi mà án no mặc ám, nào 
còn ai đề trí, trù tính nghi đến việc sáng kiến phát minh 
nghề nầy nghiệp khác, máy kia máy nọ. 

Ấy nếu mọi người đều giàu sang cả, thì không tiện lợi 
chút nào, chí như mọi người đều nghèo hèn cá, thì càng 
khốn khồ hơn nữa, thế gian nầy không lẽ đứng vững đặng. 

H. Nếu có Chúa định liệu coi sóc moi sự, thi sao ở đời 
thường thấy : kẻ hiền lành nhơn đức lai phái lấm thản dày 
don, gặp loản những bước gian truán, dau đớn tật binh, nghèo 
lüng, tai bay họa gói, vu va cáo gian, góng cüm lù rac, nát của 
hai nhà, v. v... Còn những quán bội thiên nghịch dia, loan 
(bon tặc lir, lường ban phán thầu, trộm cướp giết nguoi, lai 
thường gặp những bước may : mạnh giỏi sức khoe ; thăng 
quon tấn chức, giàu có phong luu, con bay chan lũ, v. v. 
Khiến nên lắm kẻ than van trách móc, rằng : Trời sao ở chẳng 
công bằng, người lành gặp rủi, đứa xàng gặp may ; người 
ngay mắc chốn lao tù, đề cho dta nghịch uống dù nghĩnh 
ngang ? 

T. — Ta phải lấy đức tin mà xét, mà hiều biết rằng : 
Thiên Chúa định cho người lành gặp phải như vậy, đề thử 
lòng kẻ lành, đề xem coi cho biết người lành ấy, có thiệt là 
kẻ lành, kẻ tốt, có phải là vàng thật vàng ròng, hay là đồng, 
thau, chì, thièc ; vàng mạ, vàng xuy. 

Hoặc Thiên Chúa có ý mở đàng cho người lành, gặp địp 


tích đức lập công, ngỗ sau nầy dáng phần thưởng trọng trên 


Lai nita Thiên Chüa là Đấng chỉ công, cầm quón thướng 
phạt vô tư, không công nào mà Người không thưởng, không 
tội nào mà Người không phạt. 

Vậy nên khi ta thấy kẻ dit dáng giàn có sung sướng làm 
án thanh vượng tàn phat, thì ta phải nhận biết rằng: Kẻ dữ 
tuy gian ác xấu xa đến máy di nữa, nhưng trong cuóc vào ra 
giữa thé, giao thiệp với đời, ắt cüng đã có làm một hai đều 
từ thiện, một hai việc hay việc tốt, nên Thiên Chúa phái 
thưởng cho một chút hạnh phước tạm giả đời nầy cho rồi 
việc. Còn các đều gian tà ác đức, ké dữ đã làm, thì có cái 
hinh khó khôn nạn vô cùng, vô tån đời sau, Thiên Chúa 
dành dé mà phạt kể ấy cho xứng. — Bằng về những kể lành, 
người nhoa đức, thì ta phải ahận biết rằng : Kẻ lành dầu 
cho là lành là thành, song trong thuở bình siah, trong buói 
sống giữa đời, ắt cũng đã có nhiều sự sai lầm, lỗi phạm nhỏ 
mon, nên Thiên Chúa phải dùng một chút hinh khó chóng 
qua đời nầy, làm như lửa mà luyện ké lành cho ra vàng 
ròng, sach trong sáng suốt, hầu cho kẻ lành được nên lành 
nên thánh hơn, ngõ sau đáng lãnh phần thưởng quí trọng 
bội hậu vô cùng trên thiên dàng. 

Conclusion pratique. — Vậy thì chúng tôi ai nấy đều 
phải tin có Đức Chúa Trời định liệu mọi sự, trong thế gian 
nầy. Dần một sợi tóc rụng, môt cái là cây rơi, thì cũng bỡi 
thánh ý Chúa muốn, như lời sách thánh chứng minh đành 
rành : Nonne duo passeres asse veneunt: et unus ex illis 
non cadet super terram sine patre vestro. ( Matth. X. 29 ). 
Vestri autem capilli capitis omnes numerati sunt ( Matth. 
X-30 ›. Nolite ergo timere, multis passeribus meliores estis 
vos ( Matth. X-31 ). 
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Ché thi hai con chim se-sé chẳng báa dáng một xu sao ? 
Nhưng mà chẳng có con nào trong nó sa xuống đất, mà 
chẳng phải bỡi y Cha bay. 


Các sợi tóc trên đầu bay, cũng đã đếm hết. Cho nên bay 
chớ sợ, bay còn trọng hơn nhiều chim se-sẻ bội phần. 


Bỡi đó cho nên chúng ta phải cả lòng trông cậy phú trót 
mình trong tay Đức Chúa Trời, đề cho Người định liệu cho 
chúng tỏi thé nào, thì mặc thánh ý Người. Hoặc Người ban 
cho chúng tôi được sự lành, thì chúng tôi hãy vui mừng 
linh lấy, cắm tạ đội ơn, hoặc Người đề cho chúng tôi mắc 
phải sự gian nan khốn khó, như đau ốm, liệt lào, tật binh 
đói khát, thì chúng tôi cũng phải cúc cung tận tụy, cúi đầu 
bằng lòng xin vưng theo thánh ý Chúa. 


Chúng tôi được than thở càng Chúa rằng : Chúa tôi là 
Đấng đã dựng nên tôi, cùng là Chúa tôi, lé nào Chúa bỏ tôi 
sao ? Chüa tôi biết những sự gi làm ich hay là làm hại cho 
tôi, nên Chúa tôi định liệu cho tỏi thé nào, thì tôi xin vưng 
thê ấy. 


Chúng tôi cũng được nuron lời ong Gióp mà an ủi mình 
(rong cơn làm vậy : e 


» Dominus dedit, Dominus abstulit, sicut Domino placuit 
Ha factum est ; sit nomen Domini benedictum . Job. 1-21 ). 
Chúa đã ban, rày Chúa cất lấy ; Cbúa muốn thé nào thi nén 
thé 4y. Hãy chúc tụng ngợi khen danh Chúa. Amen. 

Các đều nói vé bón lính Đức Chúa Trời cùng hiểm bón di 


rồi. Vàg còn muốn hoi đều chi nữa, bằng chẳng thi la hãu lần 
bircc vào nhà thờ. 
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Đoạn thú bón 
Về loài thần 


H.— Trên hai đầu cột có đặt hai tượng chi dó, hình 
người mặt người, mà lai có cảnh ? 

T. — Đó là thiên thần ( Esprits célestes ). Thần, nghĩa 
là vì thiêng liêng, vô hình vô tượng, không có xác. Có đủ 
tam tư thất tình, như linh hồn người ta, có trí khôn sáng 
lắng thông hiều trồi xa hơn loài người ta bội phần ; Thiên : 
nghĩa là Trời. Hai tiếng nhập một, Thiên thần, nghĩa là 
loài thiêng liêng ở trên trời. Chúa đã dựng nên, dé mà chầu 
chuc Người, cùng giúp mọi việc trên trời dưới đất cho sáng 
danh Người, và cho đặng hưởng phước vô cùng trên thiên 
đàng. 

Ấy là đều đức tin dạy, như trong kinh Tin kính ta quen 
đọc mọi ngày Chúa nhựt: Credo in unum Deum, Patrem 
omnipotentem factorem cceli et terre, visibilium omnium, et 
invisibilium : Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc 
vô cùng dung nôn trời đất, sanh ra những vật co xác, mát ta 
xem thấy đặng và những loài thiêng liêng, mắt ta xem thấy 
chẳng đặng. 

Nhiều nơi trong Sấm truyền cũ, mới, đều làm chứng có 
Thiên thần: Khi Chúa đuồi ông Adong và bà Evà ra khỏi 
vườn địa dàng, thì Chúa đặt Thiên thần Kérubim cám guom 
lửa giữ cữa vườn ấy. 

Thiên thần hiện đến bảo ông Abraham đặng hay, ông sẽ 
sinh dáng con trai — Đến sau khi ông Abraham đưa gươm 
lên toan bề giết con. mà tế lễ toàn thiêu cho Chúa, thì có 
Thiên thần hiện đến cầm tay ông lại. bảo chớ giết eon làm 
chi... Không sức đâu kề ra cho hết... Nhứt là truyện Thiên 
thần Raphae, hiện ra dán dàng cho Tóbia con, ai mà không 
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biết. — Đỏ là trong Sm truyền cũ. Còn trong Säm truyền 
mới, thì có truyện Thiên thần Gabirie truyền tin cho ông 
thánh Dacaria ; — cho Đức Bà Maria ; — cho thánh cả 
Giuse ; — cho các mục đồng, v. v. 

S Tthính mình Đức Chúa Giêsu cũng dạy có Thiên thần, 
như lời Người phán rằng : Các con nit hằng có Thiên thần 
gìn giữ nó, lại đến ngày tàn thế cho Thiên thần thói loa, 
khiến kẻ chết sống lại, mà chịu phán xét. Hiội thánh chẳng 
những là dạy phải tin có Thiên thần mà lại cũng đã lập 
nhiều lễ kính tôn các dáng ấy. Có kẻ không chịu tin có 


Thiên thần, vin lẽ rằng : ông Môisen đã kề ra từng đều sách 


hoạch, các loài các vật Chúa đã dung nén trong sáu ngày, 
mà không thấy nói đến “Thiên thần Chúa đã dựng nên ngày 
nào. Ông Môisen không dám nói cho tỏ rổ đích xác, song có 
nói một cách mờ ám. Ông Môisen biết tính tình dàn Giudêu, 
hay nghiêng chiu vé sự thờ dối tra, nén sợ nếu nói tô rõ, cho 
đân ấy biết có loài thiêng liêng tỉnh ròng, tài năng trồi xa 
hơn loài người bội phần, âu là dân ấy đem lòng tôn kính 
phượng thờ như là Chúa vậy. Bói đó cho nên, ông thánh 
Augutinô cùng nhiều thánh sư khác, nói : Đúc Chúa Trời 
đã dựng nén Tbiên thần thuở đầu hết, khi Chúa méi dung 
nên trời và đất. In principio Deus creavit coelum et terram. 
Cái tiếng coelum : chỉ là trời và những loài ở trên trời, là 
loài Thiên thần. Nhiều dáng thánh khác nói : Khi Chúa day 
hóa ra sự sáng : fiat lux, ấy là lúc Chúa đựng nên các Thiên 
thần. 


H. — Đúc Chúa Trời đã dựng nên Thiên thần nhiều it ? 


T. — Số các đấng Thiên thần là bao nhiêu, không ai 
biết được. Nói tắt một lời, dòng vô vàn vô số, kề chẳng 
xiết ; đông hơn loài người ta bội phần. Số các thánh Thiên 
thần đông đắn vô số. song có tôn ti đẳng cấp ; phân ra làm 
ba hội : mỗi hội có ba phầm ; nên quen gọi là chín phầm. 
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Ba phầm về hội thứ nhứt là : Xéraphim : ( đầy lửa sốt 
sáng ) — Kêrubim ( thông minh ) — Troni ( ngai tòa ). 

Ba phầm về hội thứ hai là: Dominationes ( cai trị ) — 
Principatus ( làm đầu ) -- Potestates ( quón phép ). 

Ba phầm về hội thứ ba là: Virtutes ( mạnh mẽ ) — 
Arcbangeli ( Tóng lãnh thiên thần ) — Angeli ( thiên thần, 
thiên sứ ). 

H, - Các thiên thần vtra chịu dựng nên đoạn, thì Chüa 
đề các dáng ấu ở đâu ? và các đẳng có dáng hưởng phước lộc 
trên thiên đàng chưa ? | 

T. — Đức Chúa Trời đã dung nén các Thiên thần sach 
tội, được ơn nghĩa thánh, được các nhơn đức quá tính tự 
nhiên, được làm con cái Chúa, được lập công quá sức tự 
nhiên, cho đáng hưởng phước vô cùng trên thiên đàng. Song 
chưa dáng lên thiên đàng hưởng mặt Chúa tức thì, vì chưa 
lập công. Vậy Chúa dung nên các dáng Thiên thần vừa 
đoạn, thì Chúa dé cac dáng ấy ở chốn trời cao, tốt lành đồ 
sô hơn đất nầy bội phần, goi là : Emphireum. Ông thánh 
Phaolồ nói đó là từng trời thứ ba. Kẻ ngoại kêu là cảnh 
bồng lai cực lạc. Đoạn Chúa mới thử lòng các dáng thiên 
thần, cho biết : Hệ dàng n*o có lòng trung tín vung phuc 
chịu lụy Chúa, thì Người sẽ thưởng cho vào nước thiên 
đàng, xem hưởng mặt Chúa. Bằng đấng nào bất tuân lịnh 
Chúa, thì hỏng måt phước thanh nhàn trên thiên dàng, và 
phải sa vào hỏa ngục, khốn nạn đời đời kiếp kiếp. 


H.— Đức Chúa Trời đã thứ lòng các dáng thiên thần 


thề nào ? 


T. — Bite Chúa Trời tô ra cho các dáng thiên thần dáng 
biết ngày sau Ngôi thứ Hai sé xuống thế ra đời, mặc lót 
người phàm, cùng dạy các thiên thần phải sấp mình kính 
lạy Chúa cứu thế, Bấy giờ Luxiphe là thiên thần nhứt phầm, 
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1 thấy mình sáng láng tối lành sang trọng, hon các thiên thần 
$ khác tháy thầy, thì phát tặng minh kiêu ngạo, bất tuân linh 


- Chúa mà rằng : Non serviam : Tao không phục. — In cœ- 


lum conscendam, super astra Dei exaltabo solium meum — 
Similis ero Altissimo ( Is. XV. 12 }. — Tao sé lén trời, tao 


- sẽ đặt ngai tòa tao trên các tinh tú ^üa Thiên Chúa — và tao 


sẽ nên giống Đấng cao cả. Tức thì có muôn vàn thiên thần 


| khác theo phe Luxiphe, lên cờ khởi ngụy. Bấy giờ có Đức 
f thánh tông lãnh thiên thần Micae thấy vậy, liền kêu cả tiếng 
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rằng : Ai giống như Đức Chúa Trời sao ? ( nghĩa là ai 
bằng Đức Chúa Trời sao ?) Tức thì có muôn vàn thiên 
thần khác theo phe Đức tóng lãnh thiên thần Micae, hiệp 
cùng Đức thánh Micae mà đánh giác cùng Luxiphe và các 
thần theo phe nó, và đã thắng được nó và đuôi nó xuống hỏa- 
ngục đời đời : Et factum est proelium magnum in coelo : Mi- 
chael et angeli ejus preeliabantur cum dracone, et draco pu- 
gnabat et angeli ejus : Đã xảy ra một dám chiến trận cả thé 
trên trời : Đức thánh Micae và các thiên thần người khi ấy 
đấu chiến cùng con rồng : là Luxiphe ), và con rồng cùng 
các thần nó khi àv cũng đều chiến trận. Song nổ thần nguy 
nghịch ấy đã phải thua bại trận, và chẳng còn thấy nơi chúng 
nó ở trên trời nữa. ( Nghĩa là : chúng nó phải trục xuất ra 
khói trên trời, mà sa xuống hỏa ngục đời đời ). Chính minh 
Chúa cứu thé đã nói về Luxiphe rằng : Videbam Satanam 
sicut fulgur de eœlo cadentem. ( Luc. X-18 ) Tao thấy 
satan bỡi trời sa xuống như chớp. 

Các thần ngụy tặc ấy quen gọi là ma qui hay là thần dit. 

Đoạn Chúa thưởng những thiên thần trung tín giữ nghĩa 
cùng Chúa, cho vào tbién dàng xem thấy mặt Chúa, hưởng 


| phước tbanh nhàn vui vẻ vô cương, cùng đặng vững chắc 


trong ơn nghĩa Chúa, chẳng hề sợ mất ơn thánh bao giờ 
nữa. Những thần nầy quen gọi là thần lành hay là thiên 
thần. 


MAT ops 


H. — Có biết dáng số các thần nguy tác phán nghịch cùng 
Chúa là bao nhiéu chăng ? 

T. — Không biết rõ là bao nhiêu, song tưởng nhiều lắm, 
Theo nhi lời ông thánh Gioan đã nói trong sách các điềm 


lạ, thì là một phần ba trong các thiên thần, đã phải hư mất, 


sa vào trong hóa-nguc. 

Cauda ejus ( draconis ) trahebat tertiam partem stella- 
rum coeli, et niisit eas in lerram. ( Apoc. XII-4 ). 

Đuôi con rồng đã kéo hết một phần ba các ngôi sao trên 
trời, mà bổ xuống đất. Nghĩa là Luxiphe đã kéo một phần 
ba thiên thần theo nó xuống hóa-nguc. 

Conclusion pratique : — Vậy ta phải sợ tội kiêu ngạo cho 
lắm, vì nó là đầu, cùng là cội rễ mọi tội lỗi khác. Initium 
omnis peccati superbia. ( Eccles. X-15 ). 

Nó dà hạ được, xô được Luxiphe và các thần theo phe nó, 
nhào xuống chốn u minh hỏa ngục mà trầm luân đó đời đời 
kiếp kiế. Ấy những thần tốt lành sàng lắng hơn các ngôi 
sao trên trời, ấy là loài thọ sinh tốt nhứt quí trọng trên hết 
mọi loài thọ sinh thảy thảy. | 

Chính tay Chúa phép tắc vô cùng đã tạo thành gầy dựng, 
lại cũng dòng dán vò số, song vừa pham có một lội mà thôi, 
tội bề trong, là mống lòng kiêu ngạo, trở lòng phản ngụy 
cùng Chúa, thì + húa lấy phép cóng thẳng mà phạt liền tức 
thì, chẳng dung chế chút nào, chẳng cho một giây phút mà 
án nắn lội. Si enun Deus angelis peccantibus non pepercit, 
sed rudentibus inferni detractos in tartarum tradidit cruci- 
andos... ( Pet, II-‡ ). Nếu Đức Chúa Trời chẳng có tha thứ 
cho các thiên thần đã phạm tội, một dùng xiềng địa ngục; 
kéo lêi nó xuống vực sâu, lõng giam vào nơi cuc hình ; bằng 
về ta thì sao ? Ta phạm lội làm mát lòng Chúa nhiều cách 
nhiều thế, lòng động lòng lo, miệng nói mình làm. Ta phạm 
tội một cách dé như uống nước, ta đã sa đi ngã lại không 
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biết mấy phen, năng pham tội, quen làm tội, mà không mấy 
khi nhớ tới cho dáng án nán cáo giải, đôi khi cũng ăn nán 
cáo giải, mà án nắn lấy có, xưng tội lấy rồi, vì vậy cho nên 
cũng chóng mau tái phạm. Nhưng mà Chúa đã cư xử cùng 
ta một cách lân mẫn, nhơn từ, Chúa đã dung chế, tha thứ ; 
chờ đợi ta cho đến rày. Vậy ta hãy suy đó mà sợ sự công 
thẳng Chúa, và ra sức khử trừ các tính mê nét xàu, nhứt là 
tính kiêu ngạo, cho tận tâm tận lực. Hãy bắt chước các 
thiên thần lành, mà có lòng khiêm nhượng. Nhìn biết ta là 
không trước mặt Chúa, mọi sự lành ta đặng về phần hồn về 
phần xác, là của Chúa ban; lai khi nào ma qui xác thịt thế 
gian cám đỗ ta lia bó Đức Chúa Trời, chuộng ý riêng minh 
hơn thánh ý Chúa, thì ta hãy chống trả cho mạnh mẽ, và 
nói như lời Đức thánh Micae rằng : Ai giống như Đức 
Chúa Trời ? ai bằng Đức Chúa Trời ? ( Quis ut Deus ? ). 


Doan thử năm 
Về thần lành hay là Thién thần 

H. - Thiên thần có khắp mọi nơi chăng ? 

T. — Thiên thần là loài thọ sinh, nên chẳng phải là vò 
lượng vô biên, chẳng ở khắp mọi nơi như Đức Chúa Trời, 
một ở có chỗ, song thiên thần được lanh le mau kíp ; đầu 
Đông Tày Nam Bắc, nếu muốn di, thì nội một nhảy mắt tới 
được tức thì. Cũng như linh hồn ta, nội một nháy mắt nghĩ 
tưởng tới đâu cũng được. 

H. — Thiên thần có biết hết moi sự chăng ? 


T. — Đã nói rằng: thiên thần là loài thọ sinh, cho nên 
ở có noi có chỗ, thông biết có mực có chừng; dầu trí hué 
cao xa, trôi hơn người thé ngàn trùng, song chẳng phải là 
thông minh vô cùng như Đức Chúa Trời, 
SP. — 5 — 
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Vi vậy nhirog sự kín nhiệm trong lòng ta, như lưởng 
maốn, nến chưa lộ ra dấu gi, thì thiên thần không biết duoc; 
những sự tình cờ, những việc bất thường, bài thánh ý Chúa 
khiến nên cho có, nhu ` lụt, báo, dai hạn, dät s lrùm 
tha, sấu gi ap người nầy, sét đánh người kia, v. v. Những 
việc thé ấy, như Chúa không soi sáng mách bào Ru riêng, 
thi thiên thần cũng nb biết dáng; nhứt là những việc 
hậu lai, mà không có mối mang chỉ trước, thì thiên thần 
cüng không thé biết được. ` Như lời Đức Chúa Giêsu dà 
nói về ngày tận thế. De die autem illa et hora nemo scit, ne- 
que angeli coelornm, nisi solus Pater. ( Matth, XXIV-36 ). 
Về ngày giờ ấy ( ngày giờ tận thế ) chẳng có ai biết, đầu 
thiên thần trên trời cüng chẳng biết, chỉ có môt mình Đức 
Chúa Cha biết mà thôi. 

H. — Thiên thần có khi nào chết mất không ? 

T. — Đã nói rằng ` Thiên thần là loài thiêng liêng tinh 
ròng, không có hinh thé, không có xác phàm như chúng tôi, 
bởi đó cho nên chẳng hề sinh sản thêm, chẳng hay hư nát 
chết mát dáng, háng có hoài, hằng sống luôn. — Song khi 
nào thiên thần hiện đến mà truyền linh Chúa cho ai, thì 
thường mượn lấy hình người ta mà hiện đến. Vì vậy cho 
nên người ta mới bày ra, tạc, đúc, nắn, vẽ hình thiên thần 
giống người ta, lại thường thấy giống hình con nít, hay là 
kể còn trẻ tuôi, có ý chỉ các thiên thần là dáng sach sẽ vô tội. 
Nhiều khi thêm cho cặp cánh đề chỉ các dáng ấy hằng vung 
linh Chúa mau mắn chóng vánh. 

H. — Các thiên thần lo những viéc chi, làm những viéc 
gì ? 

T.— 1° ~ Các thiên thần mầng hát chúc tụng ngợi 
khen Chúa. Tiêu tri Isaia dà xem thấy các thánh thiên thần 
chầu quanh tòa Chúa, tung hô ứng đối với nhau rằng : 
Thánh, thánh, thánh, Chúa là Chúa các cơ binh ; khắp ca và 
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trái đất đầy dày sự cả sáng Chúa. (Is. VI-3). Et clamabat 
alter ad alterum et dicebat: Sanctus, sanctus, sanctus ; Do- 

_ minus Deus exercituum ; plena est omnis terra gloria ejus. 

Óng thánh Gioan cũng đã xem thấy các thiên thần chầu 
chực xung quanh tòa Chüa, ngày đêm chẳng nghi, cir tung 
hô rằng : Thánh, thánh, thánh, Chúa là Chúa phép tắc vô 
cùng, đã có trước, và bây giờ cũng có và sau cũng sẽ có. 
( Apoc. IV-8 ). Et requiem non habebant die ac nocte, di- 
centia : Sanctus, sanctus, sanclus, Dominus omnipotens, 
qui erat, et qui est et qui venturus est. e 

2» — Cac thánh thiên thần hằng phuc dịch Chúa, vui 
máng lãnh lịnh Chúa và thi hành chóng vánh mọi đàng. 
Omnes sunt administratorii spiritus in ministerium missi 
propter eos qui hœreditatem capient salutis. ( Heb. I-14 ). 

Các thánh thiên thần làm tôi giúp việc Chúa, đề Chúa 
sai cắt giúp việc cho người ta dáng nhờ phần rỗi. 

H — Nếu vág thì môi một người trong chúng tôi đều có 
thiên thần theo mà hộ virc sao ? 

T. — Hàn thật mọi người bất luận sang hèn, khi vừa ra 
. khói lòng mẹ, liền dáng một thiên thần Chúa sai dé gìn giữ 
phần hồn phần xác luân. Av là đều đích thật chẳng chút hồ 
nghi. Nhiều noi trong sách thánh làm chứng đều ấy rõ 
rằng : Angelis suis mandavit đe te, ut custodiant te in omni- 
bus viis tuis, In manibus portabunt te, ne forte offendas ad 
lapidem pedem tuum. ( Ps. XC-11-12 ). Chúa khiến thiên 
thần Người gin giữ mày trong moi dàng nẻo mầy, kéo mày 

vấp chon phải đá. 

Tóbia con nhờ ai dẫn đàng cho, đi đến cbốn dáng an 
bình, về đến nơi, thêm thạnh lợi? — Nhờ ai khỏi cá nuốt — 
đòi được nợ — cưới được vợ hiền — qui dir phải xiềng — 
không phương hại dáng? Nhờ ai cha già lâu năm bóng 

quín s, mắt đặng sáng ra ? Chẳng phải bỡi nhờ thiên thần 
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Raphae sao ? Bà Giudít đã cám on Chúa như vầy: Vivit au- 
lem ipse Dominus, quoniam custodivit me angelus ejus et 
hinc euntem et ibi commorantem et inde huc revertentem 
( Judith. XIII-20 ). Chúa bằng sóng chứng miéng cho tôi, 
là thiên thần Chúa đã gìn giữ tôi, khi ở dày mà di, và dang 
lúc ở bền, cùng trong khi ở bền mà về đây. 


Conclusion pratique. — Ta hãy lấy đó mà suy, lòng Chúa 


rất nhơn từ, hay thương ta là thê nào, vì biết ta mắc phải 
nhiều sự hiềm nghèo phần hồn phần xác, nên đã khấng sai 
một đấng rất trọng tài năng phép tắc, khôn ngoan trí huệ, đề 
binh vực bàu chữa ta cho khỏi tay ma qui, cho khói mọi sự 
hiềm nghèo. Bói đỏ thánh cá Tóma đã dạy rằng : Homo in 
statu vitœ istius constitutus est quasi in quadam via qua de- 
bet tendere ad patriam. [n qua quidem via multa pericula 
homini imminent, tum ab interiori, tum ab exteriori ; et ideo 
sicat hominibus per viam non tutam ambulantibus dantur 


custodes, ita et cuilibet homini, quamdiu viator est, custos - 


angelus deputatur. Người đời bao lâu ở chốn trần gian nầy, 
thì ké như kẻ đi đường tìm về qué vức. Đang lúc hành trình, 
thì sẽ gặp nhiều đều hiểm trở, bỡi kẻ nghịch bề trong (nội 
công ) bói kẻ nghịch bề ngoài . ngoại kích ); vì vậy nên, như 
kbi ai đi đàng, mà không đặng an tâm vững bụng, thì lo cho 
có kẻ gìn giữ dán đưa. Cũng một lë ấy, mỗi một người, bao 
lầu còn là khách hành lộ, thì Chúa phải cho một thiên thần 
hộ thủ, 


H. — Von thì thiên thần hộ thủ làm những vige gi mà 
giúp đở ta ? 

T. — Về phần xác, thì thiên thần hộ thủ ngắn ngừa 
cứu ehữa ta khỏi nhiều sự đữ. 


Về phần hồn thì, 1* — chế trị ma qui, kéo nó làm bại 
ta, cùng cám dỗ quá sức ta. 
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2» — Soi sáng giuc bảo thói thúc ta làm lành lảnh di. 
3e — Cầu bàu cho ta trước mặt Chúa, dung việc lành và lời 
ta cầu nguyện trước tòa Chúa. 4°— Khi ta pham lội lôi 
nghĩa cùng Chúa, thì thiên thần buồn rầu và quở trách sửa 
phat cách nhiệm, cho ta được án nắn chùa cải. 5° — Binh 
vực cứu chữa ta trong giờ làm tử, giúp ta chết lành. Chết 
đoạn đưa linh hồn ta lên thiên đàng, nếu phải giam cầm nơi 
luyện ngục thì thiên thần hằng viếng thám an ủi. 

H.-- Vậu thi ta phái làm di gi mà đền ơn đáp nghĩa 
thiên thần gin giữ mình ta ? 

T. — Các việc ta phải làm mà đền ơn đáp nghĩa thiên 
thần gìn giữ minh ta, thì thánh Bênađô nói tóm lại trong ba 
việc nầy : « Reverentiam pro præsentia — Devotionem pro 
benevolentia — Fiduciam pro custodia ». 

Cung kính vi người háng ở trước mặt ta luôn ; — Mën 
yêu vì người hằng làm ơn, häng ước ao sự lành cho ta luôn ; 
— Trông cậy vì người hằng gìn giữ hộ vực ta luôn. 
Vậy 1° — Ta phải hết lòng kính vì tón trọng thiên thần gìn 
giữ mình ta. Vì người là đẳng rất sang trọng, là thần sứ, là 
quốc sư Chúa sai xuống mà gìn giữ ta, dạy dỗ ta, cùng truyền 
linh Chúa cho ta. Lại thiên thần giữ mình hằng ở cùng ta 
luôn, ở gần ta, ở một bàn ta, bởi đó cho nên bất kỳ khi nào, 
chỗ nào, dầu khi ở rei chợ búa quán xá trước mặt thiên ha, 
đầu khi ở nơi kín đáo khuất tich, quanh qué lễ loi một 
mình, thi ta cũng phải có lòng kính nề thiên thầa hộ thủ ta 
luôn. Chớ khi nào däm nói, làm, hay là ở cách nào vô P 
trước mát người. 

2» — Ta phải ca lòng trông cậy thiên thần gìn giữ mình 
ta, Vi người trung tin khôn ngoan, tài phép nhon từ, hằng sẵn 
lòng bảo hộ ta, vậy khi ta gặp hoạn nạn phần hồn phần xác, 
hoặc mắc cơn cám đỗ, hoặc gặp lúc gian truân, hiém trở tai 
ương, thì ta phải mau mau kêu xin thiên thần hộ thủ cứu 
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chữa ta mà rằng : Lay thánh thiên thần hộ thủ, nầy tôi hóng 
phải hư mất khốn nạn, xin hãy cứu chữa tôi cùng. | 


3° — Ta phải yêu m£n cùng biết on thiên thần giữ minh 
ta. Vi người hằng làm ơn cho ta luôn. Chịu ơn ai đầu một 
lần mà thôi, còn phải ghi tac, cám mến, lo đền bồi báo đáp 
cách nào, huống chỉ ta chịu ơn thiên thần hộ thủ, hằng hà 
sa số kề sao cho xiết, tất nhiên ta nhải mến yêu ân hậu chi 
thiết. 

Conclusion pratique : — Vide, ô homo, quanta sit digni- 
tas animæ, quanti eam estimet ipse Deus, qui a momento na- 
livitatis tua assignatum tibi de coelo voluit custodem ange- 
lum et hunc tantæ potentiæ ut citius ictu oculi possit univer- 
sum mundum invertere ; tantæ majestatis, ut sanctus Joan- 
nes, tametsi cum Chrislo ipso familiariter conversari soleret, 
ad conspectum angeli provolveretur in terram, eum adoratu- 
rus, tam inexplicabili scilicet ipsius vultus dignitate et clari- 
tudine coruscabat. Et tamen, ó homo, hic angelus tam potens, 
tam splendidus, ac venerandus a Deo tibi in tutorem adjun- 
gitur. ( S. Hieron ). In quovis diversorio, in quovis angulo, 
angelo tuo reverentiam exhibe, nec aadeas, illo praesente, 
quod me vidente, non auderes. ( S. Bern. )., 

Ó loài người, mày hãy biết linh hồn mầy quới trong là 
dường nào : Chúa đã yêu qui linh hồn mầy là bao nhiêu ! 
Vì từ khi mầy đã lọt ra khỏi lòng mẹ, Chúa đã kháng ky thắc 
mầy cho một vì thiên sứ, theo gìn giữ hộ vực, vì thiên sứ 
nầy tài phép lắm, đến dot có sức làm cho sập đồ cả thế gian, 
không đầy một nháy mắt, 


Vì thiên sứ này oai nghi sang trọng, đến đôi ông thánh 
Gioan, dầu nắng gần güi tới lui vào ra với Chúa Cứu thế một 
cách thân thiết, song vừa xem thấy mặt thiên thần, liền sấp 
minh kinh lạy, vì mặt thiên thần chói lòa rực rỡ oai nghi 
không miệng lưỡi nào nói cho xiết ! 
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Ó' loài người, một vì thiên sir tài phép dường ấy, sang 
trọng rất mực, đảng tôn kính vô hồi, mà Chúa đã cho theo 
mầy, mà hộ vực mày. 


Ấy vậy ta phải hết lòng cám tạ đội ơn Chúa, và ghi tac 
lời thanh Bénadó dặn ráng : Dàu ta ớ dàu mặc lòng, hoặc 
giữa nơi quán xá, hoặc trong chốn khuå tịch, ta hãy kính 
thiên thần giữ minh ta, chớ dam làm trước mặt người đều 
chỉ ta chẳng dam iàm trước măt kẻ khác. 

Đoạn thứ sáu 
Về thần dữ — hay là ma qui 

H. — Than dữ là thần nào ? 

T.— Thần dữ là những thần kiêu ngạo, ngụy tặc đã trở 
lòng phản nghịch cùng Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời 
dà phat nó khốn nạn vô cùng. Quen gọi là thần dir, cho 
dáng phân biệt nó với thần lành ; gọi là thần dữ vi nó chấp 
mé trong su dù, sự tội, và chong chèo làm sự dir cho người 
ta mà thôi. 


Đầu dáng của các thần dir, nhiều nơi trong sách thánh 
quen gọi là Beelzebub. Song cũng quen gọi là: 1: Diable: 
nghĩa là thần hay bó va cáo gian. 2: Satan nghĩa là kẻ 
nghịch thù, vi nó hằng làm nghịch và hay bắt bớ làm khốn 
cho loài người ta chẳng khi đừng. 3: Luxiphe: nghĩa là 
mang sự sảng, vì trước khi pham tội thì nó sáng láng chói 
lòa rực rỡ hơn các thiên thầu khác thấy tháy. 4: Antique 
serpent et dragon : con rắn xưa, rắn cũ, rắn già hay là con 
rồng, vì nó dà mượn hình lót rắn mà cám dé bà Evà. 

Còn tên thường dùng mà gọi chung các thần dirt thi là : 
Malins esprits : thần mưu sâu độc ác ; Esprits impurs : thần 
ô uč dy nhóp. Anges de ténèbres : thần tối tắm u ám. 
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H.— Thần dữ dà phải phạt thề nào ? 

T. — Nó vừa phạm tội, thì Chúa phat tire thì, chẳng cho 
một giây phút nào mà ăn nắn tội. Trước hết nó mất chức 
thiên thần, mát ơn nghĩa Chúa, mát các ơn, các nhon đức 
quá sức tự nhiên, mất hết moi sự sáng láng, trổ nén tối tám 
göm ghiếc ; vì vậy nên quen gọi là qui thần tối lắm u ám, 
và cũng vì đó mà nó thường hiện ra những hình quải đị 
góm gbiéc. | 

Mất hết moi sự tốt lành, trở nên dit ton độc ác, ghét sự 
lành, chẳng làm được sự gì lành, chẳng chịu được sự gì lành, 
mén sự dữ, ưa sự dir, dinh bén mé deo sự dir đời đời ; vi 
vậy nêu gọi nó là qui dir. Phải lia khói mặt Chúa, chẳng 
dáog hưởng nhờ phước lộc thiên dàng, lại hằng nhớ hằng 
tiếc mọi phước lộc minh đã mất, nên càng thêm Huồn rầu 
tức lối. | 

Phải thiêu đốt nóng này nồng nàn, rát rao nhức nhói 
đời đời kiếp kiếp trong hóa ngục. Mấy thần đầu đẳng nhu: 
Luxiphe — Beelzebub — Atmódé — Mammôna — thì phải 
giam luôn trong hóa ngụe, chẳng hề được ra khói đó. Cón 
nhirag nó a tùng theo Luxiphe thì cũng được phép Chúa cho 
nó thong thả vãng lai trên thế giái nầy mà cám dỗ loài người 
ta. Song dầu nó ở trên thể giái nầy, Ihi cũng phải thiêu đốt 
cực dir khón nạn như trong hóa ngục. Vi phép Chúa đã cho 
hinh khó hỏa ngục thâm nhập vào bón tỉnh thiêng liêng nó, 
nên nó đi đâu, thì mang hỏa ngục theo đó. 

H.— Ma qui ăn ở thé nào voi Đức Chúa Trời ? 

T. — Ma qui cũng tin về Đức Chúa, Trời như chúng tôi, 
song tin mà sợ hãi, tin mà giận ghél, tin mà xúc ngôn pham 
thượng, trù éo rủa nộp. 


H. — Ma qui ăn ở thé nào vai loài người ta ? 
T. — Ma qui dà phải tay Đức Chúa Trời phat, nón nó 
giận ghét Đức Chúa Trời song không làm chi dáng ; nó thấy 
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Đức Chúa Trời dà dung nén loài người giống hình ảnh 
Chúa, lại định ngày sau cho lên thiên đàng thế chỗ cho nó, 
mà xem hưởng mát Chúa, thi nó phần bì giận ghét, nén ra 
sức cám dó nhiễu hại người ta nhiều cách nhiều thé, làm 
cho người ta sa ngã phạm tội, đắng sau nầy sa vào hỏa ngục, 
khốn cuc làm một với nó. — Đó là cách thế ma qui cư xử 
với hết mọi người, lúc còn sống ở dưới tbé gian nầy. Dằng 
về những kẻ có tội, tội trọng, thì ma qui kề các kẻ ấy là tôi 
moi của nó, nên nó lôi kéo ép buộc kẻ ấy phạm lội càng ngày 
càng thêm, và làm cho những kẻ ấy càng ra tối tắm, mê muội 
chẳng còn thấy phận khốn nan hư hén mình. Lại nó dùng 
các kẻ ấy làm như tay chwn bộ hạ mà lôi kéo kẻ khác theo 
đàng tôi lỗi. 

Đỏ là lue loài người còn sống ở đời, đến khi làm chung, 
trong giờ làm tử, thì ma qui càng tận tàm kiệt lực mà làm 
cho người nhon đức, kẻ lành bỏ đàng lành, bó dàng nhon 
nẻo dire, làm cho kẻ dữ, kẻ tội lỗi chấp né trong dàng lội lôi. 

Khi chết rồi, thì ma qui đắc chi vui mừng lôi kéo linh 
hồn kẻ dir về hóa ngục mà gia hình khảo lược. 

H. -- Ma qui có làm hai người ta được chẳng ? 

T. - Cứ theo tài lực tự nhiên tbi ma qui làm hại người 
ta được lắm, và dé lắm, vi nó mạnh sức và tài năng hơn loài . 
người ta bội phần, song nó chẳng làm hại người ta được theo 
như ý nó muốn dän, Đức Chúa Trời có cho phép nó làm hại 
ai ngàáu nào, thì nó mới làm dáng ngắn ấy mà thôi ; nhứt là 


tr khi Chúa cứu thể ra đời cứu chuộc loài người cho đến 


rày, thì phép Chúa đã ngắn cầm chế trị nó, nên nó chẳng còn 
tung hoành như xưa lúc Chúa chưa ra đời. Như thấy được 
trong sách thánh về chuyện ông Gióp. 

Ma qui quen làm bại người ta ba cách nầy : 

1: — Cám dỗ nhiều cách nhiều thế qui quyệt khôn khéo 
léo lắt. 
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2:-- Khuáy phá người ta bề ngoài: hiện ra hinh kia 
hinh no, mà trêu gheo làm cực làm khốn ngitói ta như tích 
ông thánh Antôn tu hành — ông thánh Gioan Maria Vian- 
ney — Annam quen nói là qui phá. 

3 — Am, nghĩa là : nhập vào minh người ta, rồi ở luôn 
mà làm chủ; mà cai trị cả và mình người ta. Nó dùng trót 
thân xác người nó àm : tai, mắt, miệng, mũi, tay chon, mà 
đi đứng nằm ngồi. nói làm, ngữi nghe, xem ngỏ, chẳng khác 
gi là xác của nó, chẳng khác gi là tay chon, tai, mắt, miệng, 
lười, mặt müi của nó vậy. Có khi nó nhập vào mà không ở 
luôn, nhập vào từ khi từ hồi vậy mà thôi ; cái đó gọi là qui 
dua. Thường thường nó hay dựa đờn bà hon đờn ông, dua 
năm ba tháng, hay là một đôi nắm, rồi bo, sau dựa lại. 

Lúc nó dua, thì nó làm cho người ấy xây xầm, gật gờ, lờ 
khờ ; vậy mà biết đặng nói đặng việc kín nó chưa nghe chưa 
thấy ; có khi cũng chỉ bièu lấy lá cây, ré có cho uống, đề 
chữa binh kia binh no. Mấy người qui hay dựa, thì quen 
gọi là bóng là cốt. - Nhiều kể không suy, thấy nó nói đặng 
một hai chuyện kín, thấy düng là cày ré có nó chỉ, mà hết 
binh, thi đem lòng tin tưởng cậy trông, đua nhau tới củng 
dưng tiền bac nheng đèn, dáng xin thuốc, hoặc hỏi han việc 
hậu lai. Phải nhớ rằng : ma qui là loài gian ác dối trả, 
chẳng lo làm ích thật cho ai, một có ý phỉnh gạt làm hại 
người ta mà thôi. 

H.— Bói dáu mà qui ám người la, làm cực làm khốn 
người ta, làm cho người ta mắc phát binh kia tật nọ ? 

T. — 1° Chúa đề cho người ta phải qui ám, hầu tổ ra phép 
tác Chúa, sự cóng bình Chúa, và lòng lành Chúa : Deus pos- 
sessionem permittit ut exerceat suas perfectiones : potentiam, 
justitiam ac bonitatem. a ) Tỏ ra phép tác Chua, vi Chua 
dùng dáng hết moi loài thọ sinh làm như khí giái, mà phạt 
kê có tội. Loài người phạm tội làm mất lòng Chúa trở nên 
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ké nghịch với Chúa, Chúa dùng ma qui mà phat loài người, 
ấy là dùng kẻ nghịch nầy mà phạt kẻ nghịch kia. b) Tổ ra 
sự công bình Chúa, vi khi mắc phải đói khát, đau đớn, tật 
bịnh, hết của cải, mắt chức quờn, thì người ta còn đồ được 
tại vây tai khác, tai kia tại no, mà khi bị qui ám hại, thì tất 
nhiên phải nhìn đó là phép công bình Chúa phạt lội. c) Tō 
ra lòng lành Chúa, vì Chúa dùng người bị qui ám, làm như 
trường đề dạy hết mọi thứ người : Phái vô thần, thấy người 
bị qui ám, biết dáng nói dáng một hai việc kín, nói dáng 
nhiều thứ trếnz, diu tauÿ nay cbưa học biết, làm được 
nhữas việc qui sir: loài người, thì tất nhiên phải tin có 
Chúa, có loài thiêng liêng tài lực trôi xa hơn loài người. 

Người Giudêu thấy nhơn danh Giêsu tri được, trục xuất 
được thần dữ ra khỏi mình người nó ám, thì trở lại, tin 
kinh Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời thật. 

Kẻ ngoại cùng quân lạc đạo, khi thấy to mặt một người 
bi qui ám, nghĩa là qui nhập vào mình người ấy, nói được 
một cách mia mai tương to qui muon lót người ấy, mặc lót 
người ấy ra đời làm người, thi chẳng còn lấy làm khó tin, 
khó hiều sự mâu nhiệm Chúa ngòi Hai ra đời làm người, 
hiệp bồn tính thiêng liêng cao trọng Chúa, với bồn tính 
phàm hèn loài người, mà nên một vì cứu thế. 

Kể tội lỗi, thấy người bi qui ám, phải ma qui hành hà 
làm khó sở thân thé nó một càch dau thương quà lé, đầu 
ma qui làm chủ cai trị thần thê người ấy tạm thời mà thôi, 
thấy vậy tự nhiên bắt giùn mình rón ðc lo sợ, án nắn chira 
cải, đứt bó đàng tội lỗi, kéo sau nầy lọt vào hóa ngục, ma 
qui sẽ làu chủ toàn quyền, cai trị cả xác cà hồn đời đời, thi 
chừng ấy ma qui sé hành hinh kbảo lược một cách hung bao 

dir ton nói sao cho xiét. 
Người dao đức sốt sáng, chi tín trung thành cùng Chúa, 
thấy người bị qui ám, nhờ lời kinh nguyện Hội thánh, nhờ 
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thầy cà làm phép trừ qui, khiến qui ma phải hàng đầu chịu 
phép, xuất ra khỏi người nó ám, thấy vậy tự nhiên bắt thêm 
lòng mến yêu khâm phục Hội Thành, thêm lòng tôn kính 
yêu vì thầy cả, lại cũng bắt nhớ đến công linh Chúa chuộc 
tội, mà cám tạ đội ơn, vì nhờ đó mà ta khói phải làm tôi 
satan qui dữ. 


Ze — Ma qui ám hai loài người ta; a) bói lóng kiéu 
ngạo, xui giuc nó làm sự ấy ; nó nhắc mình lén cho bằng 
Đức Cháa Trời. Muốn làm chủ cai trị mọi loài mọi vật như 
Đức Chúa Irời đã không dáng thi chó, lại phải trụe xuất 
khỏi thiên đàng, hạ xuống hỏa ngục ; rày nó thấy loài 
người trọng hon mọi loài thọ sanh khác duói thé gian, nên 
nó lấy làm sung sướng phi chí toại lòng, nếu mình được cai 
trị loài người cách nào : Hoặc cám dỗ loài người sa ngã 
phạm tội trọng, ebúc ấy minh làm vua cai trị linh bồn. Hoặc 
ám vào mình nó, chúc ấy minh làm chủ cai trị xác nó, 
— b) Bói nó có linh oán vặt: giận ghét Đức Chúa Trời 
không làm chỉ dëng Chúa, thì quyết nhiều bai loài người là 
hình ảnh Chúa. — c) Bỡi lòng ghen tương ganh gỗ : nó 
mất phước thiên đàng, thấy loài người sẽ thé nó :nà hưởng 
phước ấy, nên quyết nhiều hại bó ghét, Ấy là: trâu cột 
ghen trâu ắn, 

8” — Ma qui ám hại loài người ta, nhiều lần tai lỗi 
người ta, tại người ta làm có : — a) Một nhi nữ kia phải 
thần ô uế ám hại, vi tại đã cả lòng nhìn xem hinh but nữ 
Venus một cách o hờ. — b) Một người đờn bà có đạo kia 
phải qui ám, vi dà di xem tuồng, coi bát, nhảy đầm. Khi 
thầy cả làm phép trừ qui, tbày cå quở trách qui sao dám ám 
hai người nữ có dao -— Qui trả lời : Tôi dám ám hai làm 
vậy, và tưởng tôi không làm đều chi phạm phép với ai; — 
Bất kỳ vật chỉ tôi gặp trong ranh đất của tối, thì tôi chiếm 
thâu vật ấy mà làm chủ. Vậy tôi đã gặp người nữ nầy giữa 
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áng bội bé, mé say theo cuộc nhảy đầm, nên tôi đã thâu đoạt, 
vì là của trong đất tôi ; phải chỉ tôi gặp nó ở trong nhà thờ 
doc kinh xem lễ, thì tôi đâu có dám mó tay tói. — c) Trong 
dóng nữ tu kia, có một chị nhà phước, bữa no di dao vườn, 
thấy mån chín, rit một trái làm cách ngon lành, tức thì bi 
qui ám, làm khốn cực quá lë. Đến lúc trừ qui, qui phân phô 
cả tiếng rằng: Nào tôi có làm chỉ phạm phép với chỉ đâu ? 
Ai đời tôi đang ngồi dựa trên trái mận bình yên, chỉ đi 
ngang qua đó, thó tay rứt trái mận, lüm phứt, nhai ng&u, 
nuốt luôn và mận và tôi, không chút kiêng dè. Thường 
thường mấy chỉ, trước khi ăn uống vật chỉ, thì lấy tay quơ 
lên quơ xuống, quơ qua quơ lại, khoát đuồi chúng tôi, cong 
đuôi nhảy mất, lần nầy chỉ không đếm xỉa, chỉ nuốt đại tôi 
vào bụng chỉ, tôi ở đày vừa ý lắm, không muốn ra đâu. 
( Thói quen trong dòng nữ tu, hay làm dấu thánh giá trước 
khi ăn uống vật gì, song lần nầy lỗi luật ăn lén, nên không 
có làm dấu thánh giá, tại đó bị qui ám ). 

Còn nhiều tích khác, không sức đâu kề ra cho hết. 

H. — Ma quí có làm phép la dáng không 9 

T. — Chính phép lạ là đều gi quá sức tự nhiên, ngoai 
luật tự nhiên, như : đi trên lửa nà không cháy chon phóng 
cáng, nói một hai lời mà cbo kè chết sống lại, kê càm dáng 
nói, ké dui dáng thấy, kẻ dicc dáng nghe, k^ qué dáng đi, 
hoặc kẻ mắc binh kia binh no, dáng lành đã tức thi, v. v... 

Có một mình Chúa phép tắc vô cùng làm dáng như vậy 
mà thôi, một hai khi Chúa cũng cho Thiên thần các thánh 
làm phép lạ, cho sáng danh Chúa, cho người ta đặng nhờ 
phần ích. Song chẳng hề khi nào Chúa dùng ma qui mà làm 
phép lạ ; nhưng bởi ma quỉ là loài thần, tài lực trồi xa hơn 
loài người bội phần, nên tự nhiên làm đặng nhiều việc quá 
sức loài người, ta thấy thì lấy làm lạ, song chẳng phải là 
phép lạ đâu. 
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H. — Khi người ta cầu thần phật, khấn vdi qui ma, mà 
đặng khói binh, hoặc dáng đều kia sự nọ, theo như lòng sở 
nguyên ; như thề trời nẵng hạn lâu ngày, xúm nhau di bơi, 
cầu khần xin thần phật cho mưa, cho có nước mà làm ruộng 
và thấu được mưa, thì sao ? 


T. — Cái đó là việc mặc may, cầu khần trăm lần, may 
cũng trúng một đôi lần, song chẳng phái là !ai phép qui, tại 
thần linh mà dáng. Ví dụ : Kbi nắng hạn làu ngày, thì 
người ta mới di bơi mà cầu mưa, lúc di bơi gặp buồi trời 
gần mưa, vì vậy có lần đang bơi thì được mưa, có lần bơi 
vừa rồi thì trời mưa xối xả, thấy vậy thì đồ cho là tại phép 


qui thần linh. Song chia thật là việc Chúa làm, là ơn chung. 


Chúa ban xuống cho mọi người được nhờ. 


Còn khi cầu khân van vái, mà thấy khỏi binh, thì phải 
hiều thé nầy : Nhiều lần binh phát, do nơi khí trời thời tiết, 
mấy chứng binh như vậy, dầu không cầu khán van vái, dầu 
không dùng thuốc men chỉ, năm ba bữa cũng hết, Bói đó 
cho nên gặp hồi bịnh đã gần lành, mà cầu thần phật, khẩn 
vài ma qui, rồi thấy hết binh, thì đồ cho là tai phép qui thần 
linh. 

Nhiều lần mấy anh thầy pháp muốn uống rượu trà, 
muốn xoi thịt gà, chè xôi bánh trải, đề cho người binh đau 
ma đau yêu; mắc bà thủy, bà hỏa, v. v... Nên biều phải 
đặt dàn cho mấy ánh khấn vái trừ ma ấm qui. Rồi mấy ảnh 
lên nhang lên đèn, lò hét. net khán ấn, gwom dao chặt chém, 
làm che dậy tiếng vang lừng phở lở bề ngoài, chỉn thật bề 
trong cũng có cho uống thuốc trừ chứng binh. Ấy là tiên 
trừ tà, hậu phục dược; ít ai đề ý mà chiêm nghiệm, thấy 
vậy thi tin thần phật qui ma tài phép linh thính. 


H.— Khi bič! chắc tai ma qui mà mình phải binh kia 
tât nọ, thì có nên cầu khần nó chăng ? 
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T. — Mình chẳng nén cầu, lai cüng khóng dé cho ké 
khác làm việc di đoan dối trá, mà cầu khần cho minh, song 
phải trình cùng bày tô mọi sự cho linh muc xét đoán. Hoặc 
dùng thuốc men mà lành đã đặng thì phải dùng thuốc men, 
boặc cần kíp phải làm phép trừ qui, thì đề mặc ý bề trên 
định liệu. 

H. - Người ta chết rồi có thành ma thành qui, hay là 
thành thần chăng ? 

T. — Qui thần là loài riêng Đức Chúa Trời đã dựng 
nén, bồn tính trói xa loài người ; cũng như loài người, bón 
tính trôi xa loài vật. Vậy loài vật đầu khi sống, dầu khi chết 
rồi, chẳng hề khi nào hóa ra người ta, thành ra người ta 
được. Cũng một lễ ấy, người ta khi sống khi chết, cũng 
không thành thần, cũng không hóa ra qui ma yêu tinh gì 
đặng. - Người ta chết rồi, xác chôn xuống đất, hồn ở có 
noi: hoặc thiên đàng, hoặc hóa ngục, hay là luyện ngục, 
không còn được tự do thong thả, muốn đi dän ở đâu mặc ý ; 
trừ ra một hai khi Chúa cho phép linh hồn nọ, linh hồn kia 
hiện về thế gian đề làm ích cho kể còn sống. Còn như khi 
thấy người chết hiện về, hoặc nơi đình miču, hoặc nơi gò 
hoang må loạn, tiếng nói hình tích giống in giống hệt như 
người đã chết, thì cái đó là việc ma qui bày biến, nó mượn 
hinh, mượn tiếng kẻ chết, mà làm những chuyện di kỳ, có ý 
cho người ta tưởng, kẻ chết đã thành thần, đã hóa qui ma 
yêu tỉnh, cho nó được dé bề gạt gẫm phinh phờ nhiễu hại 
người đời, giuc người ta dựng chùa miéu đề kính thờ nó. 


H. — Bi ma qui cám dô có phải là sự tội chằng 9 


T. - Bao lâu ta còn ở chốn trần gian, còn mang xác 
thịt hư hèn, thì không ai tránh khói con ma qui cám đỗ. 
Kia những vì đại thánh, như thánh cả Phaolồ — thánh 
Antón - thánh Phanxicô, v. v... còn bị cám dỗ nhiều 
cách nhiều thế nặng nề. Chính mình Chúa Giêsu cũng bị 
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nữa. Bói đó ta đừng lấy làm la, nhứt là đừng ngã lòng, khi ` 


thấy mình phải bị, năng bị ma qui cám dỗ. — Vậy bị ma qui 
cám đỗ, chẳng những là không có tội, mà lại nếu ta chông 
trả cho mạnh mé, thì con cám dô lại nén dip tiện cho ta lập 
công trước mặt Chúa ; song nếu mình ưng theo chước cắm 
dỗ, mà làm đều quấy, thì chúc ấy mới có tội ; vốn ma qui 


hay cám dỗ người ta, phạm tội mất lòng Chủa, bề trong bề 


ngoài, trong lời nói việc làm, bó việc chẳng làm, nó chỉ cám 
đỗ được, song chẳng ép ai phạm tội được. Ví dụ : Chệc bán 
cà-lem ( crème ); chó bị tróng, xích vào cội... 

H. — Vi sao €húa đề ma qui cảm dỗ ta 9 

T. — Một là, đề làm ích cho ta ; Liệt hóa thí kim, gian 
nan thí đức. Như lửa đề thử vàng, gian nan đề thử đức. Thì 
sự cám đỗ đề thử kẻ lành, làm cho kể lành thêm công trước 
mặt Chúa. Gia bàn tri hiếu tử, quóc loạn thức trung thần : 
Nhà nghèo mới rõ mặt đứa con nào thật lòng hiếu thảo ; 
nước loạn mới biết ông quan nào là tôi trung, tướng mạnh ; 
cũng một lẽ ấy, kẻ lành lúc bị ma qui cám dỗ, mà chống trả 
manh bao, thì mới tô ra mình có lòng mạnh mé trung nghĩa 
cùng Chúa — Quan quân có vào dám chiến trường, chịu län 
tên mũi đạn, thì mới trông lãnh phần thưởng toàn công 
thắng trận. 

Teniatio non est serra, quz dividit, non ensis, qui peri- 
mit, sed stimulus, qui pungit. Con cám đỗ chẳng phải là 
lưỡi cưa đề phân thây xẻ thịt ;( Nghĩa là phân ré ta lia cách 
Chúa ) chẳng phải là lưỡi gươm đề chém giết ;( Nghĩa là 
làm cho chết phần hồn mât ơn nghĩa Chúa ) Song nó là 
mỗi nhọn đề chích. ( Làm cho giut mình nông trang ra sức ). 
Hai là :— Bé cho ta đượe biết minh hằng có kẻ thù chuc 
săn khêu chiến luôn, ngó cho ta được tập rèn nhơn đức, làm 
khí giải mà đánh trả, và cho ta được biết sức ta yếu đuối, 
một mình không làm chỉ nồi ; ngõ cho ta được lòng khiêm 


ST m, S onim 


L ARRA hs 
, ` 


ka WP 


BZ? d r LR C3 —- = 
CVAN ST 
` cá (éi * 
AT ^ EI 


4 
| 
v 
] gw 
a 
e 


- _— 


nhượng, cậy trông, kêu xin Chia ban on thần lực, thì mới 
rông thẳng đặng kể thù. 

Ne magnitudo revelationum extollat me, datus est mihi 
stimulus carnis me, angelus satanæ, qui me colaphizet : — 
Đây là lời thánh cả Phaolồ nó! về minh : Kéo mà thầy sinh 
lòng kiêu ngạo, bởi đặng Chúa tổ ra cho xem thấy những sự 
cả thề, thì Chúa đã đề cho thầy, bị mũi nhọn trong xác thịt 
là sứ thần của satan vả mặt thầy ; nghĩa là Chúa đề cho 
thánh cả Phaolồ bị cám dỗ về những tội vui chơi sung sướng 
xác thịt, nghịch dire sach sẽ, ấy là như đề cho ma qui vả 
mặt người, cho người biết mắc cổ hồ thẹn. 

Ba là :— Đề làm sỉ nhục cho ma qui, vi khi bị ma qui 
cám đỗ, kể lành chẳng nghe theo chước nó, ấy là kể lành 
thắng, ma qui thua, thì chúc ấy nó càng thêm hồ then, vì đã 
phải bại trận thua người hèn yếu đuối. Bằng có kể ưng theo 
chước cám dỗ, thì ma qui thẳng, song thắng mà chẳng rang 
danh anh hùng, vì những kẻ thua, là những kẻ ơ hờ léu láo, 
không dùng phương thế mà chống trả. Cho nên thẳng như 


. vày, là như người mạnh hiếp người yếu. Người có khí giái, 


thắng người tay không. Lại dầu cho ma qui có dỗ dáng 
nhiều người, thì cüng chẳng ích chi cho nó ; vì đang khi nó 
ra sức cảm dỗ, hầu lôi kéo nguời ta xuống hỏa ngục với nó, 
thì tự nhiên nó bắt nhớ lại phước lộc thiên đàng nó đã mất, 
chúc ấy nó càng thêm tiếc ihém buồn, thề ấy thì ra nhu 
thêm hình phạt cho nó mà chớ. 

H. — Phải làm thế nào mà chống trả chước ma qui cảm 
dỗ ? 

T. — Ông thánh Phêrô có chi phương thế rất thần hiệu : 
a ) Sobrii estote -- Hãy sống tiết kiệm, nghĩa là hãm mình, 
kiêng cit giữ muc trong đồ ăn ( abstinentia ). — Kiêng cir 
giữ muc trong của uống ( sobrietas ). -- Kiéng cir giữ muc 
trong sự án mác; trong đồ dùng, trong nhà ở ( Modestia 
cultus ). — Kiéng cit giữ trí lòng đừng đề nó bày vé tưởng 
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nhớ wóc mo, thương yêu triếu mến cách riêng, quá lễ một 
vật gì, một người nào ; vì có sự hiềm nghèo, ban đầu thương 
yêu trong sạch, vì tình nghĩa thiêng liêng ( amour spirituel ). 
Lần lần trở nên thương yêu theo tính tự nhiên ( amour sen- 
suel ); lâu lâu trở nên thương yêu theo tính xác thịt( amour 
charnel ): rút cuộc thành sự thương yêu theo tính thú vật 
( amour brutal ); Annam ta quen nói : Ban đầu là bò câu, 
gü riết thành ra kén kén. — Kiêng cit giữ ngũ quan : con 
mắt, lỗ tai, chon tay, miệng lưởi, đừng toc mach, dan dT, 
thong thả : nói, ngbe, xem, làm đều gi trắc nét, tuc tiu ; ám 
hieu y tà. 

b) Vigilate — Hãy tinh thức, coi chừng, canh giữ —- 
Thánh Phéró nói : Adversarius vester... circuit : Kẻ nghịch 
ta là ma qui, chay rào xung quanh, nghĩa là, khi ta bj ma 
qui cám dỗ, thi là bị ma qui vây xung quanh ta, chẳng khác 
gì kẻ nghịch vày thành. Khi thành bị vây, thì sao? Hết 
thảy mọi người trong thành, vua quan lính tráng dân sự, 
đều phải quan phòng, đêm canh ngày nhựt, chẳng đề cho ai 
ra vào thong thả nữa, nơi nào coi bộ yếu thế, thì lo ta chỉnh 
đắp xây cho ra kiên cố ; lại đồ ăn của uống tích thâu, rồi 
phát ra cho ai nấy có cần có lường vừa đủ dùng, chẳng đề 

ho xài phá, hời hợt chời lở. 

Ta muốn giữ thành linh hồn ta, cho khói ké nghịch xông 
vào cướp phá, thì cũng phải làm như thế. 

c) Resistite fortes in fide — Hãy lấy lòng tin cậy mà 
chống trả cho mạnh mẽ — nghĩa là nếu ta muốn cho dáng 
lòng mạnh mể vững vàng mà chống trả, và muốn cho đặng 
toàn công tháng trận, thi ta chớ tin cậy sức mình, một cá 
lòng tin cậy Chúa, tin Chúa là đấng phép tắc đã thắng trận 
thế gian, cậy Chúa ban on thần lực giúp ta cho được lướt 
tháng. Như lời Chúa đã phán trong Evang: Confidite, ego 
vici mundum — Chúng bay hãy vững lòng, Tao đã thẳng 
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| trận thế gian — Vậy Dire Chúa Giêsu đã thẳng trận thế gian, 
. và kể làm chúa thế gian là ma qui. Nên hé ai tin theo Đức 
Chúa Giêsu, thì cũng sẽ được thẳng trận ma qui, thế gian, 


xác thịt — Cái tiếng: Fide, cũng chi sự đọc kinh cầu nguyện, 
Fide : là lòng tin, cậy, mà bỡi có lòng tin cậy, thì mới cầu 
khân nguyện xin. Cho nén sự đọc kinh cầu nguyện bói lòng 
tin cậy mà ra, sự dọc kinh cầu nguyện làm chứng tổ ra mình 
có lòng tin cậy. Ấy vậy phương thế thứ ba giúp ta thắng 


| - trận kẻ nghịch là sự doc kinh cầu nguyện. 


Đoạn thứ bảy 
Về chuông và Lầu chuông 


(l. — Cdi tháp cao voi voi näy đâu là tháp đề chuông, là 
lầu chuông, váy xin hỏi cho biết, vi ý gì mà làm phép rửa 
tôi chuông, chuông cũng mắc tội tồ tông truyền sao ? 

T. — Hội thánh thuở đầu, trong vòng 300 năm bằng 
phải bát bó dữ dàn, nén bồn đạo hằng phải trốn lánh ån 
ánh; mỗi khi hội hiệp nhau nơi kia noi nọ, mà làm việc 
thờ phượng Chúa ; như đọc kinh, xem lễ, v... v. thì thầm 
lén thông tin cho nhau hay biết chỗ nào, ngày nào, giờ nào ; 
chẳng dám làm đều gì chán chường mà ra hiệu linh. 

Đến đời Hoàng để Constantin, Hài thánh được bình yên 
thong thả, thì mới có nhà thờ nhà thánh kinh dinh đồ sô, 
mới có hiệu lịnh bề ngoài, kêu mời bồn đạo, hội hiệp nhan 
mà làm việc thờ phượng Chúa. Người ta dùng nhiều cách 
nhiều thé mà ra biéu linh. Ban đầu dùng kèn, dùng loa. Có 
lúc dùng chập chóa má la, sanh, mồ. Có hồi dùng những 
vac, những nồi to lớn bằng đồng, lấy dùi lấy vö, lấy ch? y mà 
dộng, mà gõ. Sau bết cuối đời thứ bảy, mới bày ra đúc 
chuông mà dùng. Cách dùng chuông mà ra hiệu lịnh, thì 
Hội thánh chấm nhận và thich dụng hơn bët. Khi đã có 
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chuông rồi, thì người ta mới nghĩ ra cách thé đặt đề chuông 
nơi cao, dáng xit, đặng dap, cho tiếng chuông vang dội 
ra xa. 


Vi vậy từ đó mới thấy nhà thờ noi nọ chó kia, có lầu 
chuông, tháp chuông nhiều kiều khéo léo, cao vọi vọi, ngọn 
tháp ngất ngưởng tột mây xanh. Có chỗ thì lần chuông xây 
đựng một bên cạnh nhà thờ, như nhà thờ Thị-nghè, nhà thờ 
Hanh-thóng-tày. Có chỗ thì xày dựng tháp chuông ăn luôn 
với mặt tiền nhà thờ, hoặc một tháp như nhà thờ Chợ-đỗi ; 
nhà thờ Tân-dinh... Hoặc hai tháp cân đối nhau, như nhà 
thờ Đức Bà Saigon, tục kêu là nhà thờ Nhà nước. 

Hội thánh làm phép chuông cũng như làm phép các vật 
khác, hầu làm cho nó nên của riêng của Hội thành, đề đùng 
làm việc Chúa mà thôi. Lễ nhạc làm phép chuông có nhiều 
đều đặc biệt, oai nghiêm tôn trọng, tương tợ các lễ phép 
phải giữ trong khi làm phép rửa tội : có dùng nước mà rửa, 
có xire đầu thánh, có đặt tên thánh, có vú bó cầm đầu... Vì 
các lẽ ấy nên mới gọi là làm phép rửa tội chuông. 

H.— Ai đặng làm phép rửa tội chuông ? 


T.— Giám muc dáng quón chính làm mà thôi, song 
nếu Giám muc có ban phép cho thầy liuh mục nào, thì thầy 
cả ấy cũng làm đặng nữa. 

H — Khi rửa tôi chuông, thì Giám mục làm những lé 
phép nào ? | 

T. — Một là : Đức Giám muc hỏi vú bó cầm đầu muốn 
đặt tên nào cho chuông ; thì vú bó nói ra một tên thánh 
nam hay là thánh nữ tùy ý. Sự đặt tên thánh cho chuông 
làm vậy, là có ý cho mỗi chuông đều có tên riêng, đặng phân 
biệt chuông nầy với chuông khác ; lại cũng có y xin dáng 
thánh ấy nhận lãnh lấy chuông, dùng tiếng chuông thay 
tiếng mình, mà kêu mời bồn đạo hội hiệp nhau làm việc thở 
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x À” phượng Chúa. Như vậy thì bồn đạo lại dáng thêm lòng sốt 


| $ sáng hứng vui, vì khi nghe tiếng chuông, thì cầm bằng nghe 
| - tiếng dáng thánh kêu gọi mình. 
Hai là : — Đức Giám mục làm phép nướe có trộn muối 
d vào, rồi dùng nước ấy mà rửa chuông, ý nghĩa thiêng liêng 
| | việs rửa chuông, là chỉ cho ta biết: Bất kỳ vật nào muốn đề 
dàng việc Chúa, thì phải nên thanh sạch mới xứng đáng. 
. Mi Ba là : — Đức Giám muc lấy đầu thánh ( Oleum infir- 
|— morum), dầu dé xúc cho kể liệt và đầu (Sanctum Chris- 
ma ), đầu đề xức khi làm phép Rửa tội và phép Thêm sức ; 
| Đức Giám mục lấy hai thứ dầu ấy mà xức phía trong và 
|. phia ngoài chuông. Sự ấy chi cho ta bit: trót cả và đời con 
i nhà có dao, tir khi mói sinh ra cho dén khi nhám mát xuóng 
mồ, thì chuông dưng mình xin làm bạn chí tín trung thành, 
đồng hành chung vui, chia buồn với con nhà có đạo. Vì vậy 
nên khi có một con trå mới sinh, bồng đến nhà thờ chịu 
phép rửa tội, thì chuông lén tiếng chào mừng, một linh hồn 
được thoát khói vòng làm tôi tá ma qui, trê nên con Đức 
Chüa Trời cùng con Hội thánh. Đến chừng khôn lớn dáng 
xưng tội rước lễ vở lòng, trong thề, chịu phép Thêm sức, 
chuông lại trồi giọng hỉ hơan, chào các bạn sang quới, được 
chấm nhận làm lính Chủa Kirixitô. Đến lúc thành hôn kết 
hiệp, thì chuông nói tiếng inh ói vang rân, chúc mừng cho 
cáp tàn hôn, vầy duyên kết tóc, hảo hiệp sắt cầm, bách niên 
giai lão, sanh con dé cháu, nối ra dòng thánh dòng hiền, 
thêm số ké thờ phượng Chúa đời nầy ; tăng số ké cháu chực 
À . Chúa đời sau trên Thiên đàng. 
| | Đến con dau ốm liệt lào, làm chung mang một, thi 
chuông lai chia buồn, đồi giọng vui mừng ra giọng bi ai, lãi 
rãi đưa ra từ khi tiếng một, ấy là tin bảo cho ai nấy biết 
—  rüng: giờ lâm chung cùng tận hầu dën cho một người trong 
| i ho, mach lạc mất hết, trái tim biếng nhảy, thở lấy hơi lên, 
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lâu lâu thŸ mt cái, cẵng như chuông no khác từ tiếng, lên 


hiệu đe n tin, hia xin ai nấy nguyện cầu cho người đang hấp. 


hối, eho kể mới qua đời. 


Làm lé phép xức đầu thánh xong rồi, thì Đức giám mục 
bó hương và thuốc thom vào bình hương, đặt đưới chuông, 
dé cha mùi hương cùng thuốc thơm bay lén bao phủ cả phía 
trong cả phía ngoài chuông, đường như có. ý đề cho chuông 
thấm nhiễm lấy mùi nương thơm tho, hầu sau tiếng nó vang 
đội ra, nên như mùi thuốc thơm, có sức lôi kéo, làm eho 
bón đạo sinh lòng ham hồ hứng vui ái mộ, đến nhà thờ đọc 
kinh xem lễ làm việc thờ phượng, lại tiếng chuông cũng 


nüác nhủ bồn đạo phải sống thánh sống lành, hầu nuc mùi - 


thym Chúa Kitô bay ra, xông ra, cho các kẻ xung quanh ` 


minh. Đoạn Đức Giảm muc nguyện xin cùng Chüa rằng : 
Lạy Chúa phép tác vô cùng, xưa Chúa đã ban cho các 


tiếng loa dân Isarae được sức nhiệm lạ làm cho các vách lũy 


thanh Giéricó xiên do ngã sập, thi rày cũng xin Chúa ban 
cho tiếng chuông được sức làm cho ngã sập các vách lũy 
thiêng liêng, ma quí xây bít xung quanh linh hồn bồn đạo, 
( là tội lỗi, tính mê nết xấu, nhứt là bảy mối tội đầu ). 


Sau hết Đức Giám mục, và vú bố cầm đầu nắm bòi ` 


chuông git kêu ba tiếng, ấy là như giao phú việc cho 
chuông, mà nói cùng chuông rằng : 

Hói chuông ! từ dày mày hãy cứ việc lên tiếng mà cao 
rao sự cà sáng Chúa, cao rao lòng làn mẫn nhơn từ Chúa, 
cao rao các ơn lành Chúa ; mầy hãy lên tiếng và bón đạo sẽ 
nghe tiéng mầy kêu mời thúc giục, hầu chịu lấy ơn Chúa, 
mà lo việc phần rỗi. 


Đây là một lời nguyện Đức Giám muc đọc khi làm phép 
chuông : Lạy Chúa là Đấng xưa đã truyền lịnh cho Môisen 
làm những loa bạc, tiếng êm dịu vang rân thấu khắp gần xa 
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đề làm hiệu cho dàn Chúa được biết mà di dung của lễ, cùng 
đọn) mình cầu nguyện, thì rày xin Chúa cũng kháng ban 
thánh thần Chúa xuống, làm cho chuông nầy trổ nên của 
thánh, đề dùng việc trong đền thánh Chúa, ngô cho dân 
Chúa khi nghe tiếng chuông êm ái dịu dàng tập ràng nồi lên 
làm hiệu, thi dáng thèm đức tin, thêm lòng sốt sáng càng 
ngày càng hơn, ngõ cho các mưu chước kẻ thù nghịch cùng 
dân Chúa phải thất bại ; ngõ cho các cơn sấm sét bão bùng, 
dông tố gió lớn phải tiêu tan yên lặng. Xin Chúa dùng tay 
phép tắc Chúa mà giam cầm chế tri các kẻ nghịch phần rỗi 
chúng tôi (là ma qui). Khi nghe tiếng chuông và thấy 
hình thánh giá Chúa Kitô chạm khắc trên mình chuông, thì 
xin Chúa hãy làm cho ma qui khiếp vía run sợ, nhơn danh 
Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng tôi, vì các thánh ở trên trời, 
các người ở dưới thế, các qui ở trong hỏa ngục cũng đều qui 
gói kính sợ danh cuc trọng Chúa Kitô. 

Ấy là các lễ phép phải giữ khi làm phép rửa tội 
chuông. Về chuông, lễ phép rửa tội chuông, nói bấy nhiêu 
cũng dư rồi. Vậy thì ta hãy lần bước vào nhà thờ. 


Phần thứ ba 
Vào trong nhà thờ: 


Đoan thứ obt 
Về nhà thờ 


H.— Nhà thờ là đi gì ? 

T. — Nhà thờ là nơi cần kíp phải có, đề làm việc thờ 
phượng. đã hay rằng : Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi, và 
bầu trời thé giải nầy là một đền thờ lớn lao cao rộng đồ sộ 
oai nghi rực rë, chính Chúa đã xây dựng, cho nên bất luận 
ở dän, thờ phượng Chúa cüng dáng. — Song phải có nơi 
riêng đề cbo mọi người hội hiệp nhau, nhúứt là trong những 
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ngày Chúa nhut lễ cà, cho dáng thờ phượng khong khen, 
eám tạ, xin ơn và phạt ta Chúa. Vậy đền thờ dà có trước 
hết trong đạo cù là nhà tam, trong có đề hòm bia truyền 
Thiên Chúa, có đề bàn thờ mà tế lễ Chúa. Đền thờ nầy 
chẳng xây bằng gạch đá đề ở một nơi, chỉn làm bằng nhung, 
và các vật khác quí báu, khiêng đi chỗ nọ, dời đi chỗ kia 
được. 

Bao lâu dân Isarae đi đông dài trên rừng cát, và moi nơi 
đất Ca-na-an, thì nhà tạm cũng đời theo mỗi chỗ, đề làm 
đền thờ Chúa ngự giữa chúng nó, cho đến đời vua Salomon, 
thì vua nầy mới xây dựng một đền thờ rất tốt đẹp tại thành 
Giêrusalem, đề cho dân Giudêu đến đó mà đọc kinh cầu 
nguyện và dưng của lễ, 

Và trong đạo cũ thì chỉ có một đền thó thành Giérusalem 
mà thôi, Chúa chẳng cho cất nhiều nhà thờ, sợ dàn Giudéu 
tin tưởng có nhiều Chüa và thờ nhiều Chúa như các dán 
ngoai. 

Đến lúc Chúa ra đòi, nói được đền thờ thứ nhứt trong 
đạo mới là nhà tiệc li, là chính nơi Chúa đã làm lễ trước hết, 
mà lập phép Thánh Thé, đề truyền thịt máu mình làm của 
ăn nuòi linh hồn chúng tôi. Từ đó về sau các thánh tông đồ 
và các kẻ kế vị các thánh tông đồ, đã làm lễ trong nhà riêng, 
cho đến khi có con bắt dao dữ ton nói lên. Cơn bắt đạo kéo 
dài ra đền 300 nắm, trong lúc ấy thì các bồn đạo lén nhóm 
nhan trong Catacombes ( là những hang sâu rộng lớn ở dưới 
đất, người ta đào đề chôn xác kể chết, nhứt là xác các thánh 
tử đạo ) mà làm việc thờ phượng Chúa. 

Đến đời vua Constantinô trở lại đạo thánh Chúa, Hội 
thánh dáng bằng an thong dong thơ thói, thì người ta mới 
xây dựng nhà thờ. 

Tùr đó đến rày, kbáp bốn phương thiên hạ, đâu đó đều 

có đền thờ, làm nơi riêng đề bồn đạo hiệp nhan làm việc thờ 
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phượng Chúa. Vi vậy nén trong dao mới có nhiều nhà thờ, 
Bói bón dao đời nay rõ biết có một Chúa, song Chúa ở khắp 
mọi nơi, nên khắp moi nơi phải có nhà thờ cho được thờ 
phượng Chúa. | 

SEH nghĩa máu nhiệm vé nhà thờ là thề ndo ? 

T.— Một là : — Nhà thờ là hình bóng thiên đàng : 
Thiên đàng là tòa Chúa ngự, đề cho thiên thần cùng cáo 
thãnh cuầu chwe xem hưởng mặt Chúa, hát mừng chúc tunz 
ngợi khen Chúa, thì nay dưới thể nầy có nhà thờ là nơi 
Chúa ngự, song cách mầu nhiệm, dé cho bồn đạo đến đó hiệp 
nhau thờ lạy chầu chực mầng hát chúc tụng ngợi khen. 

Hai là : — Nhà thờ là hinh bóng Hội thánh : ai muốn 


nên thánh rồi linh hồn, thì vào Hội thánh, mà cho dáng chịu 


ơn Chúa giúp mình nên thánh thì phải đến nhà thờ, phải 
vào nhà thờ, là noi đề day đỗ bồn đạo cho biết đàng thờ 
phượng Chúa, là nơi bồn đạo chịu các phép bí tích, là 
phương thế Chúa dùng ban ơn cho bồn dao dáng nén thánh. 
Lại những kế vào trong nhà thờ, thì phân ra làm ba hạng : 
Có kế đạo đức sốt sáng; có kẻ bơ thờ nguội lạnh ; có kẻ 


^hoang đàng tội lỗi hư hốt khốn nạn ; trong Hội thánh cũng 


vậy, có kẻ tốt người xấu hằng ở chung lộn nhau. 

Ba là : — Nhà thờ là hình bóng chỉ linh hồn giáo hữu, 
như lời thánh cả Phaolồ dạy rằng : Nescitis quia templum 
Dei estis et spiritus Dei habitat in vobis : Anh em phải biết 
chính anh em là dên thờ Chúa, là ngai Đức Chúa Thánh 
Thần ngự trị. ( Cor. III-16 ). 

Bói đó cho nén khi ta đọc kinh cầu nguyện, thi các tà 
năng linh hồn, tri nhớ, trí hièu, lòng muốn, dën phải hiệp 
lại mà thờ phượng ngợi khen Chúa ; cũng như các bồn đạo 
hiệp nhau trong nhà thờ mà cầu nguyện vậy. 

H — Các phần hiệp lai cho thành nhà thờ như : nền, 
cột, kéo, dòn tay, xuyén, trinh, dd, gạch, ngói, vách, phén, | 
cita nẻo, vôi, cat, ciment, hồ chảo, ». v. có nghĩa làm sao ? 


«m^ MO pen 
T. — Mótlà: — Nền chi các thánh Tông đồ. Làm nhà 


phái có nền vững chắc, mới khỏi sập. Vậy Chúa dā dùng | 


các thánh tông đồ làm như nền vững chắc, mà lập dựng Hội 
thánh, cho Hội thánh được đứng vững cho dén ngày tận thế, 

Hai là: — Cột chỉ các đứng Giám muc, đề chống đỡ 
Hội thánh. 

Ba là: — Kèo, đòn tay, xuyên trinh chi các hàng linh 
mục, các kẻ giúp việc giảng đạo, đồng tâm hiệp lực với nhau 
mà giúp Pire Giám muc trong việc giảng đạo, mở mang cùng 
gìn giữ đạo thánh eho bên vững. 

Bốn là — Đá, gạch, ngói, nhờ hồ nối nó lại liên kế dính 
làm một với nhau, mà làm cột, làm vách, làm trần, làm nóe, 
thì mới thành nén nhà thờ, đó là chỉ các bồn đạo, bởi có 
một lòng hòa thuận thương yêu, tin cậy kính mën Chúa, &y 
là hồ thiêng liêng kết hiệp bồn đạo lại, thành nên Hội thánh 
vững chắc kiên có. 

Nắm là : — Bông hoa, đèn đuốc, cờ xí, thảo long, bông, 
liễn phướn, dé chưng don mấy lễ cả, chỉ các việc lành phước 
đức hằng có trong Hội thánh, làm cho Hội thánh nên tốt 
lành trước mặt Chúa, làm cho Hội thánh rực rỡ vé vang sang 
trọng trước mặt các dân ngoại đạo. 

Sáu là: — Cira lớn chỉ Đức Chúa Giêsu là chính era 
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cái, các bồn đạo phải bước qua, mà vào Hội thánh. Cia sô {| 


chỉ các tiên tri, thánh sư, thánh sử. Nhà thờ nhờ các cửa 
sô, mà dáng sáng, dáng thông khí, sự ấy chỉ các bồn đạo 
nhờ các dáng thánh ấy mà thông rõ lé đạo. 

H. - Có lễ phép riêng đề làm phép nhà thờ chăng ? 

T. — Có lễ phép riêng trong thé đề làm phép những 
đền thờ lớn, và mỗi năm, đến ngày giáp năm, thì làm lé 
nhắc ngày làm phép ấy, gọi là lễ dưng kính nhà thờ. Lễ phép 
trọng thề nầy, thì một mình Đức Giám mục dáng làm mà 
thôi. 
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Có lễ phép thường, Đức Giám mục nắng dùng mà làm 
phép những nhà thờ tầm thường, nhỏ nhỏ, làm lễ phép nầy, 
thì có đặt một bồn mạng riêng cho mỗi nhà thờ, và hằng 
năm đến ngày lễ bồn mạng nhà thờ, thì phài dọn dep nhà 
thờ, trong ngoài, trên dưới cho ra trọng thé, hàu mừng kinh 
lé bôn mạng nhà thờ, và ngày đó bón đạo cũng nén xưng tội 
rước lễ cho đông, mà xin Chúa xuống ơn cho cả họ dáng 
mọi sự lành phần hồn phần xác, 

H. - Khi ta vào nhà thờ thì ta phải chiêm nghiêm sug 
nghĩ (hề nào ? 

T. - Phải nghĩ rằng 3 a ) nhà thờ ta là máng có hang 
đá Bêlem vì hằng ngày có Chúa Ngôi hai sinh xuống, mà 
đem sự bằng an cho ta. 

b) - Nhà thờ ta là Nazareth, vì có Chúa cứu thế nương 
ngụ đó cho đến tận thé. 

c) — Nhà thờ ta là giếng Gia-cóp, vì có Chúa cứu thể 
ngồi đó đợi chờ ta, mà dạy đỗ chỉ vẽ an ủi, giuc giả ta ăn nán 


- trò lại cùng Chúa, nhu xưa Chúa làm cho nữ Samaritanó. 


d) - Nhà thờ ta là Bêthania, vì có Chúa citu thé, lấy 
àm yêu thích ở đó, mà truyện vấn ủi an, lau nước mát cho 
những ban hữu dấu yêu của Chúa, như xưa Chua dà làm 
cho Martha, Maria và Lazarô. 

e) — Nhà thờ ta là nhà tiệc li, vì có Chüa cứu thế hằng 
ngày ngự đó, hầu cử tiếp việc Chúa đã làm xưa : là truyền 
phép bí tích tó lòng dấu yêu, và án lễ Phanxica với các con 
cải đấu yêu của Chúa. 

f) — Nhà thờ ta là vườn Giếtsêmani, vì có Chúa cứu 
thế hằng ngày vào đó, cho dáng buồn rầu khóc lóc tội lỗi ta. 

g) — Nhà thờ ta là núi Calavarió, vì hằng ngày có Chúa 
cứu thế đứng trên đó, dưng minb tế lễ cho Đức Chúa Cha. 

h) — Nhà thờ ta là thiên đàng đưới thế nầy, là nơi 
Chúa ngu triền, môt cách phiệm mầu giấu ân, đề cho ta 


dáng lòng dan di, dám đến chầu chwe Người. Ngó sáu này 
dáng về thiên đàng trên trời, là nơi Chúa ngư triều, tổ mình 
ra, cho ta dáng xem hưởng mặt Chúa tường tận rõ ràng, 
chẳng còn giấu ần nữa. 

H. — Vậu thi khi ta vào nhà thờ, ta phải ăn ở thề nào ? 

T. — Ta muốn biết ta phải ăn ở thé nào, khi ta vào nhà 
thờ, thì ta hãy gám suy các sự lạ đã có xưa trong đền thờ 
(hành Giêrusalem : 


1° — Nullus ibi sit strepitus : chớ khả làm náo động ồn 
ào, nói tiếng om sóm noi đền thờ. — Trong kinh thánh, 
sách các vua, quyền thứ ba, đoạn thứ sáu, có mấy lời 
nầy : Domus autem cum ædificarelur, de lapidibus dolatis 
atque perfectis ædificata est ; et malleus et securis, et omne 
ferramentum, non sunt audita in domo cum ædificaretur : 


(III. Reg. 6-7. ) Khi xây dung đền thờ, thì đã xây bằng dá 
đục déo cham trồ thành xong đàng hoàn. Đang khi xây dung, 
thì chẳng còn nghe tiếng búa, tiếng rìu, tiếng các đồ chi bằng. 
sắt. — Thật là một sự lạ, xây dựng một đền thờ lớn lao, cao 
rộng, tốt đẹp, khéo léo, uy nghỉ rực rỡ, tử khỉ sự cho đến 
hoàn thành, mà không nghe tiếng thợ thầy hò hét, không 
nghe tiếng riu búa khua động. — Vì Chúa dạy phải làm ở 
các nơi khác mọi sự cho sẵn sàng y theo kiều cách, mẹo mực 
thước tic, rồi đem đến chính nơi xây dung đền thờ mà ráp 
lại, đâu lại = Sự lạ thứ nhứt nầy dạy ta phải có lòng cung 
lính nhà thờ. Nhà thờ là ngi phải có sự im lặng thanh 
vắng ; không nên chuyện vẫn, cười chơi trửng giôn, án trầu 
nút thuốc, ð lắc om sòm to tiếng trong nhà thờ, 

2» — Nullum tœdium, sed delecta&o orando Deum. — 
Sw lạ thứ hai là dàn Giudêu xưa, dầu ở đâu xa cách máy, 
khi phải tựu về đền thờ thành Giêrusalem, mà chầu máy 
ngày lễ trọng, thì cháag kéo nhau tựu về, đi coi khoán khoái, 
khoẻ khoán, mát mày hớn hở tươi cười, không dấu chi nhàm 


lòn mỗi mệt, nhứt là lúc ở trong đền thờ mà chầu lễ, thì diện 
mạo lại coi tươi tắn nở nang hơn nữa, dầu cho phải chầu lé 


lâu ngày. 

Sự lạ thứ hai nầy dạy ta phải lấy làm vui thích ở tron? 
nhà thờ mà đọc kinh, xem lễ, nghe giảng, nghe dạy, chầu 
Chúa viếng Chúa. 

Bồn đạo đời nay, đến nhà thờ đọc kinh xem lễ, ở trong 
nhà thờ chừng nửa giờ ba khắc, thì lấy làm nhàm chắn, bực 
quá. Đứng ngồi coi bộ không yên, dường như bàn ghế có 
chông có gai. 

3° = Non petenda bona temporalia, sed spiritualia. -- 
Ché khá xin những sự thuộs về đời nầy, song phải gắn vó 
xin những của thiêng liêng, xin những sự thuộc về đời sau. 

Su lạ thứ ba, là khi bó hương, cùng các thuốc thơm mà 
đốt xông trước bàn thờ, thì khói vận cuốn lại như hình cây 
cột, rồi cứ bay thẳng lên trời, chẳng dông gió nào làm cho 
lung lay. — Sự lạ thứ ba nầy dạy ta cho biết, mỗi khi ta vào 
nhà thờ doc kinh cầu nguyện, thì phải lo cho sự doc kinh 
cầu nguyện nên như mùi thơm tho ; bay thẳng lên trước tca 
Chúa, nghĩa là phải nhắc tri ta lên cùng Chúa, tưởng nl ó 

đến Chúa, wóc ao những sự đẹp lòng Chúa, kêu xin Chúa 
ban cho ta đặng ham mê trông ước những sự vui vẻ, phước 
lộc trên trời, đừng đề lòng ham mé dính bén những sự gièu 
sang vui sướng thế gian. Vì một ý ấy mà mỗi khi thầy cả 
làm lễ đều khuyên nhắc rằng : sursum corda : Ta hãy đem 
trí T ta lén cùng Chúa. 
4° — Sự lạ thứ bón là trong đền thờ thành Giérusalem 
EC co một con muỗi móng ruồi lằng nào ráo, đầu là nơi 
người ta năng thọc huyết, giết lục súc vô số dáng tế lễ . 
Chúa. — Lễ thì muỗi móng ruồi lång đánh hơi thịt, hơi 
huyết bay đến hằng hà sa số, vũ bu đầy trên của lễ. — Song 
lạ thật, dầu một con cũng chẳng có. 


re 


Sw la thử bón nầy day ta : Mỗi khi đến nhà thờ đọc 
kinh cầu nguyện, thì phải lo chăm chỉ ý tứ, đừng đề trí lòng 
xao lång lo ra dóng dài ( Vitandæ sint distractiones ). Sự lo 
ra trong khi đọc kinh eầu nguyện làm cho lời ta cầu xin ra - 
luống công vô ích, cüng như ruồi läng bu vũ vào của lễ, làm 
cho của lê ra bần ra nhớp. 

5» — Sự lạ thứ năm là : chẳng có mùi chỉ tanh hôi khó 
chịu, bất luận là lúc nào, mùa nào, trong cå và năm. — Sự 
lạ thứ năm nầy dạy ta : Mỗi khi đến nhà thé đọc kinh cầu 
nguyện, thì phải giữ mình cho khỏi lo ra kiêu ngạo, tặng 
mình khinh chúng ( Vilanda cordis superbia ). Đừng đề 
mùi hơi kiêu ngạo lén vào làm hôi thúi việc lành ta làm, là 
sự đọc kinh cầu nguyện. Nghĩa là mỗi khi đọc kinh cầu 
nguyện, thi phải eim minh như đứa ăn mày, hèn mat, khốn 
nạn, vô phước, đứng trước nhà giàu kêu van bố thí. 

Vào nhà thờ đọc kinh cầu nguyện, có ý cho người ta 
thấy, mà khen mình là người nhơn đức sốt sẳng ; có ý mua 
lòng Cha thầy, cho dé bề cậy nhờ đều kia việc nọ, hoặc có ý 
làm mặt nhơn đức đề cưới hồi cho được, làm bạn cho được 
với người mình đã gắm ghé chí quyết v. v., ấy là mùi tanh 
hồi làm hư sự đọc kinh cầu nguyện. ` ` 

6° — Vitanda omnia, quas attentionem impedire pos- 
sunt. — Phải tránh các sự làm cớ cho ta doc kinh cầu 
nguyện một cách khô khan lạt léo, không chăm chỉ ý tir gl 
hết. — Sự lạ thứ sáu là : dân Giuđêu trong những ngày lễ 
trọng, kéo nhau tuôn đến đền thờ thành Giêrusalem, ea đoàn 
cả lũ đông đắn chật nứt, chen chơn không lọt, thế mà khi ở 
trong đền thờ, thì ai nấy lại được rộng bề day trở, hoặc 
muốn qui gói, hoặc muốn nằm sấp xuống mà cầu 
nguyện, thì được dễ dàng thong thả, chẳng đụng chạm 
những kẻ xung quanh mình, chẳng khác gì như có phép 
Chúa làin cho dàn thờ nở ra rộng lớn, cho vừa lòng kể muốn 
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nằm muốn qui — Sự la thứ sáu nầy day ta, mỗi khi đến 
| nhà thờ, mà đọc kinh cầu nguyện, thì phải giữ minh chớ 
Í khá làm đều gì phá rối, buồn trí cực lòng những kẻ xung 
| quanh mình, chớ làm cho kể ấy mất sự an tịnh, mất lòng 


chăm chỉ sốt sáng trong lúc đọc kinh cầu nguyện - Vậy thì 


ché khá trau tria trang điềm thói quả lạ thường, làm cho 


thiên ha phải bó Chúa, đề nhắm nhia ngó xem mình mà thôi, 
đừng di giày đi guốc kéo xà lia, lộp cóp; phải eầu khần 


| nguyện xin thầm thi, đừng lép nhép xù xì to tiếng, khó chịu 


cho kể ở gần; đừng ho ben khac ua, nhit là lúc thầy cả 


| đang giảng — Nếu phát ho to tiếng, khó chịu kẻ ở gần, ho 


dai, thì phải lui ra ngoài nhà thờ, hết ho thì mới vô chỗ 
minh — Đừng đem trè nhỏ theo, rồi đề nó tréo lên tuót 
xuống, chạy qua chạy lại trửng gión với nhau, cười khóc ó 
ré om sóm, hoặc án bắp be, khoai củ, xả rác, hoặc lỡ việc 
làm bậy váy vá do nhớp trong nhà thờ v. v. — Sự lạ thứ 
nhứt có ký chép trong sách thánh, còn máy sự lạ kia, thì có 
trong lời truyền. Cho ta đặng thêm lòng cung kính mến yêu, 
qui trọng đền thờ đạo mới, cùng các vật trong đền thờ, thì ta 
hãy xét suy chiêm nghiệm thêm ít đều nữa về nhà tạm, cũng 


| goi là nhà xếp thánh, ấy là đền thờ của dàn Isarae trong 


vòng mấy chục năm di dòng dài trên rừng cát, và mọi nơi 
trong đất Canaan — Đền thờ nầy goi là nhà tam, vì cất ở 
lạm một chó ít lâu, khi dời chó ở thì thảo ra, xếp lại, đến 
chó khác, rap lại dựng lén, vì vậy nên cũng gọi là nhà xếp. 


Thánh cà Phaolồ dạy rằng : Các sự mầu nhiệm sấm 
truyền cũ, đạo củ, như nhà xếp thánh, đồ thờ phượng, của 
lê và các lề phép, deu chỉ những sự màu nhiệm sấ¡n lruyén 
mói, dao mói. 


Vậy 1* — Về nhà iam, nhà xếp thánh, cùng các đồ trong 
nhà xép nhw : Hòm bia thánh, bàn dé dung bánh, chon dén 
bảy ngon v. v. thi chính minh Đức Chúa Trời dä ra ni ra 
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kiều, đã ra mẫu mực, chi vë dành rành mỗi đều mỗi việc — $ 


Rộng, dài, cao, lớn bao nhiêu, dùng những thứ chi mà làm, 
vàng bạc hay là đông thau, đá ngọc, lim tô thứ nào, vãi sö 
tơ lụa thứ nào v. v. nói tắt một lời, Chúa phán bảo kỷ cang 
các việc, đoạn truyền dạy ông Moisen rằng: Inspice et fac 
secundum exemplar, quod tibi in monte monstratum est, — 
Mầy hãy cần thận, cứ theo máu mục Tao đã tổ ra trên núi 
cho mầy, mà làm y theo như vậy. 


Ấy đền thờ đạo cũ, là hinh bóng đền thờ đạo mới, là | 


hinh bóng các sw mầu nhiệm dao mới, Chúa còn sắp đặt 


chỉ vẽ một cách kỷ cang cần thận, huống chi đền thé đạo. 
mới, ắt là Chúa càng muốn cho ta đề ý chăm nom cung ` 


kinh, qui trong hon muón vàn làn. 


2: — Chúa đã chon đã gọi dich danh một ngwóitho | 


chánh tên là Béséléén, và một người tho phu tên là Oôliáp, 
là hai thợ anh danh khéo léo, đề cai quản áp tác các việc 


làm nhà xếp. Chúa đã cho hai thợ ấy đầy ơn Đức Chúa. 


Thánh Thàn,.dáng ơn khôn ngoan, thông minh, khéo léo, 
hiều biết, các việc phải làm và phải dùng đồ chi mà làm cho 
xứng dáng. Ecce, vocavi ex nomine Béséleel... et implevi 
eum spiritu Dei, sapientia, et intelligentia, scientia in omni 
opere... Dedique ei socium Oolinb... ( Exod. XXX. 2-6 ). 

Sự ấy dạy ta phải lo trau giồi nhà thờ cho ra xinh tốt 
đẹp dé trong những ngày lễ trọng, chớ né phọc công mói 
mệt ; Chúa ban cho ta dáng trí khôn lanh le giói gián, 
Chúa ban cho ta đặng tài nghề khéo léo, thì bãy sẵn lòng ra 
sức dùng nó mà dọn đền thờ Chúa cho oai nghỉ rực rỡ, 

3: — Chúa truyền lịnh cho ông Môisen ràng: Loquere 
filiis Israel, ut tollant mibi primitias ; ab omni homine qui 
offeret ultroneus, accipietis eas ( Ex. XXV. 2 ). 


Máy hãy rao bào dân Isarae ( Biều nó ) phải dưng của 
lễ đầu mùa cho Tao : hé người nào tình nguyện xin dung, 
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thì hãy nhận lãnh của lễ nó. Tiếng primitias ngbĩa là của 
dân Isarae dưng trước hết cho được làm nhà xếp thánh và 
các đồ thờ phượng. — Tiếng ultroneus nghĩa là kẻ tự ý 
dưng, vui lòng, bằng lòng dưng ; dung không phải bởi bi ép 
uông, không phải bởi cực chẳng đã — Sự ấy dạy ta khi 


thấy nhà thờ nào xài xạc, rách nát, hư tệ, mà la có thế phụ 


giúp ít nhiều, bầu tu bồ, chỉnh đốn, sửa sang lại, thì chớ nệ 
thất công, hao của — Sự ấy dạy ta khi phổi cấu tạo thánh 
đàng, thì ai nấy ra sức đua tranh nhau, chung đậu kẻ ít 
người nhiều, kể công người của, mà làm cho hoàn thành 
trọn việc — Song phái cúng cấp cho vui mặt bằng lòng. 

Sau hétdang khi ta tổ lòng cung kính mến yêu qui 
trọng đền thờ đá gạch, thì ta cũng phải nhớ hồn xác ta, trót 
thân thề ta là đền thờ Chúa ngự. Nên phải hết lòng cung 
kính, yêu chuộng, tríu mến, giữ minh cần thận, kéo pham 
tội lỗi làm do nhớp đền thờ ấy, mà phải tay Chúa phạt như - 
lời thánh cà Phaolồ rằng : An nescitis quoniam membra ves- 
tra templum sunt Spiritus Sancti ; qui in vobis est ( Cor. €-13 ). 

Chớ thì anh em chẳng biết các phần thân thề anh em là 
đền thờ Đức Chúa Thánh Thần đang ngự trị trong anb em 
sao ? 


Si quis templum. Dei violaverit, disperdet illum Deus 
( I Cor, 3-17 ). _ 


s Nếu ai pham đến đền thờ Chúa, thì Người sẽ hủy 
hoại nó. 
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Đoạn thứ nhi 
Về nướe thánh, về dấu thánh giá, về sư bái gối. 

H. — Khi vào nhà thờ, thi ta làm di gì trước hết 9 
T. — Khi vào nhà thờ, thấy có bình đựng nước thánh 
đề gần mấy cir? ra vô, thì ta phải lấy tay mặt chấm nước 
thánh, làm dấu thánh giá trên mình, và bái gối, 
H. - Nước thánh là nước gì ? 
= T. — Là nước có trộn muối vào, mà trước khi trộn, thì 


đoạn mới trộn muổi vào, mà làm cho thành nên nước thánh, 
đề giáo nhơn dáng dùng làm ich cho mình phần linh hồn. 
Sự làm phép nước thánh đã có lầu đời trong Hội thánh — 
Có kể nói chính Đức Giáo -Tông Aléxandró thứ [đã lập 
phép ấy trong đời thứ hai, có ké khác nói phép ấy đã có từ 
đời các thánh Tên dö. 
Aquæ lustralis benedictio a sancto Mattbzo effluit de- 


tem aquæ. Sw làm phép nước thánh bói thánh Mátthêu 
tông đồ lập ra, nương theo cách thế tiên tri EHdêu đã day 
bó muối vào suối nước, làm cho nước hết độc, trở nên 
nước tốt, có sức làm cho đất ra nhuần nhã hay sinh cây 
trái. 

H. — Làm phép nước thánh khi nàe ? 

T. — Thường làm mỗi ngày Chúa nhựt, trước khi làm 
lễ, trừ ra hai ngày Chúa nhựt: Lễ Phục sinh và lễ Hiện 
xuống. Vì đã có làm sẵn rồi hai ngày thứ bẩy áp lễ. - 


rưới bàn thờ, và rưới cho giáo nhơn. 


H. — Nước và muối hiệp lai làm nước thánh có ÿ nghĩa 
thë ndo ? 


thầy cả có đọc lời trừ qui, và lời nguyện như trong sách lễ, - 


_ sumpto ritu ab Elisco propheta, qui sale fugavit sterilita- 


Làm phép nước thánh xong rồi, thì thầy cả lấy đó mà | 
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T. — Nước là vật đề làm cho sack, vậy ruée thánh đề 
gần noi mấy cữa ra vào, cho giáo nhơn cbấm làm đấu 
trên mình, giục lòng án păn tôi, hần xin Chúa ban ơn tba 

| tội cho mình được lòng sạch sẽ thanh tịnh, xing đáng ra 
! mát chầu chuc yết kiến Chúa — Cũng như các dinh quan, 
| ] các nhà sang trọng, thường có đề nệm ( tapis ) nơi mấy cữa, 

cho các kế muốn vào, dáng chùi chon chùi giày cho sạch, 
kéo vào làm do nhớp nhà quan. 


F Lai nước cũng là vật làm cho đất dáng im mát tư 
| nhuận, hầu trồ sinh thảo mộc hoa quả. 


Vậy giáo nhơn chấm nước thánh, làm dấu trên mình, 
hầu xin Chúa xuống ơn cho linh hồn mình, được nhuần - 
nhã trồ sinh bông trái thiêng liêng, là các việc lành phước 
“ứ.. | 

Còn muói là våt đề ép thịt cá, hầu giữ thịt cá cho khói 

| hư, khói thái — Vậy muối ch! sự khôn ngoan phần đạo, 
| giáo nhon phải xin Chúa ban cho mình được biết hãm mình 
| đánh tội, här dep các tình tư dục, các tính mé nét xấu, biết 
cầm giữ ngũ quan nghiêm nhặt, ñy là muối thiêng liêng ướp 
__ giữ xác hồn, hầu cho khói hư thúi ngày sau trong hỏa ngyc— 
Lại muối cũng là đồ gia vị, bó vào nêm canh, kho cá, ăn cho 
| mặn miệng, biết ngon biết ngọt — Ấy là lòng dao đức, là đồ 
Bia vị thiêng liêng, phái có mà bó vào trong các việc lành 
phước đức, đề cho ta được lòng ham hố hứng vui ái mộ mà 
làm, và làm cho các việc ấy nên như của án ngon ngọt, đề 
dưng cho Chúa vui lòng nhậm. 

Nước thánh có sức trừ qui, xua duói qui, vì vậy mó 
ngày Chúa nhựt trước khi làm lễ, thầy cả lấy nước thánh 
rưới cho các giáo nhon, nguyện xin Chúa dubi ma qui ra 

Cho khỏi, kéo nó cám dỗ lòng giáo nhon lo ra sự bèn mon 
thế gian, mà bỏ tưởng gám sự mầu nhiệm Chúa. - Nước 
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thánh cüng tha các tôi nhe, dÈ cho giáo nhon duoc nén 
thanh sạch, xứng dáng chầu lễ, rước lễ, hiệp làm một với 
thầy cả, mà đưng con chiên rất vẹn sạch làm của tế lễ Đức 
Chúa Cha — Khi thầy cà khỉ sự ráy nước thánh, thì thầy cả 
xướng một câu ca viol vua thánh Bavit. 


Asperges me. Hôi hót tiếp theo: Domine hyssopo, et 
mundabor, lavabis me, et super nivem dealbabor. Xin Chúa 
hãy dùng nhành ngưu tất rãy tôi, thì tôi nên sạch, xin oona 
hãy rửa tôi thì tôi nên trắng hơn tuyết. 


Đó là mùa thường quanh năm, thì hát như vậy, còn. 


mùa Phục sinh thì thầy cả xướng : Vidi aquam. Hội hát 
tiếp theo : Egredientem de templo a latere dextro, Alleluia ; 
et omnes ad quos pervenit aqua ista, salvi facti sunt, et di- 
cent : alleluia, alleluia. 


Tôi đã thấy nước bởi phía hữu. đền thờ chảy ra, 
alleluia, và mọi kẻ được nước ấy rưới vào mình thì dáng 
rỗi và sé nói rằng : alleluia, alleluia. 

Câu trước Asperges me... có ý khuyên mời giáo nhon 
giuc lòng án nắn chịu lấy nước thánh cho minh được ơn 
sạch tội. 


Câu sau Vidi aquam... có ý khuyên mời giáo nhơn . 


hãy cả lòng trông cậy mirng vui hớn hở. 

Vì những ích thiêng liêng phần linh hồn bỡi dùng nước 
thánh mà đặng, thì 

1° Khuyén các giáo nhon ngày Chúa nhựt phải đến kịp 
ráy nước thánh. 

2» Mỗi khi vào nhà thờ, phải có y tứ chấm nước thánh 
và làm dấu thánh giá. 


3° Giữ nước thánh trong nhà như thuốc linh duoc đề 
ngừa cho khói binh. 
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4" Mỗi tối trước khi đặt lưng xuống giường mà ngủ, thì 
hãy lấy nước thánh mà rưới nơi giường, thầm thỉ nguyện 
rằng : Vì dấu thành giá, xin Chúa cứu chúng tôi cho khói 
kẻ thù. 

5^ Néu khóng ngủ được, lại bị ma qui thừa cơ cám dỗ, 
chấm nước th: inb làm dấu mà chống trả. 


G Lấy nước thánh giục lòng tin cậy ruói cho my 


. người đau đớn liệt lào, rưới những nơi có bịnh ôn dịch 


truyền nhiễm. 

Vì nhiều lần Chúa cũng dùng nước thánh mà ban ơn 
phần xác cho ta nữa. 

Một đều lầm lạc kể ngoại nghĩ tưởng về nước thánh, ai 
nghe nói tới, khó nín cười. Đời Minh Mạng trị vì, người 
bên lương thấy thầy đạo, mỗi khi đi kẻ liệt, có xách theo 


một cái tráp, đựng các đồ cần düng đề ban các phép bí tích 
sau hết cho kế liệt, thì ho nghĩ rằng : Mấy thầy đạo đem 


-trắp theo có đủ đồ nghề đề lập thé bit hôn mấy người liệt, 


và gặp dip eüag móc con mắt mấy trẻ nhỏ vừa mới chết, bó 
vào trắp, đem về ép lấy nướe, chế vào nước là, làm ra nước 
cam lồ ( ho gọi nước thánh là nước cam lồ ). — Ho nói 
nước cam lồ nầy có sức linh nghiệm như bùa mê thuốc lú, 
làm cho mê đạo. 

Vì vậy mà mỗi ngày Chúa nhựt, thầy đạo lấy nước cam 
lồ đó rấy cho giáo nhon, có y tim sự dao vào minh giáo 
nhon cho sự đạo càng ngày càng thấm sâu ; lại mỗi khi r&y, 
nước ấy vừa trúng vào mình giáo nhơn thì ai nấy tự nhiên 
bắt chuyền động bật gân cốt, tay chirn huơi lên huơi xuống, 
huơi qua huoi lại. Ấy là họ thĩy thầy cả rấy nước thánh, 
bón đạo làm dáa thánh giá, rồi họ bịa ra đồn lếu như vậy. 

H. — Dấu thánh giá là dấu chỉ, và phải làm dën thánh 
giá thề ndo ? 
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T. — Dấu thánh giá là díu riêng con nhà có đạo Chúa 
Kirixitó — Kẻ có đạo làm dấu thánh già cho dáng biệt mình 
cho khói người Giudêu, quân Hồi Hồi và ké ngoai, cho nén 
khi thấy ai làm dàu thánh giá, thì biết người ấy là người giữ 
đạo Chúa kXirixitó đã lặp khi Chúa còn ở thế gian nầy, và 
các thánh Tông đồ đã giảng truyền trong thiên hạ. 

Có hai cách làm dấu thánh giá — Cách thứ nhứt gọi là 
làm dấu đơn, cách thứ hai gọi là làm dấu kép — Tiếng đơn 
nghĩa là đơn sơ, ít công, tiếng kép nghĩa là kép còng, nhiều 
công, 

H. — Làm dấu đơn phải làm thề nào ? 

T. - Phải sẻ cả bàn tay mặt, nắm ngón dính lại liên kế 
nhau, đừng ché ré, lòng bàn tay day vô phía trong mình, 
dem lên chinh giữa tráu, áp vô cho đụng trần it nữa là vài 
ba ngón, đoạn đem xuống bụng, chớ không phải đem xuống 
ngực, ngbia là xuống khỏi mấy xương sườn, cing phải áp 
mấy ngón cho đụng bụng, rồi đem lên áp vô cho đụng vai 
ta, doan kéo qua åp vỏ cho dung vai hữu, sau hết hai tay 
chấp lại trước ngực. 

Khi dem bàn tay lên trán, thì nói ; nhon danh Cha, 
doan đem xuống bụng, thì nói: và Con ; rồi đem lên vai tả, 
thì nói : và Thánh, đoạn kéo qua vai hữu thì nói : "Thần. 
Sau hết chấp hai tay trước ngực, thì nói : Amen. Đó là làm 
dấu đơn — Ta làm như vậy, thì là như ta vẽ hình thánh 
_ già trên mình ta. Đặt tay lên trán rồi dem xuóng bụng, ấy 
là ta vẽ một sồ đứng, đoạn đem lên vai tả kéo qua vai hữu, 
ấy là ta vẽ mal só ngang, làm như vậy thi đã thành hình 


cây thánh giá ; cái sô xuống thì làm trụ, làm cốt, làm chon 


cây thánh giá, cái só ngang thì làm hai cánh thánh giá. 
H. — Dấu thánh giá chỉ sự gì ? 
"T. — 1° Dấu thánh giá chi sự mầu nhiệm một Chúa Ba 
Ngôi, vì chưng kbi ta làm dấu thánh giá, thì ta doc rằng : 


P WS K Vu 


TUE Up gym Nat mesa 247/6 


Md re mU 


105 


= Nhơn danh Cha và Con và Thánh Thần. — Ấy là ta xướng 
tên cà Ba Ngôi Đức Chúa Trời — Ấy là ta xưng mình tin có 
một Đức Chúa Trời, mà Người có Ba Ngòi khác nhau, phân 
biệt nhau, song Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời mà 
thôi, không phải ba Đức Chúa Trời. Vì chưng ta đọc cái 
tiếng : Nhơn danh có một lần, chàng đọc ba lần, có ý chi 


. Ba Ngôi có một tính, nên Ba Ngôi cũng một Chúa mà thói. 


2» Dáu thình giá chỉ sự mầu nhiệm Đức Chúa Giêsu 
chịu đóng đỉnh trên cây thánh giá, mà chuộc tội cho thiên 
hạ, vì hình thánh giá ta làm trên mình ta, nhắc lại cây thánh 
giá Đức Chúa Giêsu đã vác khi xưa, và đã chịu đóng đỉnh 
chơn tay vào đó, cho được chuộc tội cho thiên hạ. 

8° Dấu thánh giá cũng chỉ sựi mầu nhiệm Ngôi Hai 
xuống thế làm người. Vì Chúa Ngôi Hai đã phải xuống thế 
làm Người trước đã, mặc lấy tính loài người rồi, mới có thể 
chịu nạn chịu chết đặng. 

Thánh cả Phaoló dạy rằng : Chúng tôi là kể theo đạo 
Chúa Kirixitó, thì chúng tôi phải có lời lễ sàn luôn, hầu bày 
tổ giải phần cho bất luận ai muốn càt vấn chúng tôi đều kia 
việc nọ trong phép đạo. Vì vậy mỗi người có đạo phải học 
cho biết mấy câu hỏi nầy về dän thánh giá, hầu thưa chb 
đúng đắn, nếu có ai hỏi mình. 

a ) Hỏi sao đề tay lên trán nói rằng ` Nhơn danh Cha. 

Thưa trán là tòa trí hièu, ta đề tay lén trán mà nói rằng : 
Nhơn danh Cha, đó là ta xưng ra ta tin Ngôi thứ Nhirt gọi là 

Cha, từ thuở đời đời đã sinh ra Ngôi thứ Hai, gọi là Con, 


"Sinh ra cách nào, thánh hiền thưởng day rằng : Ngôi thứ 


Nhứt bởi suy biết thông hiều bón tính mình tốt lành vô cùng 
thì sinh ra một hinh ảnh tốt lành vô cùng, mà hình ảnh ấy 
là Ngôi thứ Hai là Đức Chúa Con, đồng thề đồng tính với 
Ngôi thứ Nhữt, 
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b) Hói vi sao dem tay xuống bung mà nói rằng : và Con. 

Thưa ta làm nhu vậy mà xưng ra la tin Ngôi thứ Hai là 
Đức Chúa Con khi ra dói làm người, thi đã bó cung lòng 
Đức Chúa Cha, xuống đầu thai trong cung lòng rất ven sach 
Đức Me. l 

c ) Hói vi sao khi nói : Nhon danh Cha, thi dát tag có 
một chó mà thôi, là trên trán, khi nói và Con, cũng đặt tag có 
một chó mà thôi, là dưởi ngực noi bụng. Còn khi nói và 
Thánh Thần, thi lại đặt lag hai nơi, là vai tả và vai hữu. ` 

T. — Ta làm như vậy là ta xưng ra Đức Chúa Thánh 
Thần là Đức Chúa Trời Ngôi thứ Ba, bởi hai Ngôi kia mà 
ra, là Ngôi thứ Nhứt và thứ Hai. À 

Ra cách não ? — Ngôi thứ Nhứt và Ngôi thứ Hai đồng 
một thé tốt lành vô cùng như nhau, và hằng chiếu hằng thấy 
bồn tính tốt lành vô cùng nhau, bèn phát ra một sự yêu nhau 
vô cùng, mà sự yêu nhau vô cùng ấy là chính Đức Chúa 
Trời Ngôi thứ Ba, gọi là Đức Chúa Thánh Thần. 

Hỏi vi sao khi nói : và Thánh Thần thì ta đặt tay bên 
vai tà rồi kéo qua bên vai hữu, sao không đặt bên vdi hữu mà 
kéo qua vai là ? 


Thưa khi ta đặt tay bên vai tà, rồi kéo qua vai hữu mà 


_nỏi rằng: và Thánh Thần, thì chúc ấy ra như ta vẽ một sồ 


ngang mà làm cho thànl cho trọn hình cây thánh giá. — Sw 
ấy có ý chỉ khi Đức Chúa Giêsu chịu nạn chịu chết trên cây 
thánh già, mà làm cho hoàn tất việc chuộc tội cho thiên hạ, 
rồi thì Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, giúp chúng tôi 
dùng ơn phần rỗi cho nên, thì mới đặng kéo chúng tôi bên 
tay tả ( là bên ké dữ phải sa hóa ngục ) mà dem qua bên 
tay hữu ( là bên kẻ lành dáng lên thiên đàng ). 

Làm dấu thánh giá đơn trên mình, thì làm vậy. Còn 
làm dấu thánh giá đơn trên mình kẻ khác hay là trên vật gì 
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khác, thi đưa tay mát lên cao, sé bàn tay ra mấy ngón dính 
nhau, rồi hg thẳng xuống, đoạn dem tay qua phía tả, kéo: 
ngang qua phía hữu, như ta thấy đặng khi thầy cả làm phép 
lành cho bồn dao trong lúc cuối cùng lễ Misa, hay là khi 
_ thầy cả làm phép ảnh tượng hay là vật kia của nọ. 

H. — Làm dấu kép phải làm thề nào ? 

T. — Phải sé bàn tay mặt ra, mấy ngón dinh lại liên kế 
nhau, trừ ra ngón cải, phân cách máy ngón kia đề ghi ba 
dấu thánh giá nhỏ : một dấu nơi chinh giữa trán ; một dấu 
chính giữa nơi môi miệng, hai môi ngậm lai; một dấu noi 
chính giữa ngực. Ấy là dấu thầy cả cùng bồn đạo thường 
làm, mỗi khi xem lễ, lúc thầy cả bắt đầu đọc Evang theo 
ngày lễ, hay là Evang ông thánh Gioan lúc cuối cùng lễ. Dấu 
kép nầy cũng là dấu Giám mục, linh mục năng làm, khi ban 
phép bí tích cho bồn đạo. Kẻ làm cha mẹ cũng đặng làm 
dấu nầy trên mình con cái, nhứt là người mẹ, hãy tập cho 
có thói quen làm dấu kép nầy trên mình con trẻ, mới sinh 
ra; năng làm cho nó mỗi ngày ; tối trước khi đi ngủ, sáng 
ngày khi mới thức đậy, ắt là sẽ đặng ơn Chúa phù hộ gìn 
giữ hồn xác nó cách riêng. 

. Khi làm dấu kép trên mình, trên trán, trên miệng, trên 
ngực, thì lấy ngón tay cái kéo một sb xuống, rồi kéo một sồ 
ngang, bắt bên trái kéo qua. Còn làm dấu ấy trên mình kê 
kẻ khác, thì cái sô ngang bắt bên mặt kẻ ấy kéo qua bên trải, 

a ) Khi bắt đầu đọc bài Evang theo ngày lé, thì thầy cả 
làm dấu thánh giá nhỏ trên sách nơi mẩy chữ đầu bài, trên 
trán, trên miệng, trên ngực, và khi đọc rồi, thì thầy cả hôn 
trên sách chính nơi đã làm dấu thánh giá, sự ấy dạy ta cho 
biết sách Evang, bài Evang, chi nói về sự màu nhiệm Chúa 
Ngôi Hai đã xuống thé ra đời làm người chịu nạn chịu chết 
- trên cây thánh già mà chuóc tội cho cà và loài người ta, hay 
là nói về nhitog đều mầu nhiệm nào khác mặc lòng, song 
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mọi đều ấy cũng qui về một mối đó mà thôi ; lại ta phải pi) 
tae các lời Evang vào trí ta, vào miệng lưỡi ta, vào lòng ta ; 
song nhứt là phải thật lòng triếu mến các đều Chúa day | 
trong bài Evang, vui lòng nắm giữ cho tron trót cả đời minh. 
Åy là ý nghĩa thầy cà chỉ cho ta biết, khi người hôn nơi đầu. d 
bài Evang chỗ người ghi dấu thánh giá. : | 
Sự làm dấu thánh giá nhỏ trên trán cüng có ý xin Chúa - 
ban ơn soi trí cho ta dáng hiều tô lời Evang. và giúp ta tuân 
cứ theo lời Evang cho tron, chắn chường trước mát thiên ` 
hạ, chẳng mắc cỡ hồ thẹn về các việc trong đạo, chẳng SỢ ` 
. tiếng người ta nói. T 
Su làm dấu nơi ngực cũng chỉ dé xin Chúa ban ơn cho 
ta được sẵn lòng vui lòng ăn ở theo meo mure Evang đạy. u 
b ) Lúc doc kinh cầu nguyện, thì thầy eå cüng năng làm . 
dấu kép trên mình, mà xin Chúa như vầy : Aperi, Domine, 4 
os ineum ad benedicendum nomen sanctum : munda quo- d 
que cor meum ab omnibus vanis perversis et alienis cogita- 
tionibus ; intellectum illumina, affectum inflamma, ut digne, 
attente ae devote hoc officium recitare valeam, et exaudiri | 
merear ante Conspectum divin: Majestatis tuœ. Per Chris- 
tum Dominum nostrum. 3 
Lay Chüa, xin hãy mở miệng lưỡi tôi ra, dé chúc tụng . 
danh thánh Chúa : xin Chúa hãy rửa lòng tôi cho ven sach, | 
khói các sự tư tưởng hư từ vỏ ích, khói những sự ước mo | 
về dàng trái, khói các chuyện lo ra đông dài đàng nầy dàng | 
khác, hầu cho tôi được đưng kinh nguyện nầy một cách i 
phải phép, ý tứ, và sốt sáng, hầu đáng cho Chúa nhậm lời, . 
trước chưng mát Chúa oai nghi sang trọng. Vì công aa, 
- Chúa Kirixitô là Chúa chúng tôi. Amen. | 
Còn khi bồn đạo làm dấu ấy trên mình, lúc đọc kinh, | 
thì nguyện rằng : Lạy Chúa chúng tôi, vi đấu thánh giá: f 
(ghi một đấu nhỏ trên trần), xim chữa cbúng tôi : ( ghi f 


một đầu nhô nơi mỏi miệng ), cho khói ké thủ: ( ghi một 


dấu nhỏ trên ngực ). 

a ) Trên trán, có ý xin Buc Chúa Trời ban on cho mình 
được khói tư tưởng về đàng trải. 

b ) Nơi miệng : có y xin Chúa ban ơn cho được gìn giữ 
miệng lưỡi, kéo nói những lời chẳng nén. 

c)Noi ngực : có ý xin Chúa ban ơn cho khói đề lòng 
ước mơ chìu về đàng trải. 

— H.— Các bón đạo quen làm dấu thánh giá lâu mới từ 
đời nào ? 

T. — Trong đạo cũ có một ít hinh bóng mia mai chỉ về 
dấu thánh giá, như : khi ông Giacóp ban phép lành cho con 
cái người, thì người tréo hai tay lại — Khi dàn Giudéu khéu 
chiến cùng quân Amalec thì ông Môisen ở trên núi qui gói 
giăng hai tay ra, nhờ đó mà dân Giudêu đặng trận. — Trong 
sách ca đệ nhứt của vua Salomon Đức Chúa Thánh Thần 
dùng miệng vua ấy mà nói về bạn thiêng liêng, ( là Đức 
Chúa Giêsu )khuyên bạn yêu dän mình ( là Hội thánh ) 
năng làm dấu thảnh trên mình : Pone me ut signaculum 
super cor tuum, ut signaculum super brachium tuum. 
( Cant. VIII-6 ). Ngươi hãy dé ta như ấn trên lòng ngươi, 
như ấn trên cánh tay ngươi — Tiếng Cor chỉ affections ; 
các tàm tình, trí tưởng, ý nhớ, lòng muốn ; tiếng brachium 
chi actions, việc làm, ấy là khuyên làm dấu thánh giá 
trên trán, trên ngực, cùng mỗi khi tra tay làm việc gì, có ý 
đạy phải tưởng lo nói làm mọi việc vì Chúa cứu thế. Và 
bạn yêu dën ( là Hội thánh ) đã thi hành theo ý bạn thiêng 
liêng khuyên bảo : Fasciculus myrrhz dilectus meus mihi, 
inter ubera mea commorabitur ( Cant. I. 12 ). Ban thiêng 
liêng yêu dấu của ta, nén như bóng một duoc cho ta, Ở 
giữa nương long ta. Một dược là thuốc thơm quí giá quen 
dàng đề ướp xác kể chết, nhắc lại các sự thương khó Đức 
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Chúa Giêsu. Ấy là Hội thánh dốc lòng hằng suy nhớ các sự 


thương khó của bạn thiêng liêng là Chúa Giêsu, song - F 
chẳng có cách nào hay hơn giúp Hội th#nb suy nhớ đều ấy 


cho bằng khi làm dấu thánh giá. 


Trong Hội thánh bón đạo quen làm dấu thánh giá từ 
đời các thánh Tông đồ. Ông thánh Gioan trước khi sinh thì. 


dà làm dấu thánh giá trên mình. Ông thánh Phaoló đã làm 
dấu thánh giá trên con mát người mù, mà làm cho nó đặng 
sáng mắt. Chính mình Đức Chúa Giêsu đã dạy cách làm 
dấu thánh giá cho các thánh tông đồ, và ngày Chúa thăng 
thiên, khi lén cao cho mọi người dáng xem thấy tô rõ, thì 
Chúa dua tay ra làm dấu thánh giá, ban phép lành cho mọi 


ké có mặt đó. Rồi các thánh tông đồ cứ đó mà truyền day 


các bón dao. Ong Tertulianó nói vé các bón dao quen làm 
dáu thánh giá làu dói thé này ráng : Ad omnem progressum 
atque promotam, aditum et exitum ; ad vestitum et. cal- 


ceatum, ad lavacrum, ad mensas, ad lumina, ad cubilia, ad | 


sedilia ; quaecumque nos conversatio exercet, frontem crucis 
signaculo terimus. Môi khi chúng tôi lui tới vào ra: mỗi khi 
chúng tôi thay quần đôi áo, mang tất xô giày ; mỗi khi 
chúng tôi tắm rửa ; mỗi khi chúng tôi dùng bữa, mỗi khi 
chúng tôi thắp đèn, mỗi khi đi ngủ, mỗi khi thức đậy, nói 
- tắt một lời, mỗi khi chúng tôi làm việc gì, thi chúng tôi đều 
làm dấu thánh giá. 

Vậy vì các lẽ cao thượng cùng những ý mầu nhiệm đã 


nói trước về dấu thành giá, xin các người giáo hữu, mỗi | 


khi làm dấu thánh giả, bất luận, dấn đơn dấu kép, thì xin 
phải làm cho chính đính tử tế, đừng làm sơ sài lấy rồi lấy 
có. Nhiều kể làm dấu đơn, tay quo qua quo lại dường như 
đuôi ruồi duói muỗi. Nhiều người làm dấu kép, đặt ngón 
tay cái lên trân, rồi kéo xuống một sô lăng quäng liu quíu, 
trên trán trên sóng mũi, trên miệng trên cằm, trên ngực, 
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2 viét chir nho vói các danh sư tài tử bên Tàu. Nói trong nbứt 
phút, nghe trống đánh cái thùng, thót lên ngựa, nghe một 


trên bụng một cách như ( ống-Quỳnh xưa đi Sứ bên Tàu, thi 


cái thùng nữa, viết cho rồi một câu chữ, muốn viết gì mặc 
ý, miễn là cho có nghĩa, một cái thùng thử ba, xuống ngựa 
nạp vở cho giám khảo chấm vở. Mấy danh sư lài tử bên 
"Tàu rớt hết, vì viết không kịp. Vậy mà Cóng-Quynh đậu 
mới là tài cho chớ. — Cóng-Quynh le như chớp, nghe tiếng - 
thùng thứ nhứt, nhảy phóc lén lưng ngựa, tiếng thùng thứ 
hai, Cóng-Quynh nhận cả bàn tay vào nghiên mực, đoạn 
nhận lòng bàn tay vào vở một chấm to đen thui, còn năm 
ngón nọ kéo thẳng xuống năm só lắng quáng như rắn bò. 
Tiếng trống thứ ba nhảy xuống ngựa nạp vở. Các giám khảo 
xem vào vở Cống-Quỳnh đều ngần ngơ, không hiều Cống- 
Quỳnh muốn viết chỉ. Cóng-Quynh tàu rằng : ấy là cách viết 
tắt, viết tháo bên Annam, ít người học tới. Cái chấm đen. 
thui đố là chữ thô, nghĩa là cục đất bay là gò mối, còn năm 
sô nọ là năm câu chữ : sô thứ nhứt : năm con trùn hồ — sò 
thứ hai ` nằm chung một ò — sô thứ ba : nghe động trống ch — 
sô thứ bốn : rùng rùng bỏ ồ — sô thứ năm : kiếm lỗ chun ra. 

H. — Dầu thánh. giá làm những ich trọng nào cho 
người giáo hiru ? 


T— 1° Dän thánh giá có sức xua duói ma qui, phá tan 
chước cám đỗ cùng mọi tình ý trái nói dày trong lòng ta. 
Chúa Giêsu Kirixitó đàng cây thánh giá làm gươm giáo mà 
hủy diệt ma qui, bë dó cho nên ma qui chẳng những là sợ 
chính cày thánh giá xưa Chúa dà dùng mà thẳng trận nó, 
song rày hề nó thấy một hình giống như cây thánh giá xưa 
thi nó cũng bắt giùn mình rón Be, khiếp vía tháo lui. Cũng 
như con chó ăn vụng, bị phện một héo thất kinh hồn vía, 
sau.cón muốn tải pham, thì ta lấy môt cày hèo nào khác, 
cũng dài dài cứng cứng, nó vừa ngỏ thấy thì cũng đủ cho nó 
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cong đuôi nhảy mất. Ma qui cũng môt the ấy. Kia thánh 
Antón dùng dấu thánh giá mà xua đuồi cả trăm cả ngàn qvi 
hằng đêm đến phá rếi người. Ông thánh Cyprianó trước kia 
làm nghề phù thủy, có tên trai no phái lóng bà thánh Justina, 
đến cậy ngài dùng phù pháp mà làm cho bà thánh ấy mé sa 
người. CyprianÊ tận tâm tận lực kêu cầu các qui, giúp người 
cho thành việc. Song bà thánh Justina chỉ làm đấu thánh 
giá mà thôi, thì các qui phải lai hàng, và xưng hô cả tiếng 
rằng : chúng tôi chẳng có sức hại đặng nữ ấy, vì người dùng 
khí giái có sức thiêng mầu ( là dấu thánh giá ) mà làm cho 
chúng tôi phải vỡ tan chạy trốn. — Cyprianó nghe váy thi đã 
bó nghề phù pháp trở lại, sau làm thánh. 


2° Chẳng những người có dao làm: dấu thánh giá đặng 
nhờ phần ich, mà lại dầu người lạc dao, bó đạo, rối đạo, bắt 
chước người có đạo mà làm dầu thánh giá cũng đặng nhờ 
phần ích nữa, như tích truyện sau nầy : có tên Giudéu kia di 
lỡ đường, trời tối rồi, xóm làng thì ở xa, gần đó có một cái 
chùa, song thiên hạ đồn thói mỗi đêm có qui tựu hội trong 
chùa ấy mà bàn tinh với nhau việc kia việc nọ. _ 

Túng quà, anh ta đánh bạo, liều mang vào đó, ngủ đỡ 
mội dem, song trước khi ngủ, anh ta nhớ lại con nhà có đạo 
Chúa Giesu Kirixitó môi khi có dëu gì sợ bãi bối rối, thì 
quen làm dän thánh giá trên mình rồi thì trở nên mạnh mẽ 
gan dạ. Anh ta cũng båt chước làm dấu thánh giá trên mình, 
rồi thượng lên bàn phật nằm ngủ. Đến nửa đêm nghe rần 
rần rộ rộ, qui chúa đàng cùng các lũ qui hón kéo vào chùa 
nhóm như mọi khi ; anh ta giựt mình thức dậy, kbiép vía 
kinh hồn nằm im lim không dam thở mạnh. 

Báy giờ các qui hón ra trước mặt qui chúa đàng là Lu- 
cifer mà tàu khai các việc minh đã làm trong ngày ấy. Có 
tên qui bón kia bén hở vui mừng lấy làm vinh hanh, ra 


e mát qui chúa dàng tâu thua rằng : Bấy lâu nay lôi tán 
mr lực lo cám đỗ mót thầy cá kia, về mối tội nghịch đức 

1 SẼ, mà luống công vô ích, song ngày hôm nay coi mòi 

e việc ; là thầy ấy xuống nhà bếp dặn chị bếp chuyện chỉ 
i thầy ấy vỗ vai chị bếp mà cười mon. B&y giờ qui chúa 
g cùng các qui xúm lại vuốt ve nung đỡ tên qui hón nọ, 

à giuc bảo phải ràn làm cho được việc. Đoạn qui chúa dóm 
ống thấy tên Giudêu nằm ngủ đó bèn cả hãi la lối om sòm : 

d oi | quái dị thay ! quái gő thay ! cái thùng trống không, 
E us phong đóng ấn, ràn buộc chắc chắn, đó rồi chúng 
ó : rüng rüng kéo nhau vé chay tan tác. 
| (Cài thùng trống không là tên Giudéu không có dao, 
iêm phong đóng ấn ràn bnộc chắc chắn, là làm dấu thánh 
á trên mình ) Sáng ngày tên Giudêu tim đến nhà thầy cả 
y bày tỏ mọi sự, rồi xin trở lại, nắm giữ đạo Chúa Kirixitô. 
on thầy cả ấy lập tức duôi chị bếp ra khói nhà, và từ ấy 
không khi nào dùng người nữ mà giúp việc trong nhà nữa. 

8° Dấu thánh già làm cho Đức Chúa Trời vì eóng nghiệp 
dire Chúa Giêsu chịu nạn chịu chết trên cây thánh gia, ban 
m phù hộ cho ta khói mọi sự dữ, dáng mọi sự lành;làm 
ho ta được trở nên khiêm phượng, nhịn nhục hiền lành, 
mi lòng, bằng lòng chịu mọi sự gian nan, khốn khó, ấy là 


F hár h giá Chúa cứu thé gởi đến cho ta. 


— H. —;Ta phải làm dấu thánh giá những khi nào ? 

T. — Ta phải làm dấu thánh giá. a ) Trước khi ngủ — b) 

{hi mới thức dậy — c ) Trước khi doc kinh — d ) Khi toan 

àm việc gì, cùng kbi đã làm xong đoạn — e) Truóc khi 

làn ig bữa cùng khi đã dùng bữa đoạn — f ) Khi gặp phải 

th E" sự hiém ngbéo cùng khi bị chưởc ma qui cám dỗ — g ) 

khi vô ra nhà thờ — h ) Lúc liệt lào dọn sinh thì. 

= H. — Khi vào nhà thờ chấm nước thánh làm dấu thánh 
i rồi, thị phải làm gì nữa ? 
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T. — Phải bái gối mà thờ lay Chúa Ngôi Hai ngự trong 
phép Thánh Thè, hay là cúi đầu kinh bái ánh chuộc tội. 

H. — Váy thi làm sao cho biết khi nào phải bái gôr, khi 
nào phải cúi đầu mà thói ? 

T. - Như ta muốn biết có Chánh soải ngự tại dinh p 
thi häy coi trên nóc đỉnh, nếu có lá cờ tam sắc treo trên đó, 
ấy là đấu có ngài ngu tại dinh, cũng một lễ ấy, ta bước vào 
nhà thờ, ngó ngay lén bàn thờ chánh, nếu thấy có chong một 
ngọn đèn, thì ấy là dấu có ..hüa ngự trong nhà tam. Chúc ấy 


ta phải bái gối, bằng chẳng thì củi đầu kính ảnh chuộc tội là ` 


đủ. Thường thường các nhà thờ lớn, có thầy cả ở thường, 
thì có giữ Chúa trong nhà tạm đề cho bồn đạo đến kính 
viếng và đề đem cho kẻ liệt. 

À còn một đều cũng nên nhắc lại, là khi toan vào nhà 
thờ, phải bỏ guóc ngoài cữa, nhà trầu, thôi hút thuốc. Có lần 
gặp một hai bà già không chiu nhà trầu. Hỏi sao làm vậy, thì 
mấy bả thưa rằng : Hâm cha, chúng con đọc kinh thầm thi, 
nên ngậm lai đó ; trệu qua trệu lại cho ấm nóu, ra nhà thờ 
nhai tiếp bó uóng. 

A. — Vi sao khi vào nhà thờ phái bái gối chảo D. C. Giêsu 9 

T. — Vi chính B. C. Giêsu là chủ trong nhà thờ, cho nén 
phải bái gối kính chào Người trước hết. Có nhiều người-quên 
giữ lé phép ấy. Muốn kinh viếng eàu nguyện cùng Đức Bà, 
hay là Đấng thánh nào khác, như ông thánh Antón Padua, 
Bà thánh Térésa Hài đồng Giêsu, thì xắm xúi đi đến qui trước 
bàn thờ Đức Bà, hay là dáng thánh ấy, kính viếng cầu nguyện. 
Mà quên bái chào kính viếng chủ nhà trước đã. Khi ra nhà 
thờ cũng vậy, cũng phải trở lại ngay bàn thờ chánh bái qui 
kính chào từ giã chủ nhà, rồi mới di ra. 

H. — Bái gốt phải làm thề nào cho trùng phép ? 

T. — Cách bái nầy, thì hiều về sự bái một gối mà thôi, 


nghĩa là chon hữu bẻ xắp hai lại, đầu gối phải hạ xuống chấm - 
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đất. Còn chon tá cũng bẻ xáp hai, song đầu gối dưa thẳng ra 
trước, gót chơn tả khép lại gần đầu gối chơn hữu, thần mình 
phải cho ngay thẳng, mặt ngó ngay nhà tạm. 

Khi làm phép lành Minh Thánh Chúa, hoặc với chén 
Cibôriô, hoặc với hào quang, khi đề Mình Thánh Chúa ra 
ngoài đặt trên nhà tạm cå ngày, cả buồi, hoặc khi làm lễ, từ 
lúc deng Mình Thánh Chúa rồi cho đến khi thầy cá tráng 
chén, hay là cho đến khi cho bón đạo rước lễ rồi, đóng cữa 
nhà tam lại, thì phải bái hai gói, nghĩa là : hai chon hữu và 
tả phải bẻ xắp bai lại, hai đầu gối hạ xuống chấm đất, củi cả 
thân minh thờ lav, đầu trán củi xuống cho thiệt sâu. 

H. — Đang khi bái gói làm vág thi có ý nào ? 

T. — Phải có mấy ý nầy 1° Thờ lay Đúc Chúa Giêsu là 
Đức Chúa Trời thật, ngự trong Thánh Thẻ một cách mầu 
nhiệm cả gồm hai tính. 20 Đề làm chứng ta tin thật có Đức 
Chúa Trời Ngôi thứ Hai ngự trong phép Thánh Thé. Ze Đề 
làm chứng ta thật lòng kính mến Đức Chúa Trời ; vì sự cung 
kính bề ngoài là dấu tỏ lòng yêu mến thật ở trong. 40 Đề tỏ 
đức khiêm nhượng, vì khi bái quì như vậy, thì ta nhìn mình 
là loài thọ sinh hư không, trước mặt Đấng dà tạo sinh nên 
minh. De Bé đền tội lập công, vì sự bái qui cũng là một việc 
có công, vì phải chịu khó mà làm cho đúng phép. 6: Đề phạt 
tạ Chüa vì những đều vó lé chính ta đã làm, hay là kẻ khác, 
hoặc có đạo, hoặc kẻ ngoại, hoặc lac đạo, rói đạo đã làm 
trong nhà thờ, hay là đã phạm đến phép Thánh Thé cách 
nào. 7» Đề tỏ ra ta có lòng manh mé can dám không mắc 
eğ hô ngươi xưng Chúa ra trước mặt kể khác. 8° Đề vung 
lời Hội thánh day ta phải ; it lễ phép ấy trong nhà thờ mà 
đối đãi cùng Chúa ngôi Hai, ngự trong Thánh Thé bí tích. 
9° Đề làm gương tốt cho kê khác học đòi bắt chước. 10: Đề 
giục lòng kê ngoại, người lạc đạo, rồi đạo, mến phục tin 
tưởng các đều mầu nhiệm trong đạo thánh ia. KË ra đây 
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một tích làm chứng đều ấy : Cha sở kia có thói quen mỗi 


chiều tối, đến trước nhà tam đọc một kinh sốt sáng kính thờ 
Đức Chúa Giêsu ngự trong phép Thánh Thê, và khi thấy 
mọi người ra khói nhà thờ rồi, thì người sấp mình xuống 
trước bàn thờ, và hôn ?đất cách khiêm nhượng. Một buói 
chiều tối kia, vừa làm việc đạo đức ấy xong, thì người chồi 
đậy, bông chúc chợt thấy một người ở nơi tòa giải tội đi ra 
và đến cùng người, cha sở ấy bỡ ngở hỏi rằng : ô hay, giờ 
nầy ai nấy đều ra khỏi nhà thờ, mà bà còn ở đây làm gì ? 
Bà ta đáp lại : « Trình cha, xin cha tha lỗi cho con, con là 
người theo đạo tin lành. Sóm mai này con đã nghe cha 
giảng, những lễ cha nói làm cho con cảm động. Song còn 
một đều khiến trí khôn con bát nghi ngờ. 

Con tự hỏi mình rằng : Thầy cả nầy đã giẳng dạy như 
thế, mà không biết người có làm như đã nói chăng ? Rồi 
muốn cho hết nghi ngờ, con ần mình sau tòa giải tội, có ý 
xem cách cha ăn ở. Thấy cha tỏ đức tin, tỏ lòng kính mến 
phép Thánh Thé dường ấy, thì sự nghi ngờ của con đã biến 
đi mất. Bây giờ con tin lời cha, và tín hết các đều mầu 
nhiệm trong đạo thánh Đức Chúa Trời, » 

Vậy con nhà giáo hữu khi vào nhà thờ, chớ khá ngoi 
liền, phải quì gối xuống một ít phút, và than thở mấy lời 
nầy : Tôi kinh lay và khong khen phép bí tích rất trọng là 
phép Mình Thánh Máu Thánh Đức Chúa Giêsu ngự thật 
trên bàn thờ. — Lạy Đức Chúa Giêsu là Chúa tôi, tôi thờ 
lạy Chúa dang ngự trong phép Thánh Thé trước mặt tôi. — 
Tôi xinjngợi khen cám ơn và thờ lạy phép Thánh Thề cực 
trọng Chúa mọi giây phúi. 

Ay là phép lịch sự ở nơi nhà thờ, ta phai giữ mà đối 
đãi với Chúa, 

Œ chốn triều môn, ở nơi dinh thự, trước mặt vua quan, 
có nhiều lễ nghỉ rất phiền phức, mà người ta bất luận là 
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thần dân trong nước, hay là pgười ngoai quốc đều phải giữ. 
__ Phương chi ở nơi tôn nghiêm, như nhà thờ, là đền Vua cả | 
= trời đất, càng phải có những lễ phép riêng, mà mọi người, | 
— ai ai vào đó, đều phải giữ. Dầu Đức Chúa Trời kbóng đặt 
quan quân, đề bắt ta giữ lễ phép với Chúa, một cách nghiêm À 
| khác như các vua chúa phần đời, song ta cũng phái ở lịch | 
| sự với Chúa hon. Song thường thấy trong giáo hữu, nhiều 
|. kể khinh thường những lễ phép phải giữ trước mặt Chúa 
| trong nhà thờ. Ho cir chi một cách ngang tàng, đúng ngồi, 
| - qui, một cách tự thị. Trước mặt người thé gian, họ không 
Í dám làm như thế. | 
Đoan thứ ba 
| | Về phép rửa tội | 
| H. — Chỗ näy phản biệt ra đề chi, và có hinh ông nào xối l 
nước tắm cho ông nào d6 ? 

T. -- Đây là chỗ phân biệt riêng ra gọi là ao bay là 
giếng rửa tội. Đề gần cữa cho tiện việc, vì kj lm phép rửa 
tội, thì trước hết đứng ngoài cữa, rồi mới dác vô. Còn hai 
hình nói đó, là hinh óng thánh Gioan Baotixita, làm phép 
rửa cho bức Chúa Giêsu. Ñy là một có tích nhắc lại Đúc 
Chúa Giêsu dà lập phép rửa tó', khi Người dạy ông thánh 
t. Gioan Baotixita làm phép rửa cho Người. Thuó Đúc Chua 

H Giêsu dáng 3U uoi, Người đến nơi sóng Giudong mà dạy 

ông thánh Gioan BaoUxita làun phép rửa cho Người Khi 
làm phép rửa đoạn, các từng trời mở ra, Đức Chúa Thánh 
Thần lấy hình chim bò câu đồ xuống trên Người, và có tiéng 
Đức Chúa Cha bởi trời phán rằng : Này là con Tao rất yêu 
dấu và đẹp lòng Tao mọi đàng. Đức Chúa Thánh Thần ngự 
xuống trên nước sóng Giudong, và Đức Chúa Giésu đã xuống 
sông ấy, cho óng thánh Gioan Baotixita làm phép rửa cho, 
có ý làm cho nước nén vật xing đáng đề dùug mà rửa tội ta- 
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H. — P ép rửa tội là di'gi ? 

T. — Phép rửa tội là phép đứng đầu trong các phép bí 
ticb, vi bồn đạo chịu phép ấy trước các phép khác, cbo nên 
quer goi phép rửa tội là cữa các phép khác, bỡi vi có chịu 


phép rửa lội rồi, thì mới chịu được các phép khác ` vậy ` 


phép rửa tội là phép bí tích Đức Chúa Giêsu đã lập cho 
người ta sinh lai phần linh hồn ; và nên con Đức Chúa Trời 
cùng con Hội thánh, bởi sự lấy nước rửa bề ngoài và đọc 
lời Đức Chúa Giêsu đã truyền. Ba đều eho đặng thành phép 
bí tích có đủ trong phép rửa tội. 1° dấu bề ngoài là nước. 
2° dấu ấy chỉ và sinh ơn như lời Đức Chúa Giêsu phán 
rằng : « Nisi quis,renatus fuerit ex aqua et spiritu Sancto, 
non potest introire in regnum Dei ». Nếu ai chẳng sinh ra 
lại bởi nước và bởi Đức Chúa Thánh Thần thì chẳng duoc 
lên thiên đàng. 3° Đức Chúa Giêsu đã lập phép ấy cho có 
vững bền luôn trong Hội thánh : Euntes docete omnes gen- 
tes, baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus San- 
cti, v. v. Bay hãy di mà day dỗ các dân ngoại, và làm phép 
rửa tội cho nó, Nhơn danh Cha và Con và Thánh Thần, 

H. -- Chiu phép rửa tội dáng những ích nào ? 

T.— Phép rửa tội làm cho người ta đặng những ích 
trọng nầy : 1° Đặng ơn nghĩa thánh thứ nhứt ( gratia sancti- 
ficans ) Đức Chúa Trời phú vào linh hồn kể chịu phép 
ấy, cho nên con nit con tré chưa đến tuói khôn, chịu phép 
rửa tội, thì đặng khỏi tội tồ tông truyền ; người lớn, kẻ đã 
đến tuoi khôn rồi, chịu phép ấy nên, thì chẳng những là 
được khỏi tội tồ tông truyền, mà lại cũng được khói các tội 
riêng kẻ ấy đã pham từ khi có trí khôn cho đến khi chịu 
phép rửa tội. 2* Phép rửa tội cũng tha hết các hình phạt đã 
đáng chịu vì tội, hoặc bình phạt đời đời trong hỏa ngục, 
hoặc hình phạt tạm trong luyện ngục, hay là ở thế gian nầy. 


Wh. 4 


1° Chiu cho thành phép, thì phải có lòng ưng muốn, 3° Chịu 


Bói đó cho nên, người lớn chịu phép rửa tội nên, mà chết 
khi chưa phạm tội gì khác, thì đặng lên thiên đàng tức thì, 
chẳng khác chi như con nít con trẻ chết khi mới chịu phép 
rửa tội. Nhơn vì sự ấy người lớn chịu phép rửa tội, thì 
chẳng buộc phải làm việc đền tội, như kê di xưng tội. 
3° Phép rửa tội in dấu thiêng liêng trong linh hồn kẻ chịu 
phép ấy, làm cho kẻ chịu phép ấy thuộc về Đức Chúa Trời 
cách riêng, và phân biệt kẻ ấy ra cho khỏi kẻ chưa chịu phép 
ấy. Dấu ấy chẳng hề mất bao giờ, đầu kể ấy bó đạo, thì cũng 
còn giữ dấu ấy trong linh hồn cho đến đời đời. 4 Phép rửa 
lội cũng ban ơn riêng ( gratia sacramentalis ) cho kê chịu 
phép ấy quyền ( droit ) đòi Đức Chúa Trời ban các ơn cần 
cho dáng giữ nghĩa cùng Chúa vë sau. 

Song ai nấy phải biết đều nầy là : Phép rửa tội tha tội 
tò tông truyền ; tha tội mình làm trước khi chịu phép rửa 
tội, tha hết các phầu phạt ta đáng chịu vì tội riêng mình 
làm, tha phần phạt đời san vô cùng ta đáng chịu vì tội tồ 
lông truyền ; song chẳng làm cho ta khỏi những sự khốn 
khó bói tội tô tông truyền mà ra : nhu sự tối tăm trong tri 
khôn, tính mê hướng chìu về sự tội, phần xác mắc phải bịnh 
kia tật nọ, phải chịu khỏ làm ăn và phải chết. Nhiều người 
ngoại tưởng trở lại đạo, chịu phép rửa tội rồi, thì khỏi các 
sự ấy, nên khi thấy mình bị chước cắm đỗ càng mạnh hơn 
true, thấy lòng thú năng chống chỏi lòng thần, năng giục 
phạm tội, thấy mình đau đớn mắc phải binh kia tật nọ, thì 
phàn nàn nän ni, có kể xin nghỉ đạo nữa, ấy là vì tại không 
hiều ró mấy đều mới nói trên đây. 

H. — Cho dáng chịu phép rửa tội cho thành phép, và cho 
nên thì phải làm thề nào ? 
T. — Đây có ý nói về người lớn muốn chju phép rửa lội : 
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cho nén thi phải có dà ba điều này : điều thứ nhứt, phái tín 
ba sự mầu nhiệm cả trong đạo: a ) tin có một Đức Chúa 
Trời là dáng trên hết mọi sự, hay thưởng kẻ lành trên thiên 
dàng, phạt kẻ dir trong hoà ngục vô cùng ; b ) tin Đức Chúa 


Trời có ba ngôi, ngôi thử nhứt là Cha, ngôi thứ hai là Con, ` 3 


ngôi thứ ba là Đức Chúa Thánh Thần, c ) tin ngôi thứ hai là 
Đức Chúa Con đã ra đời làm người, chịu nạn chịu chết mà 
chuộc tội cho thiên ha. Máy đều nầy có trong kinh tin... 


Trong lúc cần kíp, ( người lớn đau đớn liệt lào muốn trở 
lai đạo ) biết bấy nhiêu đều ấy thì đã đủ. Song nếu không 
phải lúc cần kíp thì phải học thêm cho thuộc biết những sự 
sau này : là cac phép bí tích, nhứt là ba phép cần kíp hơn. 
Paép rửa tội, phép Mình Thánh Chúa, phép giải tội — Mười 
điều rau Bire Chúa Trời, sáu điều rắn Hội thánh, kinh lay 
Cha, kinh tin kinh, ba kinh Jay Chúa tôi. 


Điều thứ hai : Phải có lòng án năn tội, ít nita là cách 
chẳng trọn. 


Biên thứ ba : Nếu có pham phép công bình, thì phải lo 
đền bôi trả eua. 


H. — Phép rửa tội có phái là phép rất cần kip cho đặng rỗi 
Linh hồn chứng ? 

T. — Là phép rất cần kíp eho dáng rỗi linh hồn, cho 
đặng lên thiên đàng, lãnh phần gia nghiệp của Cha cả là 
Đức Chúa Trời, cho nên đầu con nit mới sinh mặc lòng, chỉ 
mắc tội tô tông truyền mà thôi, nêu chết khi chưa chịu phép 
rửa tội thì không được rỗi linh hồn, không đặng lên thiên. 
dàng. ăn phần gia tài của Cha cả là Đức Chúa frói dành đề. 
cho các con cái Người. Hé làm con mới dáng án phần gia tài, 
mà kế chưa chịu phép rửa tội, thì không phải là con của 
Đức Chúa Trời, bèn là con ma qui, con ngãi nộ. 


NETT 3á; 


Böi phép rửa tội rất cần kíp dường ấy, nên Chua lung 
lành lân mẫn nhơn từ, chẳng dạy dùng vật gl quí giá, khó 
kiếm cho đặng làm phép ấy, chỉ dạy dùng nước lã, là vật rất 
thường rất hèn, dé liếm, đâu có người ta ở, thì dé có nước. 

Cüng vì một lẽ rất cần kíp, cho nén các phép bí tích khác 
chỉ có một đăng làm thầy cả được làm mà thôi. Bằng về 
phép rửa tội trong khi gấp rúc thế ngặt, thì ai ai cũng làm 
được hết, bất luận dën ông hay là-đờn bà, kể có dao hay là 
người ngoại. Bỡi đó cho nên buộc kể làm cha mẹ phải liệu 
cho con cái mình chịu phép rửa tội cho kíp, chớ khá giản ra 
lầu ngày. Vì con trẻ mới sinh ra thì non nót yếu lắm, nến 
giản ra lâu ngày, thì liều mình cho nó chết không được chju 
phép rửa tội, thề ấy nó phải hóng mát phước thanh nhàn 
trên thiên đàng, tội nghiệp cho nó là dường nào ! 

H. — Cái tiếng cho kíp phải hu thề nào ? 

T. — Theo thói quen trong địa phận nầy, con nít sinh 
ra được ba ngày, thì bồng đến nhà thờ, cho nó chju phép 
rửa lội, song nến sớm hơn, thì eàng hay, hoặc hai ngày, 
hoặc một ngày cũng được, nếu đề trễ quá tám ngày, thì cha 
mẹ không khói mắc tội trong, bỡi trễ nải trong việc rất can 
hệ. Ít người hiều biết việc trọng nầy. 

H. — Nếu váy, khi chẳng có thế chin phép rửa tội được, 
thì chẳng còn cách nào khác cho được rỗi linh hồn sao ? 


T. — Đã nói rằng : Phép rửa tội rất cần cho đặng rỗi 
linh hồn, song khi ai không có thế chju phép rửa tội bằng 
nước được, thì còn hai cách khác thế lai, là phép rửa tôi 
bằng máu, và phép rửa tội bằng lửa. 

1° Phép rửa tội bằng máu là khi người ta chịu chết vì 
đạo, bị ké khác giết vì lòng ghét đạo. Những k^ chịu chất vì 
đạo làm vậy, boặc đã đến tubi khôn, boặc chưa thì được 
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khỏi các tội và các hình phạt, cho nên chết rồi được lên 
thiên dàng thẳng rằng tức thì ; cho kẻ đã đến tuói khôn, thì 
phải có sự ưng lòng chịu chết vì đạo, và cũng phải có lòng 
ăn nắn tội trước. 


2: Phép rửa tội bằng lửa, là khi kể đến tuói khôn, muốn 
chịu phép rửa tội, nà mắc thế ngặt chịu không đặng, thì 
trước khi chết phải giục lòng ăn nắn tội cách trọn, phái có 
lờng kính mến Chüa cách trọn, hết lòng, hết sức, trên hết 
mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành, như vậy thì cũng 
dáng khói tội, cùng dáng rỗi linh bồn. Ấy là hai cách thế 
lại phép rửa tội bằng nước, song hai cách ấy không phải 
là phép bí tích thật, không in dấu thiêng liêng vào linh hồn 
như phép rửa tội bằng nước. 

H. — Ai dáng làm phép rửa tội ? 


T. — Các Giám muc, linh mục dáng quờn chính làm mà 
thỏi ; đó là khi rửa tội trọng thề làm đủ các phép ; song khi 
thế gấp, thì mọi người đờn ông đờn bà, già trẻ, kế có đạo, 
lạc đạo, rối đạo, kể ngoai cüng làm được, miễn là có ý làm 
và giữ mọi đều như Hội thánh truyền, đó là rửa tội cần kíp, 
rửa tội cách đơn. 


Trong lúc cần kíp gấp rúe, nghĩa là khi có boặc con nit, 
hoặc người lớn gần chết, thì chẳng những là được rửa lội, 
mà lại đức yêu người buộc phải làm phép rửa tội cho những 
kẻ ấy, hầu cứu lấy linh hồn nó. Biết cách làm, mà không 
làm đề cho những kể ấy chết hụt, không được chịu phép 
rửa tội, thì không khỏi tội trọng. 

Vốn cha mẹ không được làm phép rửa tội cho con cái 
mình, trừ ra khi có lé sy con mình chết gấp, và chẳng có ai 
săn đó biết mà làm phép rửa tội cho nó, thì chúc ấy cha mẹ 
mới nên làm và phải làm cho nó, 
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Đã nói rằng : mọi người đặng làm phép rửa tội cách đơn 
trong lúc cần kíp gấp rúc, vậy thì các cha bồn sở, khi dạy 
sách phần cho con chiên bón đạo, cũng nên chi, nên tập cho 
ai nấy được biết cách rửa tội cho chắc chán, nhứt là chức 
việc họ, thầy thuốc, các kể giúp việc sanh đẻ, hầu có thề rửa 
tội được trong lúc cần kíp. 


H. — Ai dáng chịu phép rửa tội ? 


T. — Hết thảy mọi người sinh ra trong thé gian näy, là 
eon cháu bỡi Adong, Evà mà sinh ra, thì đều chju được phép 
rửa tội, miễn là còn sống và chưa chịu phép ấy. Vì vậy các 
con trẻ nhà có đạo mới sinh ra, và các kẻ điên từ thuở bé, 
thì đều chịu đặng phép rửa tội. Dầu cha mẹ rối vợ, rối chồng, 
nguội lạnh trễ nải, bó kinh bỏ lễ, bó mùa Phuc-sinh v. v. 
xem ra không còn giữ đi gì nữa về việc đạo, thì cũng phải 
rửa tội eho con cái những cha mẹ thê ấy, nhứt là khi họ xin. 

H. — Có nên rửa tội cho con nit kẻ ngoai chăng ? 

T. — Nếu gáp con nít kể ngoại chưa đến tuôi khôn mắc 
phải bịnh nặng, mười phần kề chết hết mười thì phải rửa tội 
cho nó, nếu cha me nó bằng lòng ; khi cha mẹ nó từ chối, 
không ung cho mình rửa tội cho con nó, tbi mình liệu thế 
rửa tội thầm lén cho nó, hay là tìm cách khôn khéo mà rửa 
tội cho nó. Boa tội rồi, máy con trẻ ấy chết đi, thì càng bay, 
song nếu nó khoẻ lại, sống đến tuôi khôn, thì kẻ đã rủa tội 
cho nó phải tùy sức, lo liệu cho nó được học hành kinh phần 
đạo lý, hầu giữ đạo cho nên. Cũng gặp nhiều khi, người ngoại 
dị đoan, con họ không liệt nặng, song hay đau, coi bộ róm 
roi ốm o xanh xao, họ đồ cho là đau ma đau yêu, có kẻ sinh 
con păm ba đứa rồi, mà chết hết, nuôi không dáng đứa nào, 
thì họ đồ cho là con sát, con ranh con lộn, chừng sinh được 
đứa khắc, mau mau đem xin cha thầy riri tội, hoặc họ cậy 
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người có dao bảo lãnh làm con nuôi, dem ra niát cha thầy 
xin rửa tội, và cũng hứa, sau khôn lớn ho cho án học giữ 
đạo. Trong mấy khi như vậy, cha bón sở phải cứ theo lẽ khôn 
ngoan mà định liện. Vì rửa tội rồi, họ giữ con họ lại trong 
nhà họ nuôi, thé nào nó cüng nhiềm lấy những phong tục 
cốt cách, những thói phép dj đoan, đối trá như ông bà cha 
mẹ nó, và không mấy khi họ lo tới chuyện giữ đạo. 


Một đều nên đề ý, là giả như có cha mẹ ngoại, cho con 
họ cho người có đạo, có kể cho không, có kể ra như bán con, 
vì họ cho rồi xin ít nhiều, năm bảy đồng, một đôi chục. Ho 
cũng làm giấy cho đứt làm eon nuôi, quá phòng tử v. v... Cách 
đó sau cha me đứa nhỏ, hoặc bà con thân tóc đứa nhỏ muốn 
bắt lại ehirng nào cũng dáng. Có một cách nầy là hay hơn 
hết. Bit họ làm giấy mượn mình số tiền họ xin đó, và cho 
mình nuôi giùm đứa con của họ, vì họ nghèo, sinh dé ra, mẹ 


đau con đau không tiền uống thuốc, nuôi con không đặng, 
gài trong giấy mình nuôi con họ, thuốc men cơm cháo, áo 
quần, mỗi tháng năm sáu đồng. Như vậy sau họ có muốn bắt - 
con họ lại, mình chiếu giấy ra, họ phải trả đủ số tiền, họ 
mới bắt đắng, giả như mình nuói được nắm sáu nắm rồi, thì 
cũng kbó cho họ chạy cho ra số tiền mà chuộc đứa nhỏ lại. 


H. — Trẻ con người ta bó ngoài ranh ngoài bụi, thì có nên 
rửa lội cho nó chăng ? 

T. — Nếu không có bằng cớ chác chắn tô ra con tré đã 
chịu phép rửa tội rồi, thi phải rửa cho nó ; nếu có lé mạnh 
tô ra nó chưa chịu phép rửa tội, thì phái rửa tội cho nó cách 
bồ nghi: Nếu mày chưa chịu phép rửa tội, thì tao rửa máy v. v. 

H. — Người nữ sinh ra hình quải dị, thì có phải rửa lệi 
cho hinh ấu chăng ? 

T. — BẤt ky giống gì sống sinh ra bởi người nữ, đầu 
không chó! gì giống hình người ta, thi cñng phải rửa tội cho 
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nó ít nữa là cách hồ nghi : nếu mầy phái là người ta, thì tao 
rửa mày v. v. 

Nếu hinh quái dị ấy giống hinh người ta, song không ró 
là một người hay là nhiều người, thì phải rửa tội một đầu 
như thường, lấy nước lã xối trên một đầu và đọc rằng : Tao 
rửa mầy, nhơn danh Cha v. v. 


Còn đầu kia, thì rửa tội hồ nghỉ : cũng xối nước, song 
phải thêm rằng : Nếu máy chưa chịu phép rửa lội, thì tao 


rửa mầy v. v. 


H. — Trong sách phán dia phán nầu, có câu hỏi : khì giói 
nước trên đầu chẳng dáng, thì phái làm thề nào, phải hiền 
câu ãy làm sao ? 

T. — Câu ấy có ý nói vé người nữ, khi sinh con, mà trục 
trặc, con không ra khói minh mẹ, chúc ấy nếu có lẽ dem 
nước vào đến mình con trẻ, bất luận nơi nào, thì phải rửa 
tội cho nó, sau nếu có sinh ra dáng mà còu sống, thì phải 
rửa tội lại cách hồ nghi : Nếu mày chịu phép rửa tội không 
thành, thì tao rửa mầy, nhơn danh Cha v. v. 


Nếu cái đầu con trẻ ra khỏi mình mẹ, thì xối nước trên 
đầu mà rửa tội như thường, sau có sinb ra dáng, thì chẳng 
cần rửa tội lai. 


Nếu phần nào khác, như tay chơn, ra khỏi mình mẹ, thì 
phải xối nước trên phần ấy mà rửa tội cách hồ nghi : Nếu 
mầy chịu mà thành phép, thì tao rửa mầy v. v... Sau có sanh 
ra dáng, thì phải rửa tội lại cách hồ nghi : Nếu mày chịu 
phép rửa tội thông thành, thì tao rửa mày v. v. 

Khi mẹ chết rồi, có thầy thuốc từng trải quen việc sẵn đó, 


thì buộc thầy thuốc phải mó mẹ, dem con ra mà rửa tội cho 
nó. 
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; Nếu tré còn sóng, thi rửa tội như thường ; nếu hồ nghi 
không biết chết sống, thì rửa cách hồ nghi : Nếu mầy còn 
sống thì tao rửa mày v. v. 

Khi mẹ sinb con không dáng, cần kíp phải mồ, thì mới 
trông cứu đặng con, thì không buộc được p me phải 
báng lóng chiu mó. 

H. — Khi rủi sầu thai thi phải tính làm sao ? 

T. -- Nếu rủi sầy thai, dầu thai chua thành hinh thi cũng 
phải rửa tội cho kíp. Nếu chắc thai còn sống, thi phải rửa 
tội như thường, nếu hồ nghi không biết sống chết, thì rửa 
tội cách hồ nghi : Nếu máy còn sống, thì tao rửa mày v. v. 

Nếu thai có bọc, thì phải xé cái bọc ấy ra, rồi mới rửa tội. 

Rửa tội eho mấy thai sầy mà chua thành hình, thì cách 
nầy tiện hơn hất, là : thả cái thai vào chậu nước, dang khi 

đó doe lời như mới nói trong câu trên dày. 

H. — Phải rửa tội làm sao ? 

T. — Trước hết kẻ toan làm phép rửa tội, phải có ý làm 
phép ấy như Hói-thánh quen làm, đoạn lấy nước lã giội trên 
đầu kå chịu phép ấy, và cũng một trật ấy đọc lời nầy rằng : 
Tao rửa mầy nhơn danh Cha và Con và Thánh Thần, 

Chính nước thầy cà phải dùng mà làm phép rửa tội 
trọng thê, là nước thầy cả đã làm phép cách riêng, có pha 
đầu thánh vào. Còn khi rửa tội gấp rúc, thì phải dùng nước 
lä thườaz, chẳng đượs dàng nue thầy cå dà làm phép cách 
riêng, và cũng chẳng được dùng nước thánh đề ráy ngày 
Chúa nhựt, 

Đã nói rằng : Nước là, nghĩa là nước thường, nước tự 
nhiên người ta quen dùng mà rửa ráy, tắm giặt như nước 
mach, nước suối, nước giếng, nước sông, nước hồ, nước 

biên, nướ› dim, nit sao, nướe mưa, nước sương, nước bil 
tiyết hay là bởi mưa dá tan ra. 
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Nếu dùng các thứ long, cbay giống như nước ( ví du : 
nước miếng, máu, sữa, rượu, dầu mỡ, nước trong trái dừa, 
nước ép lấy ra trong những bông những trái ) mà làm phép 
rửa tội, tbi không thành phép. 


Khi cần kíp gấp rúc quá, không kịp kiếm nước lã tự 
| + nhiên, tốt, trong sạch, thì dùng đỡ nước chè lợt lợt, nước 
| bởi muối chảy ra, nước bùn, mà rửa tôi hồ nghi cách này : 
Nếu dùng nước nầy mà thành phép, thì tao rửa mầy nhơn 
danh Cha và Con và Thánh Thần, sau kiếm được nước 
A khác, và kê chịu phép rửa tội chưa chết, thi phải rửa tôi lại 
^ cách hồ nghi rằng : Nếu mày chịu phép rửa tội chưa ibành, 
| thi tao rửa mày v. v. 
| $ Đức Chúa Giêsu đã truyền định phải lấy nước !à mà làm 

___ phép rửa tội vi ba lé nầy : a ) vì phép rửa tội là phép rất cần 
| kip cho hết moi người ; mà nước là là giống thường, dễ gặp 
f- dé kiếm, khắp mọi nơi đều có. 

b ) Vì nước người ta quen dùng mà rửa cho sach mọi sự 
do nhớp, cho nên nước là dấu bề ngoài rất ám hap chỉ tô ơn 
thiêng liêng bề trong phép rửa tội làm che kẻ chịu phép ấy 
được sạch mọi tội trong linh hồn. 


c ) Vì nước làm cho xác được đã khát mát mẻ, cũng chi 
|. ơn phép rửa tội làm cho linh hồn khoái lac, cùng giảm bớt 
| tính mé xác thit. 


i | Đã nói rằng : giói nước trên đầu, nén pbải lo cho nước 
chẩy ướt tới da đầu, bằng nước chảy ngoài tóc, thì không 

|. thành phép. Bởi đó nếu có rửa tội cho người lớn, tóc nhiều 
| quá, rëm quá bay là rửa tội cho con nit, mà đầu nó có thoa 
xức dầu phong, dầu gió, hoặc vật chỉ khác, thì hãy xối nước 


trên trắn mà rửa, như vậy dễ hơn và chắc ý hơn, 
Phải liệu cho nước chảy, thì mới gọi là rửa. Nếu thấm 
chút nước vào bông vào vài, mà thoa mà xúc, thì không 
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thành phép, bỡi đó khi rửa tội cho con tre kể ngoại gần chết, 
mà mình rửa tội lén, bay là rửa tội trước mắt cha mẹ nó, 
mà không dám cho cha mẹ né biết việc mình làm, mình giả 
bộ như làm thuốc cho con trẻ, thì phải nặn, phải bóp, phải 
vắt cho nước trong vải trong bông chảy xuống có giọt ít 
nhiều trên da đần da trắn nó, và đang khi vắt cho nước 
cháy, thì đọc thầm cho chính đính từ tiếng : Tao rửa máy 
nhơn danh Cha v. v. 


Đã nói rằng : giội nước trên đầu và cũng một trật ấy đọc 
lời rửa tội: Tao rửa máy nhon danh Cha và Con và Thánh 
Thần. Ấy là hai việc khác nhau : a ) một là việc tay cầm 
nước mà xối ; b ) hai là việc miệng đọc lời ; hai việc ấy phải 
hiệp làm một với nhau, thì mới thành phép. Bói đó cho nén 
chính kë rửa tội phải vừa đồ nước vùa doc lòi, nCu một 
người xối nước, một người nữa đọc lời, thì không thành 
phép, vì chúc ấy mấy tiếng : Tao rửa máy không còn đúng 
nghĩa nữa, phải nói rằng : nó rửa mầy thì mới đúng, song 
nói vậy, thì sái lời rửa tội ( forma ). Lại nếu xối nước trước, 
rồi mới đọc lời san, bay là đọc lời trước, rồi mới xối nước 
sau, thì cũng không thành phép : vì việc rửa và việc đọc lời 
chẳng có hiệp làm môt với nhau. Lai nữa giả 1 hu cé rte 
chầu nhưng, hay là con trẻ kể ngoại chưa tới tuói khôn, rủi 
lọt sông, té giếng, một người đứng trên bờ, trên miệng giếng, 
thấy vậy đọc lời rửa tội : Tao rửa máy nhon danh Cha và 
Con và Thánh Thần, thì có thành phép không? Không thành 
phép chút nào, vì khi ấy có một việc đọc lời mà thôi, thiếu 
việc xối nước rửa. 


Hội thánh dạy phải xối nước ba lần ba hình thánh giá, 
một hình thánh giá chỗ tiếng nhơn danh Cha ; một hình chỗ 
tiếng và Con ; một hình chỗ tiếng và Thánh Thần. Ai làm 
được như vậy thì tốt, bằng sợ làm như vậy sinh lính quinh, 
'ôn lao, doc lời rửa tội không trúng, chỉ xối luôn, xối tut 
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d i tren môt cái, không có làin hinh thánh giá, thì cüng thành 


| phép. 


H. — Lời doc mà làm Iphép rửa tội, đọc sái một hai tiếng, 
hay là đồi một hai tiếng, thì sao ? 
. T. — Boc lời làm phép rửa tội bằng thứ tiếng nào mặc 
lòng : tiếng Tây, tiếng Tàu, tiếng Xiêm, Liếng Mén, tiếng An- 
nam v. v. thì lời ấy phải chỉ đủ nắm điều nầy, mới thành 


{| phép:I: kể làm, 2: việc kể ấy làm, 3- kẻ chịu, 4: một tính 


Đức Chúa Trời, 5: tên Ba Ngôi. 

Vậy bây giờ ta cứ theo lời đọc mà làm phép rửa tội bằng 
tiếng Annam : Tao rửa máy nhơn dann Cha và Con và 
Thánh Thần. 

Ta cứ mấy lời đó mà luận cho biết tiếng nào thiệt cần 
cho thành phép, không nên đồi bỏ. 

1: Tiếng : Tao cần kíp, đề chỉ kẻ làm, bó đi thì không 
thành phép, song giả như một đứa nho rửa tội cho một ông 
già, đọc rằng : Tôi rửa thì cũng đặng. 

=> J Tiếng : Rửa chỉ việc làm, cần hẳn, bó thì không thành 
phép, song nếu có dùng liếng khác cũng có một nghĩa, thì 
cũng còn thành phép. 


- 3 Tiếng : Máy chỉ kể chịu, cần hẳn cho thành phép, 
song có đồi tiếng khác, mà cüng còn hiều đặng kê ấy, nhu 
Tao rửa bậu, Tao rửa Phéró nầy, thì cũng thành phép. 

Hoăc.có đồi cả hai tiếng : Tao — Mầy, dùng hai tiếng 
khác cũng hiều dáng kể làm và kể chịu, thì cüng thành phép. 
Ví dụ : Cháu rửa ông, — Tôi rửa bác. 


. #' Tiếng Nhơn danh cần hàn dé chỉ Đức Chúa Trời có 
một tính, nên phải nói tiếng Nhơn danh một lần mà thôi, 


| - đừng nói lặp lại ba làn: Nhơn danh Cha, nhơn dạnh Con, 


phon danh Thánh thần, 


So. er 


5: Tiếng : Cha và Con và Thánh thần cần han, de chỉ 
B ngôi Đúc Chúa Trời khác nhau, phân biệt nhau. Phải nói 
ra cho đủ hai cái tiếng và. Nếu bỏ hết cả hai, hay là bó một, 

thì cüng e không thành phép. Cũng đừng đồi mà nói rằng : 

Nhơn danh Đức Chúa Giêsu Kirixitô, hay là : nhơn danh 

Chúa Ba ngôi, hay là nhơn danh Đức Bà Maria đồng trinh. 

Cũng đừng thêm Amen, song giả như vì quen miệng mà có 

đọc rằng : Tao rửa mầy nhơn danh Cha và Con và Thánh 

thần Amen, thì cũng thành phép. 


Cắt nghĩa ra cho đành rành tô rõ đủ đều đủ chuyện, 
song con nhà có đạo, bất luận nam phụ liio ấu, năng tập làm 
phép rửa tội. — Bấy nhiêu đó, thì chẳng khó gì, song bởi 
không tập cho quen cho thuộc cách làm, chừng đụng việc - 
bối rối lính quinh, tay run rầy, xối nước không trúng cách, f 
miệng lập cập đọc lấp däp só sết tiếng dáng tiếng mất, như 3 
vậy không thành phép, uóng oan linh hồn kẻ chịu biétlà 
đường nào. 


H. — Vi sao phải chon người đỡ đầu cho kể chịu phép rửa 
tội ? 

T. — Đã lâu đời Hội thánh truyền dạy, khi rửa tội trong 
thê, thì phải lo cho có người đỡ đầu, quen gọi là vú bỏ. Hội 
thánh định vậy vì mấy ý nầy : h j 

|: — Cho kẻ dù dàn nén cha mẹ thiêng liêng nhận lãnh 
người mới chịu phép rửa tội làm con thiêng liêng, hầu lo 
dạy dỗ khuyên bảo, cho biết đàng thờ phượng Chúa, giữ đạo i i 
nén cho đến chết, nhứt là khi cha me nó đã mát, và chẳng | 
có ai xem sóc day dó nó. H 


2: — Cho kẻ đỡ đầu, đến sau được làm chứng kế minh 
đỡ đầu, đã có chịu phép rửa tội thật, trong khi mất sô rửa 
tội, hay là quên biên vào sồ rửa tội. 


H. - Phải có mẩu người đỡ đầu ? 
T. — Cứ phư thỏi quen nước nầy, thì hay lắm, là mội 
người nam đỡ đầu cho một nguói nem, một người nữ đỡ 
đầu cho một người nữ, như vậy nhằm ý trúng luật Hội thánh, 
khỏi lo nỗi bà con thiêng liêng sinh ngăn trở phép hôn phối. 

H. — Phép rửa lột sinh bà con thiêng liéng thề nào 3 

T. - a ) Người rửa tội mắc bà con thiêng liêng với kể 
chịu phép rửa tội. Hai người nầy mắc sự ngắn trở, ehiu phép 
hôn phối không thành. 

b)Người dë đầu mắc bà con thiêng liêng với người 

mình đỡ đầu. Nên hai người nầy cũng không làm bạn với 
nhau đặng. Trong nước Nam mình đây, khỏi lo về chuyện 
đó, vì nam đỡ đầu cho nam, nữ đỡ đầu cho nữ. 

H. — Cho được nén thật kê dë đầu, mắc bà con thiêng 
liêng thi cán phai có những đều nào ? 

T.—a)Kè đỡ đầu dà có chịu phép rửa tội rồi và đã 
đến tuói khôn. 

b ) Kė ấy ưng nhận việe đỡ đầu. 

c ) Chính kẻ chịu phép rửa tội đã chọn, bay là cha me 
kể ấy chon, hay là cha sở chỉ. 

d ) Trong lúc rửa tội, kẻ ấy phải bồng äm, m là đá đến 
mình kể chịu phép rửa tội — Nču ở xa, hay là mắc ngăn trở 
đến không dáng, mượn người khác đỡ dầu thế, thì cũng 
dáng, trong khi ấy kẻ đỡ đầu thế, không phải thiệt là cha me 
cầm đầu, nên không mắc bà con thiêng liêng, lại cũng phải 
nói cho rõ dáng thầy cả ghi vào sô rửa tội cả hai người ; 
người đỡ thiệt, và người đỡ thế. 

Đây xin nhắc đôi dtu: Kẻ làm cha mẹ, khi toan đem 
con tre đi chịu phép rửa tội, thì phải lo chọn ke đỡ đầu cho 
_sẵn, và phải cho kê ấy biết trước ngày nào giờ nào rửa tội, 
đặng kẻ ấy ứng trực cho sẵn sàng. Đừng đề đến khi gần làm 
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phép rửa tội, rbi chạy kiếm cậy mượn, gặp ai quo nấy. 
Lai vì ich lợi phần hồn cho con tré ngày sau, thì cha mẹ 
phải lo lựa kẻ đỡ đầu, đạo đức sốt sắng, có thề sau giúp con 
mình phần bồn phần xác. 

Chó khá vì lễ hèn xác thịt thế gian, chọn người nhiều 
xu nhiều lúi, cho dé bề kiếm chác ít nhiều trong những dip 
mừng lễ bồn mạng, mừng tuói nắm mới v. v. 

Về phần kẻ lãnh việc đỡ đầu, thì phái lo đến kịp giờ rửa 
tội, và phải thuộc biết các lời phải thưa, khi thầy cả hỏi; 
củng các việc phải làm mà giúp khi thầy cả làm phép rửa 
tội; nhiều người không biết thưa, không biết giúp gì hét, 
thầy cả hỏi gì, đứng tro mặt, coi mắc cỡ quá. 


Lai nita vì sự kính phép bi tích, khi toan bồng con tré ` 


đến chịu phép rửa tội, thì phái lau chùi nó cho sach sé, và 
nghèo cho mấy, thì cũng mua được nắm tấc vải tráng, may 
cho nó một áo bít bùng, rộng dài tir có đến chon, như kiều 


áo thun, phía trước ngực và phia sau lưng xẻ hai, tra dài, 


cho dễ mở, dà phành ra, khi thầy cà xức dän thánh nơi ngực 
và sau vai. 

Cũng xin nhớ rằng : eha me không nén đỡ đầu cho con, 
vợ chồng không nên đỡ đầu cho nhau ; ông bà, cô bác, anh 
chị đỡ đầu cho em cháu thì đặng. 

H. — Vi ủ nde phải chọn một tên thánh mà đặt cho ké 
chín phép rửa t6i ? 

T. — Có ý cho kể ấy được có một dáng thánh trên thiên 
đàng làm bồn mạng. làm quan thầy, đề phù hộ cầu bàu cho 
kể ấy cách riêng trước mä Chúa, và cho kể ấy dáng bắt 
chước gương nhơn đức thánh bồn mạng mình mà giữ đạo 
cho nên ; và lấy lòng sốt sắng mà xin Người cầu nguyện cho 
mình ơn no ơn kia. 

Có nhiều ké té quá, không biết thánh bồn mạng mình là 
ai. Cha mẹ phải biết phải nhớ tên thánh Bồn mạng của mỗi 
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D dứa con mình, Khi nó đến tubi khôn, nói lai cho nó biết, 


Ướe ao chớ gi trong mỗi nhà người có dao, kêu tên con eái 


-mình, thì cứ theo tên thánh bồn mạng mà kêu thì bay lắm : 


Vi dụ Phéró — Matta — Anna -- Giacóbé — v. v. 
Ai nấy bát luận nam nữ, tập cho có thói quen, mỗi khi 


— ký tên vào tập vở, sô sách, thì ký tên thánh di cáp với tên 


tộc, v. v. — Phêrô Nhơn — Annà Đức. 

Cha mẹ chẳng những là lo đặt tên thánh cho con, mà lại 
cũng phải lo chọn một tên riêng xứng đáng, ám hạp, có 
nghĩa lý, mà đặt cho con, đề làm tên tộc. Chọn lựa cho kỹ, 
đặt một lần rồi cứ đó mà kêu, nhiều người không liệu tính 
trước, đặt tên nọ tên kia cho con, bién vào sô rửa tội xong 
rồi, chừng về nhà vì lé nào đó không biết, hoặc tại có người 
nào trong thân tộc trùng tên ; nên đồi tên khác cho con, 
thành ra hai tên, lớn lên chừng xưng tội rước lễ, chịu phép 
hôn phối, sinh chuyện rắc rối, kiếm sô rửa tội, lâu lắe mất 
giờ. 

Nhiều người đạo mới chưa bỏ dứt chuyện dị đoan, sinh 
con ra hay chết, thì lại lấy tên tục, tên xấu mà đặt cho mấy 
đứa sau, có Y cho khái ông nầy bà kia qué bắt, thì mới 
trông nó sống nuôi đặng. Ví dụ — Thằng Xồm — Con Xù 
Tháng Vận - Con Vàng v. v. Một đều nên đề ý, là đặt tên 
thánh cho kẻ chịn phép rửa tội, thì không buộc phải lấy tên 


. thánh của người cầm đầu, muốn chọn tên dáng thánh nào 


khác cũng đặng. 
H. — Vi lề nào kẻ toan chịu phép rửa lội, phải ở ngoài c#a 


, nhà thờ ? 


T. - Như đã nói trước, nhà thờ chỉ Hội thánh, chỉ nước 
thiên đàng, mà ké chưa chịu phép rửa tội, còn mắc tội tb 
tông, tbi còn làm tôi tá ma qui, chưa trở nên con cái Hội 
thánh, con cái Đức Chúa Trời, nên chưa dáng vào nhà thờ, 
chưa dáng vào sô kå được lên thiên đàng, một phải đứng 
ngoài, như kẻ ăn mày đứng trước cữa nhà giàu là Đức Chúa 
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thánh, ngó sau lén thién dàng lành phàn gia nghiép. 

Khoản này cắt nghĩa về những lễ phép quen giữ khi làm 
phép rửa tội, ai nấy nên đề ý mà coi cho biết và cho nhớ, 
hầu sau có lãnh việc đỡ đầu, thì biết thưa và biết giúp thầy 
cả làm các lễ phép cho dé dàng phái thế. Nhiều người đến đỡ 
đầu ; đứng xớ rớ coi bộ bợ ngợ bối rối, không biết thưa, 
không biết giúp, thầy cả hỏi cứ đánh chữ làm thỉnh, thật là 
lêu lêu mắc có. Biết mình không thạo, phải vậy khi toan 
lãnh việc đỡ đầu, lo học hỏi trước cho biết việc. 

H. — Đứng trước cia nhà thờ, thầu cả hỏi làm sao ? 

T. — Thầy cả hỏi : Muốn đặt tên thánh nào cho con 
trẻ ? Người cầm đầu phải thưa một tên thánh đã chọn, ví 
dụ - - Phêrô, đoạn thầy cả cứ theo tên thánh ấy mà hoi tiếp. 

H. — Phéró muốn xin di gì cùng Hội thánh Đức Chúa 
Trời ? 

T. = Xin đức tn— Lời xin nầy chỉ cho ta biết đức tin 
là nền đạo thánh, đức tín rất cần kíp giúp ta giữ đạo nên, 
đức tin càng mạnh, càng sâu, thì mới giữ đạo cho bền bỉ, 
sốt sáng, chín chán. 

H. — "Duc tin làm ich gi cho con ? 

T. — Cho dáng sống đời đời. Lời nầy chi cho ta biết, 
đức tin giúp ta giữ đạo nên, chang phải cho đặng phước đời 
nầy, chẳng phải cho đặng giàu có sống lâu sức khoẻ, dùng 
hưởng những sự vui chơi sung sướng ở thế lạm nầy, song 
cho đặng phước thật ngày sau trên thiên đàng ; nhưng vì 
một sự tin không mà thôi, thì chưa đủ cho dáng rỗi linh 
hồn, lên thiên đàng hưởng phước đời đời, nên thầy cả bảo 
kể chịu phép rửa tội rằng : Nếu con muốn đặng sống đời 
đời, thì con phải giữ mọi điều rắn Chúa, là : Kính mến 


Trời, mà xin Chúa đoái thương, làm phước cho mình được - 
chịu phép rủa tiġi, bầu nén con Đúc ( búa Tròi cùng con Hội 
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fa Chúa hét lòng, hét linh hồn, hết tri, và yêu người như mình 
Kä váy. : : | 
|» — H.— Doan thầy cá làm những lễ phép nào ? 


T. — 1° Thầy cà thói hơi ba lần trên mặt kể chju phép 


l S _ rửa tội. Y nghĩa việc ấy, là khiến ma qui xuất ra khói kể 


chịu phép rửa tội, đề chỗ cho Đức Chúa Thánh Thần ngự 
vào Thôi hoi ba lần, chỉ cậy nhờ phép tắc Đức Chúa 
Trời ba ngôi, thì Hội thánh xua đuôi ma qui một cách dễ 
dàng như thở hơi ra một cái thì đủ, chẳng cần làm việc chỉ 
khác nữa. Lại nữa như xưa Đức Chúa Trời đã nắn xác ông 
Adong đoạn, liền thổ hơi vào mặt mà ban sự sống, thì nay 
nhờ ơn phép bí tích rửa tội nhu hơi thở vào linh hồn, thì kể 


. chịu phép rửa tội được khỏi tội tô tông, được ơn nghĩa Chúa 


mà sống lại phần linh hồn. 


2' Thầy cå làm dän thánh giá trên trán kể chịu phép 
rửa tội, có ý dạy kể ấy đừng mắc ch hồ ngươi, phải lấy lòng 
mạnh mé can đầm xung đạo thánh Chúa ra trước mát thiên 
bạ ; làm đấu thánh giá trên ngực, có ý khuyên k^ chịu phép 
rửa tội phải mấn yêu, ôm ấp thánh giá vào lòng, nghĩa là 
phải sẵn lòng chịu gian nan khốn khó vì Chúa. 

Lai nửa như dàn Giudêu xưa, nhờ lấy máu con chiên vé 
hinh thánh giá trên mày cira, được khỏi chết con đầu lòng, 
thì nay ké có đạo nhờ dấu thánh giá cho khói chết đời đời. 

S 

Thầy cả làm dän thánh giá trên trán và trên ngực, chi 
kể chịu phép rửa tội đã có đóng dấu nên của riêng thuộc về 
Đức Chúa Trời chẳng còn thuộc yề ma qui nữa. 

- 8° Thầy cà đặt tay trên đầu kẻ chju phép rửa tội, có ý 
dưng kẻ ấy cho Chúa, và cũng một trật nhận lãnh kẻ ấy vào 
sô kê có dao, làm con Hội thánh, làm dàn riêng Đức Chúa 
Trời, và xin Đức Chúa Trời che chổ phù hô, bàu chữa binh 
vực kẻ ấy. 


c puc. 


4° Thầy cả cho kể chịu phép rửa tội nếm một chút muối 
. đã làm phép. : 

Muối thường đề ướp thịt cá, mà giữ cho khỏi hôi thúi, 
lại muối cũng đề nêm canh, kho cá ăn cho mặn miệng, cho 
ngon, — Muối chỉ sự khôn ngoan, kẻ chịu phép rửa tội phải 
xin Đức Chúa Trời ban cha minh ơn khôn ngoan biết sợ tội, 
chừa tội, bỏ tội, xa lánh mọi đàng lội lỗi, hầu giữ xác hồn 
cho khỏi mục nát hu thúi ngày sau trong hóa nguc. Muối 
cũng chỉ lòng sối sáng mặn nồng, chỉ sự ham hố hứng vui ái 
mệ, kẻ chịu phép rửa tội phải có, hầu giữ đạo nên, làm các 
việc thờ phượng Chúa một cách xứng đáng. 

5° Thầy -2 làm phép trừ qui ra khỏi lòng kẻ chịu phép 
rửa tội nhơ danh Đức Chúa Trời Ba ngôi, và làm dấn 
thánh giá trên trán kè ấy, cho ma qui sợ hãi, không dám 
phạm đến kẻ ấy. 

Ge Thầy cả đưa đầu dây các phép cho kể chịu phép rửa 
tội nắm lấy, rồi theo thầy cả mà vào nhà thờ ; đó là nói về 
người lớn, bằng về tré nhỏ, thì thầy cả đặt đầu dây các phép 
trên mình nó, đoạn bồng nó theo thầy cả mà vào nhà thờ. 

LỄ phép nầy chỉ kể chịu phép rửa tội như con nít mới 
sinh, còn non nét yếu đuổi, mới biết di lững chững, cần 
phải nhờ thầy cả nắm tay dẫn dắc, tập đi lần lần cho vững 
vàng. Dày các phép chi quờn chức thầy cà ; nắm đầu dây 
äy mà đi theo thầy cả vào nhà thờ, chỉ kẻ chịu phép rửa tội 
phải cáy nhờ quyền phép thầy cả là kể Chúa đặt lén làm 
tướng dàn mình lên thiên đàng. Lại nữa như xưa kẻ có lòng 
tin cậy đá đến gấu áo Đức Chúa Giêsu thì dáng lành đã tật 
bịnh ; rày kể có lòng tin nghe theo lời thầy cả dạy dỗ răn 
khuyên, thì cüng dáng lành đã an thuyên mọi tật binh phần 
hồn. 

H. — Khi vào nhà thờ rồi, thi thầu cả làm lễ phép ndo 
tiếp theo ? 


T. — 1° Khi vào nhà thờ rồi, thì thầy cà và kẻ chịu phép 


`... rửa tội đọc kinh Tôi tin kính và kinh Lạy Cha. Kinh Tin. 


kính tóm lại mọi đều ta phải tin, cho đặng rỗi linh hồn, 


. . kinh Lay Cha tóm lại mọi đều thiết yếu về phần linh hồn và 


xác, ta phải xin eùng Chúa bằng ngày. Thầy cả đọc, vì Người 
là Thầy, là Cha, doe trước eho con cái bắt chước, cho bọc trò 
làm theo. Lại sự ấy cũng chỉ Thầy cả và bồn đạo phải biệp 
một lòng một ý, mà cầu nguyện chung cho nhau. 


2° Thầy cả lấy đầu ngón tay cái thấm nước miếng, xức 
noi hai lỗ tai, cùng hai lỗ mũi kê chịu phép rửa tội, có ý bắt 
chước việc Đức Chúa Giêsu đã làm xưa, mà xin Chúa ban 
ơn cho kẻ ấy được sẵn lòng nghe lời Đức Chúa Giêsu truyền 
dạy, và ham gửi mùi thơm tho các nhon đức Người. ( Chỗ 
nầy, nếu cần, thì người đỡ đầu phải giúp lật qua lật lại cái 
đầu con tré bày lỗ tai ra, cho thầy cà xức nước miếng ). 

9° Thầy cả hỏi : a) Phérô có tit bó ma qui chẳng ? 

T. — Bỏ. 

b) Phéró có từ bó moi víéc ma qui chăng ? 

T. - Bỏ, 
y Phéró có từ bó moi SỰ sang trong ma qul cháng ? 
T. — Bó. 


Ở dưới thé nầy có hai dao binh, và hai quan tướng háng 
nghịch nhau luôn. Một đạo binh thi Đức Chúa Giêsu là 
quan tưởng cầm đầu cai quần ; một đạo binh thì Satan làm 
quan tướng cầm đầu, eoi sóc chỉ dẫn. 


Vậy thầy cả muốn cho kể chịu phép rửa tài thề hứa bó 
Satan mà theo Đức Chúa Giêsu, cho nên thầy cả bỏi cán kể 
ba điều, Điều thứ nhứt : ( Phêrô ) có từ bó ma qui chăng ? 
Cũng như nói rằng : Bẩy lâu nay Phéró làm tỏi ma qui, rày 
Phêrô muốn làm tôi Chúa, làm con Chúa, mà Phêrô có thiệt 
lòng dứt bó ma qui chăng ? Kể cầm đầu thưa : Bỏ, nghĩa 


— Bö - 


là ché ghét nó, không nghe theo nó nữa. Điền thứ hai : 
( Phéró ) có từ bó mọi việc ma qui chăng ? Cũng như nói 
rằng ` Phéró thề lứa bó ma qui, thì cũng phải thề hứa bó 
việc ma qui, là việc tội, nhứt là những việc dom tế quải lay, 
những việc đị đoan dối trá, bói khoa thuật số v. v. 

Vậy Phéró oó quyết lòng bó các việc ấy chăng ? Kể cầm 
đầu thưa : Bỏ, nghĩa là không tin tưởng, cậy nhờ, cầu xin 
ma qui nữa. Điều thứ ba :( Phêrô ) có từ bó mọi sự sang 
trong ma qui chăng ? Cũng như nói rằng : Vốn ma qui hằng 
trừu tính những mưu sâu chước hiềm, hằng tìm kiếm cách 
kia thé nọ mà phỉnh dỗ ( Phéró ) nhiều đàng khéo léo, khi 
thì dùng của cải, khi thì dùng quờn chức tước lộc, khi thì 
dùng những sự vui sướng xác thịt, cùng những việc ăn 
uống chơi bời thong dong mặc thích, v. v. 

Kẻ làm tôi ma qui, thì hara mê các sự ấy, mà kê làm 
tôi Chúa, thì phải khinh chê các sự ấy dường như phần thồ. 

Vậy Phêrô có sẵn lòng từ bó các đều ấy chăng ? Kẻ cầm 
đầu thưa : Bỏ. 

Ba lời thề nầy, kẻ chịu phép rửa tội, dùng miệng lưỡi 
kể cầm đầu, mà thua thé cho mình, đến sau khôn lớn, lúc 
rước lễ trọng thê, chính miệng kẻ ấy khấn hứa lại, vậy thi 
hãy nhớ mà giữ cho trọn, chớ khá bắt chước loài cầu thú 
uóng tiếc tim lại đồ minh dà mira. 


4: ) Thầy cả lấy ngón tay cái chàm trong dầu thánh, xức 
hình thành giá nơi ngực, và sau lưng chính giữa chỗ ngang 
hai vai. 

Đời xưa kẻ toan diu chiến quen thoa đầu, xức dầu bóp 
gân cốt cho mạnh mẽ, hầu ra trận trông cho thẳng chiến. 
Nay kê toan cbiu phép rửa lội, dà thề hứa từ bỏ ma qui, từ 
bó đạo binh ma qui, mà theo Chúa, nhập đạo binh Chúa, 
thì phải đấu chiến cùng ma qui thé gian, xác thịt, nên chịu 
xức dần thánh cho dáng nhờ ơn thiêng liêng, mạnh 


sức, mà chóng cự, thì mới trông thẳng trận. Xức nơi ngực, 
có ý khử trừ, xua đuôi các sự tư tưởng ước mơ trái lễ ra 
khỏi tâm tình kẻ ấy, hầu don lòng kẻ ấy nên sạch sẽ, xứng 
đáng rước Chúa Ba ngôi ngu vào thế lại ma qui. 


Xức noi vai, có ý dán bảo ké ấy phải sẵn lòng vác thánh 
giá, nghĩa là sẵn lòng chịu mọi sự khó vì đạo thánh Chúa. 
Lại thánh giá dän nặng máy, mà bói có dầu tươm ra, nghĩa 
là bỡi có ơn thiêng giúp sức, thì cũng ra êm ái dịu dàng 
nhe nhé. | 


Xức hinh thánh giá, có y cho ké có dao dáng biết: 
 nguón phần rỗi bởi thánh giá cùng sự thương khó Đức 
Chúa Giêsu mà ra; thánh giá cùng các sự gian nan khốn 
khó là phần riêng của những kẻ theo đạo Chúa Kirixitô. 
(Khi thầy cả toan xức dầu, thì kẻ đỡ đầu phải lo giúp mở 
ảo, cùng vet ra cho trống chỗ trước ngực; và chỗ sau lưng, 
nơi chính giữa ngang hai vai, dáng thầy cả tiện bề xứe dầu ). 


H — Thầu cả làm lé phép nào nữa 9 


| T. — Thầy cả đồi dày các phép, nghĩa là thầy cả trở 

dày ấy, mang lại bề tím day vô trong mình, bé trắng ra 
. ngoài, Thầy cả hỏi cùng làm các lễ phép từ ngoài cita cho 
đến đây, thì thầy cả mang dây các phép bề tím ra ngoài, 
sắc tím chỉ sự buồn, vì ké toan chịu phép rửa tội bấy lâu cón 
làm tôi tá ma qui, còn nghịch cùng Đức Chúa Trời ; mà 
lúc nầy đến giờ lẻ ấy sắp được trở nên con Đức Chúa Trời, 
thì thầy cá trở dây các phép, mang phía stim day vô trong 
minh, phía trắng day ra ngoài, mà tô sự vui mừng. 

Đoạn thầy cả hỏi: a) Phéró có tin kính có một Đức 
Chúa Trời, là Cha phép lắc vó cùng dựng nén trời đất 
_ chẳng ? 

Thưa — Tôi tin. 
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b ) đó tin kính Đức Chúa Giêsu Kirixit6, là con một Đức M 
Chúa Cha eüng là Chúa chúng tôi, đã ra đời chịu nạn chịu — 4 
chết chăng ? | 

Thưa — Tôi tin. | 

c) Có tỉa kinh Đức Chúa Thánh Thần, có tin có Hội. 
thánh hằng có ở khắp thế näy, các thánh cũng thông công, có 
tin phép tha tội, có tin xác loài người ngàu san sống lại, có 
tin hằng sống váy chăng ? 

Thưa — Tôi tin. 

Bói có lời Đức Chúa Giêsu truyền dạy các thánh Tông 
đồ rằng : Bay hãy đi giảng đạo cho thiên ha, ai tin và chịu phép 
rửa tội, thì mới đặng rỗi, ai chẳng tin, thì phải luận phạt đời 
đời. Vi vậy cho nên Hội thánh day thầy cả phải hỏi kể toan 
chịu phép rửa tội có tin mọi đều có trong kinh Tin kính, đề 
cho kể ấy thưa r6 ràng : Tôi tin. Ấy là xung ra ngoài miệng, 
mà làm chứng chắc chán những sự mình tin trong lòng. 

Bấy giờ thầy cả hỏi tiếp rằng : Phérô có muốn chịu phép 
rửa tội chàng? 


Kẻ toan chịu phép rửa tội, hoặo kể cầm đầu thưa : Con. 
muốn. | 

Hội thánh dạy thầy cả phải hỏi như vậy, có ý chota f 
dëng hiều biết, Chúa chẳng ép ai theo Chúa, chẳng ép ai f 
chịu phép rửa tội, nhập dae binh Chúa nghịch ý nó, xưa tó i 
tông chúng tôi tự ý bỏ Chúa, nghe theo ma qui, phạm linh - 
Chúa, bẻ trái cám mà án, nên đề truyền tội lại cho người ta, E 
rày Chúa cũng đề cho người ta thong tbä chọn lựa, muốn bå 
qui, theo Chúa cho khói tội, thì phải tự ý xin chịu phép bí ` 
tích rửa tội. 

Vậy khi dà thưa muốn, tức thì thầy cả lấy nước giội | 
trên đầu kể chịu phép rửa tội ba lần, làm ba hình thánh giá, 
đang khi giội thì đọc rằng : Tao rửa mär gaben danh f 
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| Gia bh và Con dh và Thánh Thần dh, Khi thầy cả 
- toan giội nước mà rửa tội, thì kè cầm đầu phải bồng ám, 
_ hay là đỡ lấy cái đầu con tré ; như vậy mới thành bà con 
__ thiêng liêng. 
“ H.—Rhi rửa tội rồi, thì thầy cả còn làm mấy lẻ phép 
| nita? 
3 — T.— r Thầy cả lấy dầu thánh gọi là dầu Chrisma, có 


j pha thuóc tô-bạp, mà xức hình thánh giá trên đỉnh đầu kẻ 
_ mới chịu phép rửa tội. 


lệ: K: Xưa troag đạo cũ, khi phong ai làm thầy cả, làm vua, 
` e làm tiên tri, thi quen xứe dầu trên đầu kẻ ấy, nay trong đạo 
p b mới, khi rửa tội cho ai, thì cũng xte đầu cho kẻ ấy, đề chỉ 
__ một phen đã chịu phép rửa tội rồi, đã trở nên người theo 
E: dao Chúa Kirixitó, thi chúc ấy đã được nhäc lên bực trọng 
'làm tiên tri, làm thầy cå và làm vua. 


_8) Làm tiên tri thể nào ? Bởi nhờ đức tin soi sáng, thi 
|. kẻ có đạo được rõ thấu hiều biết, những sự đời sau, những 
— sw con mắt chưa từng thấy, lỗ tai chưa từng nghe, tri lòng 
=~  ehua từng biết. 

ES b) Làm thầy cả thề nào? Bỡi tế lễ hồn xác minh cho 

6 Chúa, tế lễ lòng trí, ý riêng mình cho Chúa, là của lễ đẹp 

[lòng Chúa lắm. 

| c)Làm vua thề nào? Chẳng phái là làm vua thế gian 

dàng binh lính súng ống khí giái, đánh nam dẹp bắc, qui 

phuc các nước thé gian. mà làm cho mình được nbi danh 

nồi tiếng, giàu có, phép tác vinh vang sang trong, song làm 

vua thiêng liêng cai trị hàm dep tính xác thịt, tình tư dục, 

= chiến thẳng kẻ nghịch thù linh hồn ta là ma qui. Như vậy 

. ngày sau sẽ được ngồi toà vinh hiền cai trị làm một cùng 
. Chúa đời đời. 


VIE 


Lai trong dầu thánh nầy có trộn thuốc thơm vào, đề chi ` 
kẻ có đạo phải làm mọi gương nhon đức cho thơm danh đạo. | 
“Chúa, hầu kéo kẻ ngoại mến mộ sự dao, kéo kể có dao học 
đòi bắt chước, cho sang danh đạo thánh Chúa. 


.(Tói lễ phép xúc dầu trên đỉnh đầu, thì ké cầm đầu 
phải le giúp vet tóc ra cho thầy cá xức đầu ). 


4 Thầy cà lấy khăn trắng phủ trên mình trẻ nhỏ ; nếu 
là người lớn chịu phép rửa tội, thì thầy cả trao áo tráng. 
Người đỡ đầu lo giúp mặc áo ấy tức thi. 


Áo tráng ấy chỉ linh hồn kể chịu phép rửa tội, đã được 
ơn nghĩa thánh cùng Chúa, trở nên sach sẽ trắng tréo tốt 
lành như cái áo trắng mới. 


Vậy phải lo giữ ảo ấy cho đến chết, nghĩa là lo giữ linh 
hồn cho sạch tội, giữ on nghĩa thánh Chúa cho đến chết, 
thì mới dáag vào nước thiên dàng. Lai nữa, như kể mặc 
ảo trắng muốn giữ ^ho trắng sạch luôn, thì rất khó, phái 
kỷ cang cần thận cho lắm, bằng không ý tir, nằm ngồi bất 
kề chô sạch chỗ đơ, cột vách nào cũng ca cũng dựa đại vào, 
thì làm cho áo mau ra gi giớm bon nho, cũng một lề ấy kể 
muốn giữ áo sach sẽ vô lội Chúa ban cho khi chịu phép rửa 
tội, thì phải canh giữ mình nhiệm nhặt, phải xa lánh mọi 
dip hiém nghèo. 


3: Thầy cả trao cho kể chịu phép rửa tội, hay là cho kể 
đỡ đầu cầm cây đèn sắp tháp cháy, đề chỉ ké chịu phép rửa 
tội đã được chịu lấy ba nhơn đức cả trong đạo : là đức tin, 
đức cây, đức kính mến. 


Cây đèn thắp cháy sáng tỏ, chỉ đức tin soi cho biết 
những sự mầu nhiệm trong đạo, cho thấy đàng mà đi trong 
đời tối tắm nầy, cho khói sup hầm sa hố, ấy là khói lạc 
đàng phần rỗi. 
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Cầm cây đèn đứng cho ngay, ngon lứa cháy thang lên, 
chỉ đức cậy làm cho ta rgórg irêng khao khát những sự vvi 


= Ngọn đèn cháy nóng, chì đức kính Chúa yêu người nóng 
đốt trong lòng kể ấy. Lại đèn chiếu giọi sáng ra, cầm nơi 
tay, chỉ phải làm mọi việc lành phước đức, dề giữ cùng 


 thém lòng tin cậy kính mến, cüng như chàm đầu, đề giữ 


đèn cho khỏi tắt, và đề nên gương sáng cho kẻ khác bắt - 
chước. 


Sau hết thầy cả từ giá chúc lành cho kể chịu phép rửa 
tội thề nầy : 

Con hãy) về binh an, xin Chúa hằng ở cùng con luôn. 
Lời ấy có nghĩa như vầy : Con đã được sạch hết các tội lỗi, 
đã dáng ơn nghĩa lại cùng Chúa, đã được chức trọng làm 
con B. C.T., làm phần thân thé B. C. G., làm đền thờ Dire 
Chúa Thánh Thần ngu. Con đã được khỏi xiềng toà 'ói lôi buộc 
cầm. Con đã vượt khói phép ma qui. Ấy là các dëu làm cho 
con đặng bằng an thật. Vậy con hãy giữ và xin Chúa bằng ở 
cùng con mà giúp con giữ sự bằng an ấy luôn, bằng en với 
Chúa, bằng an với mình, bằng an khi sống ở dời, bằng an 
trong giờ làm tử, linh hồn lia xác, về thiên dàng chầu 
hưởng mặt Chúa, nghỉ ngơi bình an đời dời chẳng cùng. 


Ấy là những lễ phép rât tốt lành, đầy nghĩa lý cao sâu 
mầu nhiệm. Khi ta nghe thấy các việc ấy, tbi ta cũng bát 
nhớ lại hồi nho ta cũng đã chịu như vậy ; song ta có gi# 
trọn các đều ta đã hứa cùng Chúa chăng ? 

. Tới đây, thì đã hoàn tất việc rủa lội, song còn phái 
nói thêm về sô rửa tội, về sự biên tên vào sô rửa iĝi. 

Hội thánh day trong mỗi họ phải có một cuôa sô riêng, 
gọi là sô rửa tội, thầy bồn sở khi rửa tội rồi, thì phải biên 
vào sô ấy : 


a ) Tên thánh, họ, tên riêng người eầm đầu và ở đâu. “<4 i 
b ) Tên thánh, họ, tên riêng cha đứa nhỏ. ) cˆ 
c ) Tên thánh, họ, tên riêng me đứa nhỏ, 
d) Tên thánh, họ, tên riêng đứa nhỏ, và ngày sinh, pt 
tháng dé. Ngày sinh tháng dé rất cần kíp phải bién. Vi sau 7 
khi nó khôn lớn, trai 16 tuồi trọn, gái 14 tuồi trọn méi nên 
chịu phép hôn phối, thiếu một ngày, thi chịu phép hôn phối 3 
không thành. Ấy là đều người ta hay quên. GN 
| Tốt hon, khi dem trẻ đến rửa tội, thì biên sẵn trong. 3 
| miếng giấy cho đủ bón đều mới kề trên, mà giao cho cha d 
sở. Bằng chẳng có biên sẵn, thì phái nhớ ở lại biên số. Một << 
hai khi bỏ về hết, cha sở không nhớ mà kêu lai, thì sinh — 
đều bất tiện ngày sau, vì con trẻ ấy lọt sô rửa tội. Thường . 
khi ở lại mà biên số, thì người cha đứa nhỏ, và kẻ eầm đầu, ` 
đây cũng sinh đều bất tiện nữa. Cha sở hồi, đứa nhỏ, sinh 
ra ngày nào ? Người cha ú ©, không nhớ, thưa cha con quên, 
ấy là một đều bất tiện ; cha sở dán về hỏi sau nói lại. Dạ, 
rồi cũng bỏ qua. 

Cha sở hỏi : Me đứa nhỏ thánh gi? Người cha ngập 
ngừng... đoạn vut nói đại ước chừng : Bám cha Ma-tát. Cha 
sở ngần ngơ ; may nhờ người Di đứa nhỏ ( bồng đứa nhỏ 
dem rửa tôi ) còn xé ro đỏ, thưa vớt: Bâm cba thánh Mát- 
ta, ảnh lộn, ảnh nói Ma-tát. 

H. — Vi ủ nào Hội thánh day phải biên sồ rửa tội ? 

T. — Vi phép rửa tội nên chịu một lần mà thôi, không 
nén làm lại cho kể đã có chịu rồi, và ai đã có chịu rồi, thì 
mới nên cho chịu các phép khác. Vậy làm sao mà biết chắc 

ai đã chịu rồi, ai chưa. Nhờ có sò rửa tội thì mới biết chác 
đặng. Vì vậy mà Hội thánh dạy phải hiên sồ rửa tội kỷ cang, 
chẳng những là biên một sồ riêng đề iai ho, mà lai phải sao 
qua một cuốn khác, đề tại dinh Giám mục, phòng khi rủi 

ro, mát cuốn näy, con cuốn kia. 
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